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Phổ Cáo Chúng Sinh 
 
Thuӣăxaăxưa,ăkhiăvũă trụămớiăhìnhă thành.ăVạnăvậtă
đềuă doă mộtă Khốiă Đạiă Linhă Quangă biếnă hóaă ra,ă
ngưӡiă đӡiă gọiă đóă làăThượngăĐế,ă làăĐạo,ă làăChână
Như. 
Đạoă phână tánhă raă muônă vạnă loạiă sinhă linh,ă mỗiă
ngàyăvũ trụăcàngă thêmăsinhăsôiănҧyănӣ,ăphátă triểnă
đôngă đúc.ă Nhână sanhă mêă đắmă hồngă trҫn,ă bịă mùiă
danhălợiădỗăngọt,ăvìăthếămàăĐạoăđãănhiềuălҫnăhiểnă
hóaă nênă hìnhă cácă vịă Thánhă Nhână truyềnă báă Đạoă
Phápă cӭuă rỗiă chúngă sanh,ă đưaă chúngă sinhă trӣă vềă
vớiăChânăThiện,ăMỹ,ăvềăvới Đạo. 
Thếă nhưng,ă sauă mộtă thӡiă giană cácă giáoă pháiă hoạtă
động,ăkhiăcácăvịăGiáoăChӫ,ăhóaăthânăcӫaăĐạoăđãătrӣă
vềăthếăgiớiăvôăhình,ăChánhăPhápărơiăvàoătayăphàm.ă
VìăthếămàăChánhăGiáoădҫnădҫnăhóaăraăphàmăgiáo,ă
đôiăkhiăcònătrӣăthànhăbàngămônătҧăđạo,ădùngăuyălựcă
cӫa thҫnăquyềnămêăhoặcăsanhăchúng,ăđưaănhânăloạiă
vàoăvòngătranhăđҩu. 
Vốnădĩ,ăĐạoălàăbҩtătranh 
Đạoălàăconăđưӡngăđưaăchúngăsanhă trӣăvềăvớiăgốcă
cӫaă mình,ă nơiă taă xuҩtă phát,ă trӣă vềă vớiă nơiă cuộcă
sốngăhằngăsanhăvĩnhăviễn. 
Thếănhữngăđãăcóăbaoăcuộcăthánhăchiếnădiễnăra vớiă
tҩmă bìnhă phongă làă cӭuă rỗiă chúngă sanh,ă đemă lạiă
hạnhăphúcăchoănhânăloại,ănhưngăcóăchiếnătranhănàoă
màăkhôngăcóănỗiăđau? 
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Bӣiăthế,ăđểăsốngăđúngăvớiăbҧnătánhăThiệnălành,ătậnă
thiệnătậnămỹămàănhânăloạiăđãăđượcăbanăchoătừăthuӣă
khaiăthiênălậpăđịa,ăđượcăsựădẫnădắtăcӫaăthiênăTánhă
màă Đạoă gieoă nơiă mỗiă ngưӡi.ă Chúngă taă nênă sốngă
yêuă thươngă nhau,ă hòaă đồngă nhână ái,ă nhìnă nhậnă
nhauălàăanhăemăcùngămộtăgốcăchungălàăĐạo,ăcóăyêuă
thươngăthìăsẽăkhôngăcònătranhăđҩu,ăthùăhậnămàăgâyă
nênăđauăkhổăchoăchúngăsanh. 
 
CửuăThiênăChânăPháiăđượcăhìnhăthànhătrênăsựădẫnă
dắtătrựcătiếpătừăĐӭcăHồngăQuânăLãoăTổădạyădỗănênă
gọiăNgưӡiă làăChaămàă cũngă làăThҫy.ăMọiămônăđệă
trongăphái,ă lẫnă chúngă sanhă ngoạiă pháiă đềuă làă anhă
emă cӫaă nhau,ă vớiă tônă chỉă “BÁCă ÁIă – CÔNG 
BÌNH”ănhằmăđưaăchúngăsanhănốiăliềnăvớiănhauăbӣiă
tìnhăyêuăthương.ăBênăcạnhăđóălàăsựădungăhòaătinhă
hoaăcӫaăcácănềnăChánhăGiáoătừăcổăchíăkim,ăsựătônă
thӡăkínhălễăcácăđҩngăvôăhìnhănhưăĐӭcăThượngăĐế,ă
ĐӭcăPhậtăThíchăCa,ăĐӭcăTháiăThượngăLãoăQuân,ă
ĐӭcăChúaăJesusầăthểăhiệnărõănétăsựătônătrọngălẫnă
nhauăgiữaăCửu Thiên Chân Phái và các Giáo Phái, 
phápămônătuătậpăkhác. 
 
Chúngăta,ănhữngăngưӡiăanhăemăcӫaănhau,ăhãyăluônă
sốngătheoăthiênătánh,ănhưălӡiădạyăcӫaăThҫy: 
“Thươngă yêuă làă chìaă khóaă đểă mӣă cửaă Tamă thậpă
LụcăThiên,ăcácăconăphҧiăyêuăthươngănhau,ăkẻănàoă
ghétăsựă thương yêuă làăđӭaă thùănghịchăcùngăThҫy.ă
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Từănay,ănếuăkhôngăđӫăsӭcăthươngăyêuănhau,ătaăcҩmă
cácăconăchẳngăđặngăghétănhau. 
Ngheăà!” 
 
Quaălӡiădạyătrên,ăchúngătaăđӫăthҩyătìnhăyêuăthươngă
cӫaă Thҫyă đốiă vớiă chúngă sanhă baoă laă vôă cùngă tậnă
nhưăthếănào,ăvàăNgưӡiămuốnărằngăchúngăta,ănhữngă
đӭaăcon,ănhữngămônăđệăcӫaăThҫyăcũngăthựcăhànhă
điềuă ҩyă mộtă cáchă mãnhă liệtă vàă raă lệnhă “CҨM”ă
chúngăsanhăghétănhauăđểărĕnădạyăchúngătaăphҧiăbiếtă
giữămình. 



https://thuviensach.vn

 6 

ĐiӅu 1 
Giӟi Luật 

  
 

NGǛ GIӞI CҨM 
  
Nhҩt Bҩt Sát Sinh:  
Chẳngănênăsátăhạiăsanhăvật. 
  
Nhì Bҩt Du Đҥo:  
Cҩmătrộmăcướp, lҩyăngangălưӡngăgạtăcӫa 
ngưӡi,ă hoặcă mượnă vayă khôngă trҧ,ă hoặcă chӭaă đồă
gian,ăhoặcălượmălҩyăcӫaărơi,ăhoặcăsanhălòngăthamă
cӫaăquҩyăđểăýăhạiăchoăngưӡi,ămàălợiăchoămình,ăcӡă
bạcăgianălận. 
Khôngă lҩyă nhữngă gìă khôngă thuộcă vềă mìnhă màă
không hỏiăý,ăxinăphépăchӫăsӣăhữuăcӫaăvậtăđó. 
  
Tam Bҩt Tà Dâm:  
Cҩmă lҩyă vợă ngưӡi,ă thҧă theoă đànă điếm,ă xúiă giụcă
ngưӡiă làmă loạnă luână thưӡng,ă hoặcă thҩyă sắcă dậyă
lòngă tà,ă hoặcă lҩyă lӡiă gieoă tìnhă huêă nguyệtă (vợă
chồngăkhôngăgọiălàătàădâm). 
  
Tӭ Bҩt Tửu Nhục:  
Cҩmă sayă mêă rượuă thịt,ă ĕnă uốngă quáă độ,ă rốiă loạnă
tâmăthҫn,ă làmăchoărốiă loạnăxómălàng,ăhoặcămiệngă
ướcărượuăngon,ăbụngămơăđồămỹăvị. 
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Cҩmăhútăthuốcăgâyăhạiăchoăbҧnăthânăvàăngưӡiăxungă
quanh. 
Khôngă sửă dụngă cácă chҩtă kíchă thích,ă gâyă nghiệnă
khiếnăchoătinhăthҫnăbҩnăloạnăkhôngălàm chӫăđượcă
bҧnăthân. 
  
Ngǜ Bҩt Vọng Ngữ:  
Cҩmăxҧoătrá,ăláoăxược,ăgạtăgẫmăngưӡi,ăkhoeămình,ă
bàyă lỗiăngưӡi,ăchuyệnăquҩyănóiăphҧi,ăchuyệnăphҧiă
thêuădệtă raăquҩy,ănhạoăbáng,ăchêăbai,ănóiăhànhăkẻă
khác;ăxúiăgiụcăngưӡiăhӡnăgiận,ăkiệnăthưaăxaăcách;ă
ĕnănóiălỗămҧng,ă thôătục,ăchửiărӫaăngưӡi;ăphỉăbángă
TônăGiáo;ănóiăraăkhôngăgiữălӡiăhӭa,ănóiămàăkhôngă
làmăđúngălӡiănói. 
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TӬ ĐҤI ĐIӄU QUI 
  
1)ăPhҧiătuânăthӫătheoălӡiădạyăcӫaăbềătrên,ăchẳngăhổă
chịuăchoăbựcăthҩpăhơnăđiềuăđộ.ăLҩyălễăhòaăngưӡi.ă
Lỡălàmălỗi,ăphҧiăĕnănĕnăchịuăthiệt. 
  
2)ăChớăkhoeătài,ăđừngăcaoăngạo,ăquênămìnhămàălàmă
nênă choă ngưӡi.ă Giúpă ngưӡiă nênă Đạo.ă Đừngă nhớă
cừuăriêng.ăChớăcheălҩpăngưӡiăhiền. 
  
3)ăBạcătiềnăxuҩtănhậpăphânăminh,ăđừngămượnăvayă
khôngătrҧ.ăĐốiăvớiătrên,ădướiăđừngălӡnădễ,ătrênădạyă
dướiălҩyălễ,ădướiăgián trênăđừngăthҩtăkhiêmăcung. 
   
4)ăTrướcămặtăsauălưng,ăcũngăđồngămộtăbực,ăđừngă
kỉnhătrướcărồiăkhiăsau. 
  
Đừngăthҩyăđồngăđạoătranhăđuaăngồiămàăxemăkhôngă
đểălӡiăhòaăgiҧi,ăđừngălҩyăchungălàmăriêng,ăđừngăvụă
riêngămàăbỏăviệcăchung.ăPhápăluậtăphҧiătuân,ăđừngă
lҩyăýăriêngămàă tráiă trênădễădưới.ăĐừngăcậyăquyềnă
màăyểmătàiăngưӡi. 
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Tín giҧ, hành giҧ giữ giӟi 
 

- Hҥ Thừa: 
  
Làănhữngămônăđệăgiữăđượcăgiớiăsát,ăthựcăhànhăNgũă
Giớiă Cҩm,ă Tӭă Đạiă Điềuă Quiă mộtă cáchă tươngă đốiă
tốt. 
  
Traiăgiớiătừă10ăngàyătrӣălênătrongămỗiătháng 
  
Giữ traiăgiớiătừă6ăthángătrӣălên 
  
Tịnhă Tâmă thiềnă tịnhă hằngă ngàyă đểă xétămình,ă sửaă
mìnhămàătâmătừăbiăvàătríătuệădҫnăkhaiămӣ. 
  
- Thượng Thừa: 
  
Làă nhữngă mônă đệă giữă đượcă trưӡngă trai,ă giớiă sát,ă
thựcă hànhă Ngũă Giớiă Cҩm,ă Tӭă Đạiă Điềuă Quiă mộtă
cáchăchuăđáo. 
  
Ĕnăchayătrưӡngătừă6ăthángătrӣălên. 
  
TịnhăTâmăthiềnătịnhăhằngăngàyăđểăxétămình,ăsửaă
mìnhămàătâmătừăbiăvàătríătuệădҫnăkhaiămӣ. 
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ĐiӅu 2 
Hành giҧ tu Đҥo và thệ nguyện 

  
Thệănguyệnălàăviệcăhệătrọngătrênăconăđưӡngătuăhọcă
cӫaămỗiăhànhăgiҧăđểăngàyămộtătinhătҩn. 
  
Nhӡăcóă thệănguyệnămàăhànhăgiҧăsẽăcóă thêmăđộngă
lực,ă mụcă tiêuă phҩnă đҩuă trongă cuộcă đӡiă cӫaă mìnhă
mộtăcáchărõăràngăcụăthể. 
  
Vậyă nênă mônă đệă trongă bổnă mônă sẽă đượcă chiaă raă
theoănhiềuădạngăkhácănhau,ăcóăliênăquanăđếnăviệcă
thệănguyệnăcӫaăhànhăgiҧ: 
  
1. Tín giҧ mӝ Đҥo: 
A. Tinăvàăthựcăhànhălốiăsốngăcaoăthượngămộtăcáchă
tươngăđối,ăgiữătraiăgiớiătốiăthiểuătừă6ăngàyătrӣălênă/ă
thángă(Lụcătrai) 
  
B.ăCóă tâmănguyệnă làmă lành,ă lánhădữ,ă giúpă ngưӡiă
giúpăđӡiă trongăcuộcăsốngă1ăcáchă tùyăDuyên,ă theoă
điềuăkiện,ăkhҧănĕngăhiệnăcóăcӫaămình. 
  
2. Tín giҧ muốn nhập môn tu học: 
A.ă Thựcă hànhă Ngũă Giớiă Cҩm,ă Tӭă Đạiă Điềuă Quiă
mộtă cáchă tươngă đối,ă giữă traiă giớiă tốiă thiểuă từă 10ă
ngàyătrӣălênă/ăthángă(ThậpăTrai). 
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B.ăPhátătâmănguyệnătuăhànhăđểăđưaăchúngăsanhăvàă
bҧnă thână mìnhă giácă ngộ,ă thoátă khỏiă sựă uă mêă tĕmă
tối. 
  
C.ăTùyăDuyênămàăhànhăthiện,ăbênăcạnhăđóăphҧiăcốă
gắngă tạoă thêmăcácămốiăDuyênă lànhăgiữaăbҧnă thână
vàăchúngăsanhăđểăgiúpăđỡăchúngăsanhăcũngănhưătựă
giúpă mìnhă ngàyă càngă tinhă tҩn,ă trọnă lành,ă Chân,ă
Thiện,ăMỹ. 
  
3. Tín giҧ trở thành môn đệ chính thӭc có Pháp 
Danh: 
A.ăSauăthӡiăgianăthửătháchămộtăthángăgìnăgiữăgiớiă
luậtă làă Ngũă Giớiă Cҩmă vàă Tӭă Đạiă Điềuă Quiă cùngă
vớiăviệcăthựcăhànhăĕnăchayă10ăngàyă/ăthángătrӣălên,ă
tínă giҧă ҩyă nếuă thҩyă lốiă sinhăhoạtă cộngăđồngăhànhă
giҧă tuă Đạoă phùă hợpă vớiă mình,ă mìnhă cóă thểă giữă
đượcă một cáchă tươngă đốiă tốtă thìă xină phépă chưă vịă
choănhậpămônăchínhăthӭc. 
  
B.ăTínăgiҧămuốnănhậpămônăchínhăthӭcăsẽăcҫnăphҧiă
cóă 2ă ngưӡiă trongă bổnă mônă chịuă tráchă nhiệmă trựcă
tiếpănhưăsau: 
  
*ă1ăngưӡiă tiếnădẫn,ă tӭcă làăngưӡiăgiớiă thiệu,ăngưӡiă
nàyă sẽă phҧiă cóă tráchă nhiệmă gҫnă gũi,ă tìmă hiểuă vàă
chiaăsẻăcácăvҩnăđềăvềămặtăĐӡiăcӫaătânămônăđệ. 
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**ă1ăngưӡiăhướngădẫn,ă tӭcă làăngưӡiăsẽăchịuă tráchă
nhiệmădẫnădắtăvềămặtăĐạoăPháp,ăgiҧiăđápăcácăkhúcă
mắcăcӫaătânămônăđệ. 
  
C.ăĐốiăvớiămônăđệăӣăxa,ăsẽăhẹnăngàyăgiӡănhҩtăđịnhă
vớiă2ăngưӡiăchiuị tráchănhiệmănàyăđểăcùngăchӭngă
Pháp,ă nghiă thӭcă nhậpă môn,ă thọă lãnhă Phápă Danhă
chínhăthӭcătừăThҫyăbanăânăphongătặng. 
  
D.ă Đốiă vớiă mônă đệă ӣă gҫn,ă sẽă hẹnă ngàyă giӡă nhҩtă
địnhăvàăhànhăphápăsự,ănghiă thӭcănhậpămônăchínhă
thӭcăcóăsựăchӭngănhậnăcӫaănhữngătiềnăbốiăcóătrách 
nhiệmăcùngăvớiă2ăngưӡiăchịuătráchănhiệmătrựcătiếpă
cӫaătânămônăđệăҩy. 
  
E.ăTrongăbuổiălễănhậpămôn,ătânămônăđệăsẽăđọcălӡiă
thệănguyệnăcӫaămìnhătrướcăThiênăĐịaăvàăcҧăchúngă
sanh,ălӡiăthệănguyệnănàyătânămônăđệănênăsuyănghĩă
vàă phҧiă nắmă chắcă rằngă mìnhă sẽă cóă thể thựcă hiệnă
đượcămộtăcáchătốtăđẹpăđiềuăҩy. 
  
4. Môn đệ nhập Cửu Cung 
A.ăSauăkhiă trӣă thànhă tânămônăđệăgiữăgiớiă luậtăHạă
Thừaănghiêmă túc,ă thựcăhiệnă thệănguyệnăcӫaămìnhă
mộtăcáchătốtăđẹp,ătíchăcực,ămônăđệăsẽăđượcăchưăvịă
lựaă chọnă vàoă Cửuă Cungă đểă cóă thêmă nhiềuă điều 
kiệnă tuă họcă vàă hànhă sựă theoă đúngă thệă nguyệnă vàă
khҧănĕng,ăhoànăcҧnhătuăhọcăcӫaămình. 
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B.ăTrongănghiăthӭcănhậpăCửuăCung,ăcũngănhưănghiă
thӭcănhậpămônăchínhăthӭcăcӫaămônăđệ,ămônăđệăsẽă
đọcă thệă nguyệnă cӫaă mìnhă trướcă Thiênă Địaă vàă
chúngăsanhăcóăsựăchӭngăgiámăcӫaăchưăvị. 
  
C.ăSauă khiă nhậpăCửuăCungă rồiă thìă phҧiă luônă tinhă
tҩnătuăhọc,ătuăhànhămộtăcáhcănghiêmătúc,ăphátăhuyă
khҧănĕngăsẵnăcóăcӫaămình,ăcốăgắngăkếtăduyênăthêmă
nhiềuă mốiă duyênă vớiă chúngă sanhă đểă đưaă chúngă
sanhă vềă vớiă sựă giácă ngộă màă sauă nàyă trӣă vềă cùngă
ThҫyăMẹănơiăcõiăthiêngăliêngăhằngăsống. 
  
5. Môn đệ thọ ân Đҥo Hiệu, trách nhiệm đặc 
biệt 
A.ăĐốiăvớiăchưămônăđệăđượcăthọăânăĐạoăHiệu,ămỗiă
cҩpăĐạoăHiệuăđềuăsẽălậpăthệănguyệnătuăhànhătrongă
nghiă thӭcă nhậnă Đạoă Hiệuă trướcă Thiênă Địaă vàă
chúngă sanh.ăThệănguyệnănàyă cóă thểă làă lặpă lạiă thệă
nguyệnăcũănhưngăsẽă tíchăcựcă thựcăhànhămộtă cáchă
nhiệtă tìnhăhơnă trước,ă giữăgiớiă nghiêmă túcăvàăchặtă
chẽăhơn. 
  
B.ăĐốiăvớiăcácăcҩpăĐạoăHiệuătừă4-6ăsẽăcóămộtăđiềuă
thệă nguyệnă chung,ă nếuăkhôngă thựcăhiệnăđúngă thệă
nguyệnă cӫaă mìnhă thìă sẽă cóă kếtă quҧă bịă Thiênă Địaă
hànhăphạtăraăsao. 
  
C.ăĐốiăvớiăcácăcҩpăĐạoăhiệuătừă7ă- 9,ămӭcăđộăgiữă
giới,ăhànhăxửăcӫaăhànhăgiҧăҩyăsẽăphҧiăluônăgiữămựcă
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gươngămẫu,ătrọnălànhăđҫyăđӫăcôngăchánh,ătừăbiăchoă
chưă mônă đệă cũngă nhưă chúngă sanhă cùngă chưă linhă
cácăđẳng.ăVìă từăcҩpă7ătrӣălên,ăvềămặtă thiêngăliêngă
vôă hìnhă làă đốiă phҭmă cùngă Tiênă Vịă vàă cҩpă 9ă làă
tươngă đươngă Phậtă Vị,ă choă nênă lẽă tҩtă nhiênă phҧiă
luônă giữă từă bi,ă côngă chánhă vàă tônă nghiêmă làmă
trọngă màă làmă ngưӡiă dẫnă đưӡngă choă chúngă sanhă
cùngăchưălinhăcácăđẳngăthҩpăhơnăhoặcătươngăđươngă
với mìnhăcùngănhauătinhă tҩn.ăBӣiă thếămàăviệcălậpă
thệănguyệnăӣă3ăcҩpănàyăvôăcùngăhệătrọng,ăđiềuăthệă
nguyệnăcũngăsẽăcóăsựăchặtăchẽătrongăviệcăhànhăxửă
vàăthựcăhànhăĐạoăPhápălắmăvậy. 
  
  
D.ăĐốiăvớiăcácămônăđệăđượcăgiaoătráchănhiệmăđặcă
biệtătrongăbổnămônănhưăChưӣngăQuҧnăCửuăCung,ă
hoặcăcóăPhápăHiệuăđặcăbiệtăriêngăđốiăvớiăcácămốiă
Duyênă đặcă biệtă doă chưă vịă lựaă chọn,ă chưă mônă đệă
nàyăsẽăcóă thệănguyệnăhệă trọngăvớiăbҧnă thânămìnhă
trênăđưӡngătuăĐạo,ă thệănguyệnăvớiăchúngăsanhăvàă
thệănguyệnăvớiăThiênăĐịa,ăchưăvị. 
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6. Các nhóm môn đệ đặc biệt khác: 
  
A. Đồng Nhi: 
Trẻăemădướiă16ătuổiăđếnătrẻăsơăsinh,ăsẽădoăchaămẹă
quҧnă giáoă hoặcă nhậnă 1-2ă mônă đệă chínhă thӭcă làmă
chaă/ămẹăđỡăđҫuăđểăcùngăchịuătráchănhiệmăvềăviệcă
dạyădỗ,ădẫnădắtăchoăcácăemăĐồngăNhiăđượcăkhônă
lớn,ănênăngưӡiătrongăcҧăđưӡngăĐạoălẫnăđưӡngăĐӡiă
đểăđếnăkhiăđӫă16ătuổiăsẽăchínhăthӭcătrӣăthànhămônă
đệănếuăemăҩyăthựcăsựămuốnătheoăconăđưӡngătuăhọcă
tuăhànhăcӫaăchaămẹămìnhăvàăcácăbậcătiềnăbối. 
  
B. Đồng Tử anh linh: 
Trẻăemădướiă16ă tuổiăđếnătrẻăsơăsinh,ăvìă lýădoănàoă
đóă màă mҩtă vàă vẫnă giữă hìnhă dángă trẻă emă nhưngă
muốnăđượcătuăhọcăthìăsẽăđượcădẫnăduyênăvàăcóăchưă
vịăcaoătrọngăcũngănhưăcóăchưămônăđệăӣăcõiăvôăhìnhă
trongăbổnămônăchịuă tráchănhiệmădẫnădắtăđểăđượcă
tinhă tҩnă trênă đưӡngă tuă họcă màă trӣă nênă trọnă lànhă
Chân,ăThiện,ăMỹ. 
  
C. Chư anh linh mӃn mӝ đҥo Pháp: 
Doă sựădẫnăduyênă siêuăđộ,ă dẫnăduyênă tuăhọcăgiữaă
chưă mônă đệă trongă bổnă mônă vớiă chưă linhă xungă
quanh,ă nhӡă vàoă cácă buổiă thuyếtă Đạo,ă hànhă Pháp,ă
cácă buổiă tụngă kinh,ă cҫuă nguyệnă đemă lạiă niềmă ană
vuiă tựă tại,ănhẹănhàngăchoă tinhă thҫn,ă tâmă thӭcăcӫaă
chưă linhă ҩyă màă họă cҧmă mếnă Đạoă Phápă vàă muốnă
đượcădẫnăduyênătuăĐạo.ăChưălinhănàyăsẽăđượcăchưă
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vịă cũngă nhưă chưă mônă đệă vôă hìnhă hoặcă hữuă hìnhă
dẫnăduyênătuăĐạoămàăsớmăđượcăsiêuăthoát,ăđҫuăthaiă
kiếpăkhácăhoặcătiếpătụcătuăhànhănơiăcõiăvôăhìnhămàă
hộătrìăchúngăsanhăcùngăhànhăgiҧătuăĐạo. 
  
D. Chư anh linh có Pháp Danh chính thӭc: 
  
- Chưă linhă mếnă mộă Đạoă Pháp,ă muốnă đượcă xină
PhápăDanhăđểănhậpămônătuăĐạoăchínhăthӭc,ăcùngă
nhauăhỗătrợăchoăchưămônăđệătrongăbổnămôn,ăcũngă
nhưăgiúpăđỡ,ăphụngăsựăchúngăsanhănhiệtătình. 
  
- ChưălinhămếnămộăĐạoăPhápăsauămộtăthӡiăgianătuă
họcăcùngăchưăvịăthìăâmăthҫmăhỗătrợ,ăhộătrìăchoăchưă
mônăđệătrongăbổnămôn,ăchưălinhănàyăcũngăsẽăđượcă
chưăvịăbanăPhápăDanhănơiălinhăgiới,ăcóăthểăkhôngă
cҫnăcậpănhậtăPhápăDanhă trongădanhăsáchămônăđệă
cũngăkhôngăsaoăcҧăvìăhọăđãăđượcăchưăvịăchӭngăquҧă
nơiăcõiăvôăhình. 
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ĐiӅu 3 
Cửu Phҭm Đҥo Hiệu cӫa 3 chi  

 
HuyềnăThuật,ăHuyềnăYăvàăPhướcăThiệnălàăbaăChiă
trongăhệăthốngăCửuăThiênăChânăPhái,ă thểăhiệnăbaă
xuăhướng,ăcáchăthӭcătuăhànhătrӣănênăChân,ăThiện,ă
Mỹăgiữaăhànhăgiҧăvàăđӡiăsốngăthưӡngănhật. 
 
Mỗiămộtă phҭmăvịă sẽă tươngăӭngă vớiă phươngă thӭcă
hànhă sự,ă tráchă nhiệmă cӫaă từngă hànhă giҧă tuă Đạoă
trongăbổnămôn. 
 
Phҭmă cҩpă thӭă haiă vàă thӭă baă theoă hệă thốngă Cửuă
PhҭmăcӫaăcҧăbaăChiăđềuăphҧiăgiữăgiớiă tốiă thiểuăӣă
mӭcă Hạă Thừaă vàă Traiă Kìă làă tốiă thiểuă 18ă ngàyă /ă
thángătrӣălên. 
 
Từăphҭmăthӭătưătrӣălên,ăchỉăđượcălựaăchọnămônăđệă
trongăhàngăThượngăThừaămàăthôi. 
 
Mỗiămộtăphҭmăcaoălàăthêmătráchănhiệmăchoăhànhă
giҧ,ăvừaăphҧiătựătuăsửaăthânătâmăchínhămìnhăsaoă
choătrọnăvẹnămàăcònăphҧiălàmătҩmăgươngăđạoăđӭc,ă
dẫnădắtăthêmăcácăchưăhiềnăđệămuộiănốiăbướcăsauă
mình,ăcũngănhưăphҧiăphụngăsựăchoăchúngăsanhămộtă
cáchămãnhăliệtăhơnănữa. 
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ĐiӅu 4 
Môn đệ trong Cửu Cung 

 
1. Cửu Thiên Cung nằmăӣăLinh GiớiănơiătҫngăPhiă
Tưӣngă Thiên,ă mỗiă Cungă đềuă ӭngă vớiă mộtă biểuă
trưngătrongăBátăQuáiăĐồ. 
 
2. Sự quan trọng cӫa Cửu Cung đӅu như nhau, 
nhiềuăngưӡiălҫmătưӣngărằngăHưăVôăCung,ăhayăcácă
CungăbênăHuyềnăThuậtăthìăcóăsựăquanătrọngăvàăcaoă
cҩpă hơnă cácă Cungă khác,ă đóă làă sựă suyă nghĩă hoànă
toànăsaiălҫmăđóăvậy. 
 
3. Cửu Cung tượng trưng điềuăkiệnătuăhành,ăhoànă
cҧnhă hànhă sự,ă sӣă trưӡngă bҧnă thân,ă tâmă tánh,ă tínhă
chҩtăthệănguyệnăcӫaăhànhăgiҧătrênăđưӡngătuăĐạo. 
 
4. Cửu Cung sẽ bổ khuyӃt cho nhau nhữngăPhápă
phươngătiệnătrênăđưӡngătuăhọcăcӫaăhànhăgiҧ,ăvìăthếă
mỗiă hànhă giҧă sẽă cóă thểă sửă dụngă đượcă tҩtă cҧă cácă
Phápă thuộcă Cửuă Cungă trongă quáă trìnhă tuă Đạo,ă
phụngăsựăchúngăsanh. 
 
5. Hành giҧ tu theo Cung nàoă sẽă ưuă tiênă tráchă
nhiệmăchínhă cӫaămìnhă tươngăӭngăvớiăCungămìnhă
tuăhọc,ăkhiăhữuăsựăcҫnăthiếtăcácăviệcăkhácăvớiătráchă
nhiệmăchính,ăhànhăgiҧăҩyăvẫnănên xҧăthânăhànhăsự,ă
nhưăvậyămớiăđúng vớiăýănghĩaăviệcătuăĐạo. 



https://thuviensach.vn

 20 

6. Chưởng Quҧn Cung 
 
A. Tư cách: 
- LàăngưӡiăgiữăgiớiăluậtăӣăbậcăThượngăThừa 
- ĐạoăHiệuătừăhàngăđốiăphҭmăThiênăThánhătrӣălên 
- Đượcăchưămônăđệătínătrọng,ăyêuămến 
 
B. Năng lực 
- ĐịnhăTâmăcao 
- PhápăSựăcóăthểăhànhăcҧăThểăPhápălẫnăTâm Pháp 
đềuătốt 
- Cóăkhҧănĕngăthuyếtăgiҧngătrướcăcôngăchúng 
- Nĕngă lựcă cҧmăhóaă caoăkhiếnă thínhăgiҧămếnămộă
màătínăphục 
- Nắmă đượcă toànă bộă cácă vҩnă đềă vềă giớiă luật,ă
nguyênătắcăxửătríăkhiăhữuăsựătrongămônăphái,ăgiữaă
nộiăbộăvàăngoạiăgiao. 
- Nắmăđượcănhữngă lýă thuyết,ăgiáoă lý,ăphápăsựăcơă
bҧnănhҩtăcӫaăcácăgiáoăpháiăkhác,ănhҩtălàăcácăPhápă
mônăcóăsựăliênăquanătươngăđồngăvớiăPhápămônămàă
CungămìnhăChưӣngăQuҧn. 
- Kịpă thӡiăgiҧiăquyếtănhanhăchóngăcácăvҩnăđềărắcă
rốiăcóă thểăxҧyă raă trongăCungăvàăgiữaăngưӡiă trongă
Cungă vớiă bênă ngoàiă theoă đúngă tônă chỉă Bácă Áiă
Công Bình. 
- Làmă cҫuă nốiă giữaă mônă đệă trongă Cungă vớiă cácă
Cungăkhácăvàăngoạiănhân. 
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C. Trách nhiệm 
- Luônă giữă tưă cáchă đạoă đӭc,ă giớiă luậtă từă nộiă tâmă
đếnăngoạiă thểăđểă làmă tҩmăgươngăchoăchưăhiềnăđệă
muộiănoiătheo. 
- Quan tâm, chia sẻ,ăđộngăviênăchưăhiềnăđệ,ămuộiă
trongăCungămìnhăChưӣngăQuҧn 
- Dẫnădắtătrựcătiếp,ăhoặcătiếnăcửăngưӡiăđӫătưăcáchă
đạoă đӭcăvàănĕngă lựcă đểădẫnă dắtă choă chưă mônăđệă
trongăcùngămộtăCung. 
- Tâmă ýă vữngă vàng,ă ngônă từă chână thậtă dễă nghe,ă
hànhăđộngăcụăthểăđểăchưăhiềnăđệ, muôi trong Cung 
noi theo. 
Nhiệtătìnhăphátăhuyănhữngăkhҧănĕng,ăsӣătrưӡngăcӫaă
mìnhăđểăcùngăchưăhiềnăđệămuôiăđưaăhoạtăđộngăcӫaă
Cungămìnhătuăhọcăphátătriển,ămọiăngưӡiăcùngătinhă
tҩnătrênăđưӡngătuăhành. 
 
D. QuyӅn lợi 
- Cóă nhiềuă cơă hộiă đểă đượcă phụcă vụă chúngă sanh, 
hànhăthiệnămộtăcáchărốtăráo. 
- Đӭngă vàoă hàngă trưӣngă huynh,ă trưӣngă tỷă trongă
môn phái. 
- Cóăthểătriệuătập,ăthamăgiaătrựcătiếpăcácăbuổiăhọpă
đặcă biệtă giữaă cácă Chưӣngă Cungă vềă việcă đưaă raă
nhữngă đưӡngă lối,ă mụcă tiêuă hoạtă độngă theoă từngă
thӡiăđiểmăcӫaăbổnămôn. 
- Đượcă phépă nghiênă cӭu,ă tuă luyệnă vàă truyềnă đạtă
nhữngăPhápăphươngă tiệnămớiă choăchưămônăđệăđểă
cóăthêmăđiềuăkiệnăphụcăvụăchúngăsanh. 
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7. Môn đệ Cửu Cung 
 
A. Trách nhiệm 
- Giữă gìnă giớiă luật,ă điềuă quiă ӣă mӭcă Hạă Thừaă trӣă
lên. 
- Chĕmă chỉă siêngă nĕngă rènă luyệnă đểă phátă huy 
nhữngă đặcă trưngă riêngă vềă hoạtă độngă cộngă đồng,ă
phụcăvụăchúngăsanhăcӫaăCungămìnhăđangătuăluyện. 
B.ăQuyềnălợi 
- ĐượcăChưӣngăCungăhoặcătiềnăbốiăcóătráchănhiệmă
truyềnă Phápă trongă Cungă truyềnă thụă nhữngă Phápă
đặcătrưngăriêngăcӫaăCungăҩy. 
- Cóă thểă mượnă linhă lựcă cӫaă Cungă mìnhă đangă tuă
luyệnă đểă hộă trìă tácă phápă trongă nhữngă trưӡngă hợpă
cӭuăgiúpăchúngăsanhăchínhăđángămàăvượtăquáăsӭcă
mình. 
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ĐiӅu 5 
Hệ thống hoҥt đӝng Cửu Cung 
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1. Hư Vô Cung: HuyӅn Thuật 
  
A. Tàng Kinh Các: 
 
- Sưuătҫmăcácăkinhăsáchăcӫaăcácănềnătônăgiáoătừăcổă
chíăkimăvềăđưӡngătuăĐạo. 
 
- Nghiênă cӭu,ă tìmă hiểu,ă rútă raă nhữngă điềuă hayă lẽă
phҧi,ăgiớiăthiệuăcácăkinhăsáchăhayăchoăchúngăsanh. 
 
- Kiểmă duyệtă nộiă dungă kinhă sáchă trướcă khiă phổă
biến,ă giớiă thiệuă choă chúngă sanh.ă Nhữngă điềuă chiă
tráiă vớiă lẽă Đạoă phҧiă làmă sángă tỏ cho chúng sanh 
đượcărõ 
 
- Sángă tác,ă biênă tập,ă biênădịchăkinhă sáchă hữuă íchă
choăsựătuăhànhăphátătriểnăđạoăđӭc. 
 
- Ghiăchépălạiălịchăsử,ăquáătrìnhăhoạtăđộngăvàăphátă
triểnăcӫaăbổnămôn. 
 
- Vĕn,ătruyệnăliênăquanăđếnătâmălinhăĐạoăPhápădoă
mônăđệăviếtăsẽăchuyểnăvàoăVĕnăPhápăĐàn. 
 
- TừăVĕnăPhápăĐànăsauămộtăthӡiăgianăkiểmăduyệtă
vàăcậpănhậtănộiădungăvàoăhệăthốngătuăluyệnăổnăthỏaă
thìăsẽăchuyểnăvàoăTàngăKinhăCác. 
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B. Bҧo Pháp Đường: 
 
- NơiăbanăhànhăcácăGiớiăLuậtătuăhànhăchoăchưămônă
đệ. 
 
- Tiếpănhậnăýăkiếnăxâyădựngăcӫaăchưămônăđệăcùngă
nhauă xâyă dựngă choă Giớiă Luậtă tuă hànhă đượcă phùă
hợpăvớiătrìnhăđộătiếnăhóaătâmălinhăcӫaăchúngăsanh. 
 
- Mọiă Giớiă Luậtă đượcă bană hànhă trongă bổnă mônă
phҧiătheoăđúngăkhuônăluậtăBácăÁiă– Công Bình. Có 
điềuă chiă bҩtă côngă hayă điă ngượcă lạiă vớiă vĕnă hóaă
thuҫnăphongămỹătụcăthìăphҧiăbácăbỏ. 
 
- Tiếpănhậnăcácăđơnăkhiếuănại,ăkiệnăcáoă lẫnănhauă
trongă hàngă mônă đệ,ă sắpă xếpă đểă hànhă xửă saoă choă
hợpălẽăĐạo. 
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2. Lôi Âm Cung: HuyӅn Thuật 
  
A. Tiêu Diêu Các: 
 
- Tiếpă nhậnă cácă vụăviệcă liênăquanăđếnă tàă sư,ă bùaă
chú,ă thưă ếmầă gâyă hạiă choă chúngă sanhă từă chúngă
sanhăhoặcădoăcácăCungăkhácăcóăphậnăsựăliênăquană
trong quá trìnhăhànhăĐạoăgặpăphҧiăchuyệnăbҩtăbìnhă
màăchuyểnăsang. 
 
- Sửădụngăcácăphápăhuyềnăthuậtătrongăbổnămônăđểă
cùngăvớiăThánhăHỏaăCungă giҧiă quyếtă cácă vҩnăđềă
liênă quană đếnă tâmă linh,ă huyềnă thuậtă gâyă hạiă choă
chúng sanh. 
  
B. Tịnh Tâm Đường: 
 
- Sửă dụngă Chână Ngôn,ă Chúă Thuật,ă Phápă Âmă đểă
phụngăsựăchúngăsanh. 
 
- Quiă tụă nhữngămônăđệă cóăkhҧănĕngă sángă tác,ă có 
chҩtăgiọngă tốt,ăcóă thểăsửădụngăgiọngăcaăcӫaămìnhă
trìnhăbàyănhữngăgiaiă điệuă tâm linh,ă làmă tinhă thҫnă
ngưӡiă ngheă sҧngă khoái,ă minhă mẫn,ă hướngă thiệnă
đemălạiăniềmăanăvui,ăsựăthanhătịnhăchoămọiăngưӡi. 
Mụcătiêuălàăhòaătҩu,ăxướngăngâm nhữngăbҧnănhạcă
kinhăđặcăsắcămangăđậmănétăvĕnăhóaădânătộc. 
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 3. Thánh Hỏa Cung: HuyӅn Thuật 
  
A. TӃ Đàn: 
 
- Thựcăhànhăcácănghiăthӭc,ănghiălễăhànhăphápătừăcổă
chí kim. 
- Nhữngănghiăthӭcănàoăcóăthểăӭngădụngăđượcăphùă
hợpăvớiăhoànăcҧnh,ăphongătụcătậpăquánăӣătừngăkhuă
vựcăriêngăthìăhọcăhỏi,ăchiaăsẻ vàăsửădụng. 
- Gìnă giữă nétă vĕnă hóaă tâmă linhă tốtă đẹpă trongă cácă
nghiă thӭc tếă lễ,ă thểăhiệnăđượcătâmătừăbiăhòaăđồngă
vớiăThiênăĐịaăquaăviệcăthựcăhiệnănghiêmătúcăgiớiă
sát,ă hạnhă tiếtăkiệmă trongăcácănghiă thӭcă tếă lễ.ăNếuă
cóă điềuă chiă điă ngượcă lạiă vớiă Thiênă Đạoă thìă phҧiă
cươngăquyếtăthayăđổiăchoătrӣănênăChânăThiệnăMỹ. 
  
B. Luyện Pháp Đường: 
 
- Nghiênă cӭu,ă tinhă luyện,ă sửă dụngă cácă phápă bҧo,ă
phápăkhí,ălinhăphù,ătrậnăphápăđểăgiúpăđỡ,ăhỗătrợăvàă
bҧoăvệăchoăchúngăsanhăkhôngăbịăcácăthếălựcăcưӡngă
quyền,ătàăsư,ătàăquáiăácătrượcăgâyăhại. 
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4. Thiên Hỷ Cung: Phưӟc Thiện 
  
A. Tích Khí Đài: 
 
- Phổăbiếnăcácăphươngăphápătậpăluyệnădưỡngăsinh,ă
giúpă tĕngă cưӡngă sӭcă khỏe,ă tinhă thҫnă sҧngă khoáiă
cho chúng sanh. 
- PhổăthôngăbộămônăYogaăvớiăđҫyăđӫătrìnhăđộătừăsơă
cҩpălênăcaoăcҩp. 
  
B. Phổ TӃ Đường: 
 
- DẫnădắtămọiăngưӡiăvuiăđưӡngăĐạoăĐӭc 
- Sưuătҫmănhữngătҩmăgươngăđạoăđӭcătừăcổăchíăkim,ă
nhữngămҭuăchuyệnăngụăngônăđҫyăýăvịăhướngăvềălốiă
sốngăcaoăthượng. 
- Tổăchӭcă cácăbuổiăgặpăgỡ,ănóiă chuyệnă thânămật,ă
chiaăsẻănhữngăvuiăbuồnătrongăcuộcăsống,ăthôngăquaă
đóăhướngăchúngăsanhăvềălốiăsốngăcaoăthượng. 
- Luônă gҫnă gũiă vớiă chưămôn đệ,ă chưă chúngă sanhă
thiếuă thốnă tìnhă yêuă thương.ă Tìmă nhữngă phươngă
thӭcăhợpă lýăđểăđưaămọiăngưӡiăhướngăvềă lốiă sốngă
caoăthượng. 
 - Phátătriểnăâmănhạc,ănghệăthuậtăhìnhăthểăđểăđemă
niềmăanălạcăđếnămọiăngưӡi. 
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5. Địa Linh Cung: Phưӟc Thiện 
  
A. Bҧo Khố: 
 
- Thu nhậnămọiăsựăđóngăgópăcӫaăchúngăsanhăđểăsană
sẻămiếngăcơmămanhăáoăchoănhữngănơiăthiếuăthốn,ă
nhữngăngưӡiăcҫnăgiúpăđỡ. 
Chiaăthànhă3ăloại: 
- Tiếpănhậnăsӭcă lực:ăSựăhỗă trợăvềăcôngăsӭcă trongă
cácăhoạtăđộngăphụcăvụăcộngăđồng 
- Tiếpănhậnăvậtăchҩtănhư:ăLươngăthựcăthựcăphҭm,ă
nhuăyếuăphҭmầ 
- Tiếpănhậnătàiăchính:ăTiềnămặt,ăchuyểnăkhoҧn. 
- Mọiă khoҧnă thu,ă chiă trongă bổnă mônă phҧiă đượcă
côngăminhătạiă“QuҧngăTrưӡng”. 
- Mọiă sựăgiúpăđỡăhҧoă tâmăđóngăgópă từă tàiă chính,ă
vậtăchҩtăvàăcôngăsӭcădùălàănhỏănhặtănhҩtăcũngăđềuă
phҧiăđượcăghiăvàoăsổ,ăvàăgửiăchoăvịăhҧoătâmăҩyătӡă
“Lưuăniệm”. 
  
B. Bҧo Sanh Đường: 
 
- Đҫuătưăcơăsӣăhạătҫng,ătạoăđiềuăkiệnăchoăchưămônă
đệăcóăthểălaoăđộngăđểăcóăkinhăphíăhỗătrợălẫnănhauă
vàăgiúpăđỡăxungăquanh. 
- Làăcҫuănối,ătưăvҩnăgiớiăthiệuăviệcălàmăgiữaănhữngă
nơiăcҫnănhânălựcăvàănhữngăngưӡiăcҫnăcôngăviệcăvớiă
nhau. 
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6. Thanh Phong Cung: Phưӟc Thiện 
  
A. Văn Pháp Đàn: 
 
- Khuyếnă khíchă chưă mônă đệă cùngă phátă triểnă tâmă
linh,ătinhăthҫnăvĕnăhóaănghệăthuậtăquaăcácăloạiăhìnhă
vĕn,ăthơ,ăthưăpháp. 
 
- Chuyênă sángă tác,ă biênă soạnă nhữngă tưă liệu,ă
truyệnầăbổăíchăchoăđưӡngătuăhọc. 
 
- Xâyădựngănhữngăđộiănhómătừă3-5ăngưӡiăđểăcùngă
nhauă tổă chӭcă cácă buổiă nóiă chuyệnă vềă Đạoă Pháp.ă
Rènăluyệnăkhҧănĕngănóiăchuyệnătrướcăđámăđôngăđểă
cóă thểă thuyếtă phápă choă nhữngăbuổiă gặpăgỡănhómă
hội. 
  
 B. Diệu Ngôn Đường: 
 
- Tưăvҩnătâmălý,ăđemăniềmăvuiăđếnăcộngăđồngăbằngă
hoạtăđộngăchiaăsẻ,ăanăӫiămọiăngưӡiăbằngănhữngălӡiă
hayăýăđẹp,ădùngăngônăngữăđểăhànhăĐạo. 
  
- Làmăcҫuănốiăliênălạc,ăgiữăsợiădâyăliênăkếtăgiữaăcácă
mônăđệăcùngăvớiăchúngăsanhăđểămọiăngưӡiăhỗătrợă
lẫnă nhauă mộtă cáchă chặtă chẽă trongă quáă trìnhă hànhă
Đạo. 
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7. Tịnh Thӫy Cung: HuyӅn Y 
  
A. Nhược Thӫy Hồ: 
 
- Trịăbệnh,ăthanhătҭyătrượcăkhíăbằngăThánhăThӫy. 
 
- Hỗătrợăbổnămônătrongăviệcăbҧoăvệăcácănạnănhân,ă
chưămônăđệătránhăkhỏiăsựăxâmăphạmăcӫaăcácăPhápă
trongănhữngătrậnăchiếnăđҩuăvớiăthếălựcăhắcăám. 
  
B. Tịnh Pháp Đường: 
 
- PhổăbiếnăvĕnăhóaănghệăthuậtăTràăĐạo. 
 
- ThôngăquaăTràăĐạoăđểăhướngămọiăngưӡiăvềă lốiă
sốngă caoă thượng,ă hòaă đồngă nhână áiă cùngă thiênă
nhiênă môiă trưӡng,ă giữă tâmă bìnhă thҧnă trongă cuộcă
sống. 
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8. Hoa Sơn Cung: HuyӅn Y 
  
A. Thanh Hương Cốc: 
 
- Phátă triểnă mốiă quană hệă cộngă đồngă qua các loạiă
hìnhăvĕnăhóaănghệăthuật, thôngăquaăđóăhướngăthiệnă
choămọiăngưӡiăvềălốiăsốngăcaoăthượng. 
 
- Nghiênăcӭu,ătìmăhiểuăvềăcácătínhănĕng,ăbiệtătính,ă
dượcătínhăcӫaăcácăloàiăthҧoămộc,ăhoaăcӫăquҧ. 
 
- Tuă luyệnă tâmăphápă quaănghệă thuậtă thưăphápăđểă
đemăđếnăsựăanălành,ăđịnhăhướngătâmătình,ătâmălinhă
choăxungăquanhăquaăcácăbӭcăthưăpháp. 
  
- Tậpătrungănhữngăhồnăthơăđểădùngăthiăcaămàălàmă
phươngătiệnăđộărỗiăchúngăsanhăquaăcácăbàiăthơăvềă
thiên nhiên,ăconăngưӡi,ăđạoăpháp. 
  
B. Tịnh Khҭu Đường: 
 
- Hướngădẫn,ăthựcăhànhăҬmăthực dưỡngăsinh. 
 
- Phụătráchăgianăbếpăchínhăchoămônăphái,ăhỗătrợăvềă
mặtăchếăbiếnălươngăthực.ă 
 
- Trịă bệnhă nhӡă nĕngă lượngă thҧoă mộc,ă đáă thiênă
nhiên,ăkhíăcôngădưỡngăsinh. 
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9. Dược Trì Cung: HuyӅn Y 
  
A. Linh Dược Khố: 
 
- Tinhăluyệnălinhădượcăđểăgiúpăđỡăchúngăsanh. 
 
- Linhă Dượcă đượcă tinhă luyệnă bằngă nhiềuă loạiă
nguyênăvậtăliệuăkhácănhauăđểăphùăhợpăsửădụngăchoă
chúng sanh có tâm ý thích khác nhau. 
  
B. Tịnh Thân Đường: 
 
- Trịă bệnhă bằngă Khí, Chână Ngôn,ă Chână Ý,ă nĕngă
lượngăthiênănhiênătươngătácăvớiăngưӡi. 
 
- Nhậnă trịă bệnhă từă gҫnă đếnă xa,ă trựcă tiếpă lẫnă giánă
tiếpăđểăgiúpăđỡăchúngăsanhăthoátăcơnăhoạnănạn. 
 
- Hỗătrợ,ătiếpăthêmăsӭcămạnh,ălinhălựcăchoăcácămônă
đệătrongăcácăcuộcăHànhăPhápăchiếnăđҩuăvớiătà khí, 
ácă trược,ă tàă sưă đểă thanhă tҭyă choă thiệnă lànhă tinhă
khiếtănhữngăđiềuăhắcăám. 
 
- Giúpăgiҧiămãăýănghĩaăcácăgiҩcămơăchoămọiăngưӡi. 
 
- Dựăđoánăcácăviệcătốtăxҩuătrongătươngălaiăđểăgiupă
mọiăngưӡiăhướngăvềăChânăThiệnăMỹ,ăcҧiăhóaăcácă
ácănghiệtăcӫaămìnhătrongăquáăkhӭăvàăhiệnătại. 
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ĐiӅu 6 
Việc truyӅn các Pháp phương 

tiện cho môn đệ 
  
1.ăViệcătruyềnăPhápăchoăchưămônăđệăsẽădoănhữngă
hànhăgiҧăcóătráchănhiệmătrựcătiếpăvớiămônăđệăҩy,ălàă
ngưӡiăhướngădẫnăchoămônăđệăvềămặtăĐạoăPháp. 
  
2.ă Chỉă cóă nhữngă ngưӡiă cóă tráchă nhiệm,ă đượcă chỉă
địnhă bӣiă Chưӣngă Mônă hoặcă Chưӣngă Cungă cӫaă
mônă đệă ҩyă theoă từngă giaiă đoạnă tuă hànhă cӫaă hànhă
giҧămớiăcóăquyềnătruyềnăPhápămàăthôi. 
  
3.ăNhữngăcáănhânănàoătựăýătruyềnăPhápămàăkhôngă
đượcăsựăchỉăđịnhăcӫaănhữngăngưӡiăcóătráchănhiệmă
tӭcălàăgâyăloạnăPháp,ă tҩtănhiênăsẽăkhôngăthểăhànhă
Phápăhiểnălinhănữa,ăđồngăthӡiăbịăgiángăcҩpăvàătướcă
quyềnăĐạoăHiệuătùyă theoămӭcăđộăcӫaăsựăviăphạmă
môn qui này. 
  
4.ăNhữngămônăđệ,ăhànhăgiҧănàoăđượcăngưӡiăkhácă
truyềnăPhápăngoàiănhữngăngưӡiăđãăđượcăchỉăđịnhă
từăkhiănhậpămôn,ăphҧiăcươngăquyếtătừăchốiăvàănhắcă
nhӣăngưӡiăҩyăđừngăviăphạmămônăqui. 
  
5.ăNếuănhưă thôngăđồng,ă tiếpănhậnăsựătruyềnăPhápă
cӫaăngưӡiăkhôngăđượcăchỉăđịnh,ătҩtănhiênăPhápăҩyă
khôngă linhă hiển,ă đồngă thӡiă cácăPhápă phươngă tiệnă
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mìnhătuăluyệnătừătrướcăcũngăsẽăbịăbếălại,ăhànhăPháp 
khôngă linhăhiển,ă chỉăđếnăkhiănàoăbiếtă ĕnănĕnă sámă
hốiămớiăcóăthểăđượcăchưăvịăHộăPhápătiếpătụcăhộătrìă
màăhànhăPhápăgiúpăđӡi. 
  
6.ăNếuănhưăngưӡiăđượcă truyềnăPhápăđãănhắcănhӣă
ngưӡiătruyềnăPhápăkhôngăđượcăchỉăđịnhăkia,ănhưngă
ngưӡiă kiaă khôngă ngheă vàă nhҩtă quyếtă làmă theoă ýă
riêngă cӫaă mìnhă thìă lúcă này,ă ngưӡiă đượcă truyềnă
Phápăcóăquyềnătrìnhăbáoăviệcănàyăchoănhữngăngưӡiă
cóă tráchănhiệm,ăChưӣngăCungăhoặcăChưӣngăMônă
đểăcùngănhauăgiҧiăquyếtăvҩnăđềăchoătrọnăvẹn. 
  
7.ăTùyă theoăhoànăcҧnh,ăđiềuăkiệnăvàăsựăphátă triểnă
tâm thӭc,ăcũngănhưăthệănguyệnăcӫaăchưămônăđệămàă
sẽăđượcăngưӡiăhướngădẫnăvàăChưӣngăCungăloăliệuă
truyềnănhữngăPhápăgìăchoăphùăhợpăvớiămônăđệăҩy. 
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ĐiӅu 7 
Tương quan giữa hành giҧ cùng 
Chư vị anh linh, Hӝ Pháp, chư vị 

thông điển vӟi hành giҧ 
  
1. HànhăgiҧătuăĐạoăgiữăGiớiăLuậtăHạăThừaătrӣălên,ă
cóă thểăđượcăChưӣngăCung,ăChưӣngăMônăxinăchưă
vịăHộăPhápăhộăđiểnătrựcătiếpăchoămônăđệăҩy.ăTҩtăcҧă
nhữngăgìăliênăquanăđếnăhànhăPhápăthìăhànhăgiҧăcóă
thểă xină vịă Hộă Phápă cӫaă mìnhă giaă hộă điểnă lựcă đểă
giúpămìnhăhànhăPhápălinhăhiểnămàăcӭu ngưӡiăthoátă
khổ.ă Sẽă cóă nghiă lễă Chӭngă Phápă Hộă Điển,ă thệă
nguyệnăchoăhànhăgiҧăđượcăchưăvịăHộăĐiển,ăkhiăҩyă
sẽăcóămặtă luônăcҧăngưӡiă tiếnădẫnăvàăngưӡiăhướngă
dẫnăchoăhànhăgiҧăҩyătrongăbổnămôn.ăVớiămônăđệăӣă
xa,ă sẽăcùngănhauăhẹnăngàyăvàăcùngăhànhă lễă từăxaă
theoăđúngăgiӡăđãăchọn. 
  
2. Dùă sựă tươngă thôngă giữaă hànhă giҧă cùngă chưă vịă
HộăPhápăӣămӭcăđộănàoăđiăchĕngănữaăthìăchưăvịălàă
chưăvị,ă hànhăgiҧă làăhànhăgiҧ,ănhữngă sựăkhҧoăđҧo,ă
thửătháchăcӫaăhànhăgiҧăcũngănhưăcácăsựăcӭuăngưӡi,ă
giúpăđӡiăđềuăphҧiătựăTâm,ăThân,ăÝăcӫaăhànhăgiҧăđểă
bҧnă thână mìnhă khiă tuă Đạoă thậtă sựă hữuă íchă choă
chúngă sanh,ă cũngă nhưă làă sựă tinhă tҩnă cӫaă chínhă
mình. 
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3. Hànhăgiҧăkhôngăđượcăphóăthácăcҧăsốăphậnămìnhă
choăchưăvịăHộăPháp,ăgặpăviệcăgìăcũngănhӡăchưăvịă
ҩyă giúpă đỡă làmă dùmă mình,ă cònă mìnhă thìă khôngă
dám xông vào khổăhҧiămàăphụngăsựăchúngăsanh,ăđóă
làăsựăsaiălạcănguyăhiểmăcӫaăhànhăgiҧ,ăsẽăkhiếnăhànhă
giҧă trӣănênăyếuăđuối,ăkhôngădámăđốiămặtăvớiăkhóă
khĕnă thửă tháchă cӫaă chínhă mình,ă tҩtă nhiênă làă điă
ngượcălạiăvớiăconăđưӡngătuăĐạoăđóăvậy. 
  
4. ViệcăcҫuănguyệnăchưăvịăHộăPhápăcӫaăhànhăgiҧă
chỉănênăcҫuăxinăgiúpăđỡăhànhăgiҧăcóăđӫăýăchí,ăsựătựă
tin,ă cũngă nhưă hànhă giҧă khôngă cҧmă thҩyă mìnhă côă
độcălẻăloiătrênăđưӡngăhànhăsựăvìăluônăcóăchưăvịăbênă
mình,ănhưăthếăhànhăgiҧăsẽăcàngăvữngătin,ăcóăthêmă
sӭcămạnhămàăvượtăquaănhữngăkhҧoăđҧo,ăxôngăpha 
vàoăkhổăhҧiătrҫmăluânămàăcӭuăvớtăchúngăsanhăthoátă
khổămàăđếnăvớiăbếnăbӡăhạnhăphúcăchânăthật. 
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ĐiӅu 8 
Hành sự cӭu người giúp đời 

  
1.ăCӭuăngưӡiăgiúpăđӡiălàătráchănhiệm,ălàăbổnăphậnă
vàăcũngălàăcơăduyênăđểăgiúpăchoăchưănạnăgiҧăcũngă
nhưă hànhă giҧă cùngă nhauă đượcă tinhă tҩn,ă vượtă quaă
cácăkhổănạnămàăđếnăbếnăbӡăhạnhăphúc. 
2.ăTҩtăcҧămọiăvҩnăđềăxҧyăraăvớiănạnăgiҧ,ătrướcătiênă
hànhă giҧă cҫnă phҧiă xemă xét,ă tìmă hiểuă sựă tình, các 
hiệnă tượngă xҧyă raă xungă quanhă nạnă giҧă trongă
khoҧngăthӡiăgianănhҩtăđịnh.ăHànhăgiҧăphҧiăgiҧiărõă
cácă vҩnă đềă xҧyă raă vớiă nạnă giҧă làă doă cĕnă duyên,ă
nghiệpăquҧ,ăkhuyênăbҧoăvàăchỉărõăchoănạnăgiҧăcáchă
thӭcăhóaăduyênăgiҧiănghiệp. 
3.ăPhҧiăthuyếtăgiҧngăđểănạnăgiҧătừăbỏălốiăsốngăthiếuă
tìnhăyêuăthươngăhòaăáiămàăthựcăhànhălốiăsốngăcaoă
thượng,ăĕnăchay,ăhànhăthiện,ă làmălànhălánhădữătrӣă
nênămộtăconăngưӡiătốtălànhătrongăcuộcăsống. 
4.ăCácăsựăviệcăgiҧiăkhổ,ăgiҧiănạnăchoăchưănạnăgiҧă
thìăhànhăgiҧăcҫnăphҧiăluônăđểătâmăchânăthật,ăthiệnă
lành,ănhiệtătình,ămộtălòngăcӭuăngưӡiăbҩtăcҫuătưălợi,ă
bҩtăcҫuăđềnăđáp. 
5.ăNếuăgặpăvҩnăđềănan giҧi,ăvượtăquáăkhҧănĕngăcӫaă
hànhăgiҧăhữuăduyênăvớiănạnăgiҧăҩyăthìăcҫnăphҧiăbáoă
choă chưă huynhă đệă tỷă muộiă đồngă môn,ă chưă vịă
ChưӣngăCungăhoặcăChưӣngăMônăđượcărõăđểătҩtăcҧă
mọiă ngưӡiă cùngă nhauă hợpă sӭcă màă đồngă tâmă hóaă
duyênăgiúpănạnăgiҧăvượtăquaănguyăkhốn. 
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ĐiӅu 9 
Sinh hoҥt nhóm họp định kỳ 

  
1. Sinh hoҥt gặp mặt trực tiӃp 
 
- Chưămônăđệăcóăđiềuăkiệnăgҫnăgũi,ăgặpămặtă trựcă
tiếpăvớiănhauăthiếtălậpănhữngănhómăđồngătu,ătừăđóă
cóă thểă sắpă xếpă thӡiă giană cùngă nhauă sinhă hoạtă đểă
chiaăsẻăcácăvҩnăđềăxҧyăraă trongăcuộcăsống,ănhững 
sựăthửătháchăcӫaăriêngătừngăcáănhânăcҫnăđượcăchiaă
sẻăđểămọiăngưӡiă trợăduyênămàăvữngă tinăvượtăquaă
thửătháchăđượcăthuậnălợiăhơn. 
  
- Thӡiăgianăsinhăhoạtănhómăhọpănênăgặpămặtăcùngă
nhauă2ătuҫnă1ălҫn,ăhoặcă1ăthángăgặpă1ălҫnătùyătheoă
sựăthuậnătiệnăcӫaăcácăthành viên trong nhóm. Quá 
trìnhăgặpămặt,ătraoăđổiăchiaăsẻăvớiănhauăcácăvҩnăđềă
tuăhọcăvàăđӡiăsốngăsẽăgiúpăchoămọiăngưӡiătinhătҩnă
hơn,ăcóăthêmăđượcănhiềuăbạnăcùngătuăvớiămình,ăcóă
thêmănhữngăchỗădựaătinhăthҫnăvữngăchắcătrênăbướcă
đưӡngătuăĐạo. 
  
- Việcă hànhă sựă cӭuă ngưӡi,ă hànhă Phápă sẽă doă cácă
thànhăviênă trongănhómăcùngănhauă tiếpănhận,ă theoă
đúngă mônă quiă vềă việcă hànhă sựă cӭuă ngưӡiă giữaă
hànhăgiҧă vàă nạnăgiҧ.ă Sauă khiă tiếpă nhậnă vàă thuyếtă
giҧngăchoănạnăgiҧăbiếtărõăvềăvҩnăđềăduyênănghiệpă
vàă luậtă nhână quҧă thìă chưă hànhă giҧă sẽ cùng nhau 
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hiệpă sӭcă màă hóaă duyênă độă dẫnă choă nạnă giҧă vượtă
quaăkhổănạn. 
  
2. Sinh hoҥt nhóm họp trực tuyӃn tu học 
 
- Hànhăgiҧăkhôngăcóăđiềuăkiệnăgặpămặtătrựcătiếpăđểă
nhómă họpă vớiă nhau,ă sẽă cùngă nhauă gặpă mặtă trựcă
tuyếnăđểăchiaăsẻănhữngăvҩnăđềătuăhọcăĐạoăvàăĐӡi 
vớiănhau. 
  
- Nhữngăkhúcămắcătrongăđưӡngătuăhọcăsẽătraoăđổiă
vớiănhữngăngưӡiăcóătráchănhiệmătrongăviệcădẫnădắtă
hànhăgiҧăҩyătrênăđưӡngătuăhọc. 
  
- Hànhăgiҧăcóăthểătiếpănhậnăcácăsựăviệcăcӭuăngưӡiă
giúpăđӡiăvàăgiҧiăquyếtătrongăphạmăviăkhҧănĕngăcӫaă
mìnhăcóăthể. Nếuănhưăvượtăquaăkhҧănĕngăcӫaămìnhă
thìăcóăthểănhậnăsựăvụăҩyăvàăđưaăviệcănàyăraăchoăchưă
hànhăgiҧăkhácăcóăkhҧănĕngăhỗătrợ,ăgiúpăđỡăchoănạnă
giҧăđượcăvượtăquaăkhổănạn. 
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ĐiӅu 10 
Chương trình từ thiện, quỹ 

phưӟc thiện trong phái 
  
1. Từ thiện, phưӟc thiện: 
 
- Làăviệcătốtăđẹpănênălàmătrongăquáătrìnhăsống,ătuă
Đạoăcӫaăchưăhànhăgiҧăhướngăthiện. 
Quaăviệcătừăthiện,ăgiúpăđӡi,ăchưăhànhăgiҧăsẽăđượcă
mӣă rộngă lòngă nhână ái,ă họcă hỏiă thêmă đượcă nhiềuă
điềuăhay,ălẽăphҧi,ăsựăthốngăkhổăcӫaăchúngăsanhămàă
từăđóăkhaiămӣăthêmătríătuệ,ăthҩuăhiểuănhiềuăhơnăvềă
sựăkhổătrongălẽăsốngăthếătụcăthưӡngătình.ăViệcănàyă
sẽălàmăđộngălựcăthúcăđҭyăchưăhànhăgiҧăcàngăthêmă
tinhă tҩnă đểă cóă đӫă khҧă nĕng,ă phươngă tiệnă vàă giàuă
lòngănhânăáiămàăphụngă sựăvạnă linh,ăgiúpăđỡ,ădẫnă
dắtăchúngăsanhăcùngămìnhăvượtăquaăbểăkhổămàătìmă
vềăcộiănguồnăcӫaămình,ălàăThҫyăMẹăđóăvậy. 
  
- Trongăquáătrìnhăhànhăthiện,ăgiúpăngưӡiăcũngăcҫnă
phҧiăđểătâmăminhăbạch,ătrongăsáng,ăđểătríănãoătinhă
thҫnă mìnhă vàoă việcămìnhă đangă làm.ă Vìă đӡiă làă bểă
khổ,ătrongăcҧnhăkhổăthìănhiềuăngưӡiătúngăquẫnălàmă
liều bҩtăchҩpăthӫăđoạnăđểălợiămình,ăhạiăngưӡi.ăNếuă
hànhăgiҧăvìăyêuăthương,ăcӭuăgiúpăchoăchúngăsanhă
màăkhôngăđểătríătuệămìnhătrongăviệcăhànhăthiệnăҩyă
thìă sẽă khôngă tránhăkhỏiă việcă trӣă thànhăngưӡiă tiếpă
tayăchoăthóiăhưătậtăxҩu,ălưӡiăbiếngăvàălợiădụngălòngă
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tốt,ăniềmătinăcӫaăngưӡiăkhácăđểătrụcălợiăcӫaănhhữngă
kẻăcóălốiăsốngătiêuăcực. 
  
- ThếănênăBácăÁi,ăCôngăBìnhăphҧiăluônăsongăhànhă
cùngănhau,ăgiữătâmătừăbi,ătríătuệăsángăsuốtăđểăphână
địnhă điềuă hayă lẽă phҧi,ă thậtă giҧă rõă ràngă trongă quáă
trìnhăhànhăthiện. 
  
Kêuăgọi,ănhắcănhӣ,ăsẻăchiaăcácăhoạtăđộng,ăcácăhìnhă
thӭcă làmă từă thiệnă vớiă cácă đạoă hữuă đồngă tuă cӫaă
mình,ăvớiănhữngăngưӡiăxungăquanhămình,ăđểămọiă
ngưӡiă cùngănhauă thựcăhiệnă lốiă sốngă tíchăcực,ă caoă
thượngămàăxâyădựngămộtă cộngăđồngă tốtăđẹp,ăyêuă
thươngăhòaăái,ăgắnăbóăvớiănhauătrongăcuộcăsống. 
  
2.ăQuỹăPhướcăThiệnătrongămônăphái: 
- Quỹă nàyă sửă dụngă vàoă cácă mụcă đíchă giúpă đỡă
nhữngăhoànăcҧnhăkhóăkhĕn,ăthựcăhiệnălốiăsốngăyêuă
thương,ăcaoăthượng. 
- Chưămônăđệănàoămuốnăgiúpăđỡăӫngăhộăchoăquỹă
thìă cóă thểă liênă lạcă vớiă ngưӡiă cóă tráchă nhiệmă bên 
ĐịaăLinhăCungă– BҧoăKhốăđểăӫngăhộ.ăTrongăthӡiă
gianăcácăvịătríănàyăcònăkhiếmăkhuyếtăthìăcóăthểăliênă
hệătrựcătiếpăvớiăChưӣngăMônăvềăviệcăӫngăhộăquỹ. 
- Cácăkhoҧnă thuă chiă sẽăđượcăghiă nhậnă rõă ràngăvàă
gửiătӡăcҧmătạăcӫaăquỹămônăpháiăvớiăngưӡiăhҧoătâmă
ҩy.ăViệcănàyăsẽăđượcăcôngăkhaiătạiăBҧoăKhốă- Địaă
Linh Cung. 
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- Cácăchươngătrìnhătừăthiệnăkhiăphátăđộngăthìăchưă
hànhă giҧă cùngă nhauă vậnă độngă nhữngă ngưӡiă xungă
quanhămình,ăquỹătừăthiệnăsẽătiếpănhậnătҩtăcҧămọiăsựă
đóngă gópă từă nhỏă đếnă lớnă theoă đӫă mọiă hìnhă thӭc,ă
hiệnăvật,ăhiệnăkimăvàănhânălựcătrợăduyênătrongăcácă
chươngătrìnhătừăthiện. 
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ĐiӅu 11 
Các cõi giӟi nơi Cửu Thiên  

và đҥi vǜ trụ 
 
CửuăThiênălàă9ătҫngătrӡi,ăgọiăđҫyăđӫălàăCửuăTrùngă
Thiên,ăthuộcăvềăThượngăGiớiătrongăTamăGiới.ă 
 
Thượng Giӟi: Khoҧngăkhôngă giană baoă laă cóă cácă
cõiăgiớiăvôăhình,ăthanhăkhiết,ăthưӡngăđượcăhiểuălàă
nhữngănơiăanălạc. 
 
Trung Giӟi: Khoҧngă khôngă giană baoă laă ӣă giữaă
Thượngă Giớiă vàă Hạă Giới,ă cóă cácă cõiă giớiă lưngă
chừngăvừaăanălạcăvừaăđauăkhổăvìăchҩpăniệm.ă 
 
Hҥ Giӟi: Cácăcõiăgiớiăhữuăhình,ăcácătinhăcҫu,ăđịaă
cҫu cóătrongăđạiăvũătrụ 
 
U Minh Giӟi: Làănơiă tốiă tĕmă thiếuă sáng,ămӡămӡă
mịtămịt,ăthuộcăTrungăGiới. 
 



https://thuviensach.vn

 45 

Tam Giӟi khởi nguyên gồm các cõi giӟi: 
 
* Hҥ Giӟi có ThҩtăThậpăNhịăĐịa,ă tạmăhiểuă làă72ă
địaă cҫuăvàăTamăThiênăThếăGiới,ă tӭcă làă3000ă tinhă
tú. Mỗiă cõiă giớiă lạiă cóă sựă tinhă tҩn,ă tiếnă bộă khácă
nhauăvềăvĕnăminh,ăkhoaăhọc,ătâmălinh... 
 
* Trung Giӟi có Tӭ Đҥi Bӝ Châu gồm: 
ĐôngăThắngăThҫnăChâu 
TâyăNgưuăHóaăChâu 
NamăThiệmăBộăChâu 
BắcăCâuăLưuăChâu 
 
Vìăngưӡiăӣăđóăvẫnăcònăđauăkhổădoăchҩpăniệm,ă tuă
tậpăchưaătinhătҩnătrọnălànhăhoànătoànăchoădùăđãăcóă
thҫnă thôngă vàă trưӡngă thọ. Thọă mệnhă nơiă ҩyă kếtă
thúc,ăthânăҧnhăcӫaăhọăsẽădҫnătiêuăbiến,ăthҫnăthӭc,ăýă
niệmălạiăhóaăthànhăđiểmăsángătìmăxácăthânănơiăHạă
Giớiăgiángănhậpăđҫuăthaiăthànhăvậtăchҩt,ăthҧoămộc,ă
cҫmăthúăvàăconăngưӡi...ă 
Hoặcă nhữngă aiă đãă tuă tậpă tinhă tҩn,ă buôngă xҧă chҩpă
niệămă tiêuăcựcăsẽăđượcăsiêuăsinhăvềăThượngăGiớiă
vớiăcácăquҧăvịăThҫnăThánhăTiênăPhật.ăă 
 
Trong tӭăĐạiăBộăChâuă ҩy,ăBắcăCâuăLưuăChâuă làă
nơiăcóăâmăkhíănặngănhҩt,ăcũngăđượcăxemălàănơiăcưă
ngụăcӫaănhiềuăvịăquỷăvương,ăchúaăquỷ,ăcácăthếălựcă
cóăchҩpăniệmănặngămàălạiăcóăthҫnăthông,ăbạoăđộngă
hamăchiếnăđҩuătranhăchҩp... 
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* Thượng Giӟi có Tam Thập Lục Thiên 
VàăsauăhếtăTamăThậpăLụcăthiênăchínhălàănơiăNiếtă
Bànă màă chưă Phậtă nhậpă diệt,ă nơiă ngựă cӫaă Thҫyă
Mẫu. Tamă Thậpă Lụcă Thiênă nằmă phână bốă khắp 9 
tҫngălớpăthanhătịnhăcӫaăThượngăGiớiălàăCửuăTrùngă
ThiênăhayăgọiăngắnăgọnălàăCửuăThiên. 
 
** Cửu Trùng Thiên chỉăvềă9ătҫngălớpăthanhătịnhă
cӫaăcõiăThượngăGiớiătừăthҩpălênăcao,ăđượcătínhătừ: 
 
* Thanh Thiên - Đӭcă Tháiă Thượngă Lãoă Quână
chưӣngăquҧn. 
* Huỳnh Thiên - ĐӭcăHuyềnăThiênăQuânăchưӣngă
quҧn. 
* Xích Thiên - Đӭcă Tháiă Thượngă Lãoă Quână
chưӣngăquҧn. 
* Kim Thiên - Đӭcă Khổngă Tướcă Minhă Vươngă
chưӣngăquҧn. 
* Hҥo Nhiên Thiên - Đӭcă Chuҭnă Đềă Bồă Tátă vàă
ĐӭcăPhổăHiềnăBồăTátăchưӣngăquҧn. 
* Phi Tưởng Thiên - Đӭcă Từă Hàngă Bồă Tát 
chưӣngăquҧn. 
* Tҥo Hóa Thiên - ĐӭcăPhậtăMẫuă(DiêuăTrìăKimă
Mẫu,ăCửuăThiênăHuyềnăNữ)ăchưӣngăquҧn. 
* Hư Vô Thiên - Đӭcă Nhiênă Đĕngă Cổă Phậtă
chưӣngăquҧn. 
* Hỗn Nguyên Thiên - Đӭcă Diă Lạcă Cổă Phậtă
chưӣngăquҧn.  
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* Đӭc Phật A Di Đà ngựăӣăLôiăÂmăTựănơiăHưăVôă
Thiên thuyếtăphápădẫnăđộăchúngăsinh. 
 
*ăĐӭcăThíchăCaăngựăӣăthiền viên,ădướiăcộiăđạiălinhă
thụăthuyếtăphápăӣătҫngăHỗnăNguyênăThiên.ăCâyăđạiă
linhăthụăҩy,ămỗiă1ăchiếcăláănơiăҩy,ămỗiă1ăhạtăsươngă
longă lanhă nơiă ҩy,ă tượngă trưngă choă mộtă chơnă hồnă
đangănươngătựa Chánh Pháp,ăhàoăquangăsángătỏăviă
diệuăvôăcùng. 
 
* Tam Thập Lục Thiên đượcă chiaă ra,ă phână bốă
khắp CửuăTrùngăThiên. 
Mộtă cõiăThiênăcóă thểă nằmăӣă trongăkhoҧngăkhôngă
giană cӫaă 1ă tҫngă Thiên,ă hoặcă nằmă ӣă giữaă cҧă Cửuă
Thiên. 
Aiămuốnăhiểuărõ chỗănày,ăcóăthểăvềănhàălàmăbánhă
nhưăsau:ăLҩyăbộtămàuăchiaăraăthànhă9ămàu,ănặnă1ă
viênănhânăthànhăhìnhătròn,ăcӭăthếă9ălớpăbộtăbaoăphӫă
đӫă9ălҫnălàă9ălớpăquanhă1ăviênănhân.ă 
ViênănhânăҩyăchínhălàăĐạo 
9ălớpăvỏăbánhă9ămàuăbaoăphӫăviênănhân 
Sauăđóădùngă1ăcáiămuỗngănhỏăxắnă1ămiếngănhỏăcӫaă
1ălớpăbột, koăđụngăvàoălớpăthӭă2,ăđóălàătrưӡngăhợpă
cӫaă1ăcõiăthượngăgiớiănằmătrongă1ătҫngăThiên.ă 
Lҩyămuỗnăxắnă1ămiếngăthậtăsâu,ăxuyênăquaăvàiălớpă
bột,ă cóăkhiă tớiă lớpănhână luôn,ăđóă làă trưӡngăhợpă1ă
cõiăThiênănằmăgiữaăcҧăCửuăThiên. 
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Dùngăvíădụănàyăđểămọiăngưӡiădễăhiểuăvà hình dung 
vềă vũă trụă khôngă giană phápă giới,ă vốnă làă một khái 
niệmărҩtăkhóăđểăhiểuărõ. 
 
Kếătiếpănữa,ăngoàiă36ătҫngăThiên,ăcònăcóăhàngăhàă
saă sốăcõiăgiớiă ană lạcăkhácăcӫaă chư vịă tuăhànhăđạtă
ĐạoătừăquҧăvịăTiênăHồn,ătӭcălàăcҩpă7ă/ă9ăcӫa sựătinhă
tҩnălinhăhồn,ăcóă thểăbiếnătiểuăvũătrụăcӫaă tâm ý, tựă
tánhă vịă ҩyă thànhă một phápă giớiă ană lạcă theoă ýă
nguyệnăcӫaăvịăҩy.ăTҩtănhiênăvịăҩyăchínhălàăThượngă
Đế,ă chúaă tể,ă giáoă chӫă cӫaă cõiă giớiă ҩy,ă cóă toànă
quyềnă thuănhậnă cácă linhăhồnăkhácăđếnă cư trú khi 
tâmăcҧmăcӫaăhọăđồngă thanh, đồng khíă tươngăӭngă
vớiănguyệnălựcăvàătâmătừăbiăcӫaăvịăgiáoăchӫăcõiăҩy.ă 
 
ThếănênăcácăhànhăgiҧăđạtăĐạo,ăthưӡngăcóăcõiăgiớiă
anălạcăriêngăcӫaămìnhăđểădẫnăđộăchưălinhăđếnătáătúcă
làăvậy. 
CònăcácăcõiănhưăDiăĐàăTịnhăThổ,ăThíchăCaăNhưă
Lai,ăQuanăÂmăNhưăLai,ăThiênăĐưӡng,ăThiênăQuốcă
HằngăSinh,ăCựcăLạcăQuốc...ăthưӡngăđượcănhắcăđếnă
làămộtăvàiănơiănổiătiếng,ăbaoălaăvĩăđạiătrongăsốărҩtă
nhiềuăcõiăgiớiăanălạc. 
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* Khi thân xác chӃt đi, hồn sẽ vӅ đâu 
 
Trongă bổnă mônă cóă 9ă Cung,ă vậyă hiểnă nhiênă mônă
nhânăcӫaătừngăCungăsẽătrӣăvềănơiăCungăcӫaămìnhăӣă
cõi vô hình. 
9ăcungăđềuănằmăӣăcõiăLinhăGiới,ălàămộtăcõiănằmăӣă
PhiăTưӣngăThiên,ăhayăcònăgọiă làăPhiăTưӣngăDiệuă
Thiên,ăPhiăTưӣngăXӭădoăđӭcăTừăHàngăBồăTát,ămộtă
hóaăthânăkhácăcӫaăQuánăTựăTạiă– QuánăÂmăBồăTátă
chưӣngă quҧn. Cõiă giớiă ҩy,ă vìă nằmă ӣă tҫng Phi 
TưӣngăThiên,ănênănĕngălựcăcӫaăýăniệmălàăbҩtăkhҧă
tưănghị,ătừătҫngăThiênăҩyăcóăthểătươngăthôngăđượcă
cҧăTamăGiớiăbằngăthôngăđạoăcӫaăýăniệmăvàănguyệnă
lựcătácăthành. 
 
Đặcă biệt mônă nhână Cửuă Thiên,ă doă tựă doă tínă
ngưỡng,ătựădoătâmălinh,ăcóăthểăđặtătín tâm vào một 
hoặcănhiềuăchưăvịăcaoătrọngătùyăýănguyện,ăchoănênă
nếuă mônă nhână nàoă cóă ýă muốn,ă nguyệnă vọngă đếnă
cácăcõiăriêngăcӫaăcácăvịămìnhătinătưӣngăsâuădàyăvàă
cóătâmăcҧm,ăthiệnăhànhătươngăӭngăvớiănguyệnălựcă
cӫaăchư vị,ăvẫnăcóăthểăđếnănơiăcácăvịăҩyămộtăcáchă
tựă doă tự tạiă chӭă khôngă nhҩtă thiếtă phҧiă vềă vớiă 9ă
Cung. 
 
Cửuă Cungă nhậnă đượcă sựă trợă duyênă chӭngă phápă
cũngă nhưă dẫnă dắtă từă chưă vịă cӫaă cácă Phápă mônă
ChánhăĐạoăđiểnăhìnhăcụăthểănhư: 
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•ă Dượcă Trìă Cungă – Đӭcă Dượcă Sưă Lưuă Lyă Phật,ă
ĐӭcăLụcăĐộăMẫu 
•ăTịnhăThӫyăCungă– ĐӭcăQuanăÂmăBồăTát,ăĐӭcă
BiểnăThướcăThҫnăY,ăĐӭcăHoaăĐàăThҫnăY 
•ăHoaăSơnăCungă– ĐӭcăVĕnăThùăBồăTát,ăĐӭcăBạchă
ĐộăMẫu 
•ăĐịaăLinhăCungă– ĐӭcăPhậtăMẫu,ăĐӭcăShivaăPhật,ă
ĐӭcăĐịaăTạngăBồăTátă 
•ăThiênăHỷăCungă– ĐӭcăBrahmaăPhật,ăĐӭcăDiăLạcă
BồăTát 
•ă Thanhă Phongă Cungă – Đӭcă Krisnaă Phật,ă Đӭcă
JesusăChrist,ăĐӭcăPhổăHiềnăBồăTát,ăĐӭcăBҩtăĐộngă
MinhăVươngă 
•ăThánhăHỏaăCungă– ĐӭcăChuҭnăĐềăBồăTát,ăĐӭcă
GiángăTamăThếăMinhăVương 
•ăLôiăÂmăCungă– ĐӭcăQuanăThánhăĐếăQuân,ăĐӭcă
VĕnăThùăBồăTát,ăĐӭcăBҩtăKhôngăThànhăTựuăPhật 
•ăHưăVôăCungă– ĐӭcăNhiênăĐĕng CổăPhật,ăĐӭcăDiă
Lạcă Bồă Tát,ă Đӭcă Tháiă Bạchă Kimă Tinh,ă Đӭcă Hưă
KhôngăTạngăBồăTátă 
 
Cácăvịăđượcănhắcăđếnălàăchưăvịăcóănguyệnălực,ătâmă
hànhădễăgҫnăgũiăvớiăýănguyệnăcӫaămônănhânătrongă
cácă Cungă ҩy,ă thựcă tếă thìă cóă hàngă hàă saă sốă vịă trợă
duyên,ănênăhànhăgiҧ,ămônănhân có tín tâm tin sâu 
vớiăvịănàoăthìăphát nguyệnăvớiăvịăҩy. 
Đốiăvớiăchưăâmălinhăđượcădẫnăđộătuătập,ăhoặcătínă
tâmătuăĐạoătheoăphápămônăCửuăThiên,ădùăchưaălàă
mônănhânăchínhăthӭcăcӫaă9ăCung,ăsauăkhiăkhӣiăýătuă
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tậpăhồiăhướngăthiệnălương,ăsẽăđượcăđưaăđếnăLinh 
Giới,ăӣătrongă9ăcungăhoặcălàătựălậpăam,ăđộngăriêngă
nơiăҩyătùyăthích,ăhoặcălàălàmătҧnănhânăchuăduăkhắpă
nơi, điămâyăvềăgió, trĕngăsaoălàămáiănhàăvôătưăvôălựă
cũngăxemălàăanălạc. 
Anăcưălạcănghiệpănơiăvôăhìnhăthìătâmăcҧnhăvàă
Thiệnăhànhăcӫaăhànhăgiҧăphҧiătươngăӭngăđượcăvớiă
Thựcăcҧnhăcӫaăđạiăvũătrụ,ămớiănhậpăvàoăcõiăgiớiăҩyă
được.ăCònănhưătâmăcҧnhăvọngăcҫuămàătâmăthành,ă
thiệnăhành,ănguyệnăýăđềuăkhôngăphùăhợpătươngă
ӭngăthìăkhôngăthểăhưӣngăđượcăcҧnhăthực,ăchỉălàăhưă
ҧoămộngăhuyễnătrongăchҩpăniệmăcӫaămộtăvongălinhă
nơiăTrungăGiớiămàăthôi. 
 
Cònănhưăthíchăngaoăduăsơnăthӫy,ălàmătҧnănhânăchuă
duăkhắpăTamăGiớiăthìăđiăđâuăcũngăđược,ămiễnăsaoă
cóăđӫăTâmăLựcăđểăkhôngăgặpănguyăhiểmăkhiălangă
thangănơiăcóăcácăthếălựcăcưӡngăquyền, tàăquáiănắmă
quyền.ăHànhăgiҧănênăsuyănghiệm,ăxétămình xem 
mìnhămuốnăđiăđâuăvềăđâuăvớiăai,ăvịănàoăthìăcốăgắngă
rènăluyệnătâmătánh,ăthiệnăhànhăchoăphùăhợpăvớiăvịă
ҩy,ămớiăxӭngăđángălàămônăđệătheoăchânăvịăҩy. 
 
Làăanălạcăhayăđauăkhổ 
Làăvuiăsướngăhayăsҫuăbi 
Làăgiácăngộăhayăvôăminh 
LàăTâmătưӣngăӭngăthựcăcҧnh 
Mộngăhuyễn,ăvôăthưӡng,ăNhưăLai 
CũngămộtăchữăTâmămàăthành 
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ĐiӅu 12 
Vǜ Trụ Quan 

 
Nguồnăgốcămuônă loàiăvàămốiă liênăhệăgiữaăchưăvịă
từngăxuҩtăhiệnăvàăđượcăbiếtăđếnătrongăvĕnăhóaătínă
ngưỡngă tâmă linhă thếăgiới,ăđaă sốăbҧngănàyă làă theoă
tínă ngưỡngă Đôngă Phương.ă Cònă nhữngă bҧngă khácă
thuộcăcácănềnăvĕnăhóaăkhác,ăchungăquyăcũngălàăchỉă
vềă chưă vịă cóă cùngă tínhă chҩtă thiệnă nguyện,ă thiệnă
hành,ăchỉăkhácănhauăvềămặtăngônăngữ,ăvĕnăhóaădână
tộcănênăcóănhiềuătênăgọiăkhácănhau. 
Dҩuă( – ) chỉăvềăcácătênăgọiăkhácănhauăcӫaă1ăvị. 
Chiếtă linh,ă phână tánhă là hìnhă thӭcă biếnă hóaă phână
chiaătừă1ăvịăthànhănhiềuăvịăkhácănhau. 
Nhậpă trҫnă làă chínhă vịă ҩyă chuyểnă sinhă nhậpă trҫn,ă
hoặcălàăgiángăhạăthịăhiệnănơiăhạăgiới 
 
* Hư Vô sinh Thái Cực 
HưăVôălàăkhôngăkhông,ăchẳngăcóăgì. 
TháiăCựcălàăkhốiăánhăsángăhuyềnănhiệmăvĩăđại,ătạm 
gọiălàăĐạo. 
ThӡiănàyăgọiălàăTiênăThiên. 
 
** Thái Cực phân ra Lưỡng Nghi 
LưỡngăNghiălàăÂmăQuangăvàăDươngăQuang. 
LúcănàyăcóăÂmăvàăDương. 
ĐӭcăPhậtăMẫuăđãăxuҩtăhiệnătừăkhốiăTháiăCực,ăcaiă
quҧnăÂmăQuang. 
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Từălúcănàyătrӣăvềăsau,ămãiăđếnăbâyăgiӡăgọiălàăHậuă
Thiên. 
TrӡiăĐҩtăcònăhỗnăđộn,ăchưaăphânăđịnhărõăràng,ănênă
cònăgọiăkhoҧngăthӡiăgianănàyălàăThӡiăHỗnăĐộn. 
GọiălàăHỗnăĐộnădoăkhíăâmădươngăcònăđangălẫnălộnă
vớiă nhau,ă chưaă phână địnhă nênă cácă sựă vậtă chiă rõă
ràng. 
 
*** Lưỡng Nghi phân thành Tӭ Tượng. 
TӭăTượngălàăTháiăDương,ăThiếuăDương,ăTháiăÂm,ă
ThiếuăÂm. 
TӭăTượngăkếtăhợpăvớiăLưỡngăNghiă tạoăthànhăBátă
Quái. 
BátăQuáiănàyăkếtăhợpăvớiănhauăsinhăbiếnăvôăcùngă
vôătận,ă tạoăthànhăvòngătuҫnăhoànăphátătriểnăchẳngă
ngừngănghỉ,ăgọiălàăVôăCực. 
Lúcănày,ăkhíăthanhănhẹăvàăkhíătrọngătrượcăbắtăđҫuă
phânăđịnhărõăràng.ăCácăchҩtăkhíănặngănềătíchătụălạiă
vớiănhau,ăhìnhăthànhănênăcácăcõiăhữuăviăĐịaăGiới,ă
Mặtă trӡi,ă tinhă tú,ă tinhăcҫu,ă thiênă thạch,ă tinhăvân...ă
hữuăhình.ăCácăcõiăҩyăgọiăchungălàăHạăGiới. 
Cácă khíă thanhă nhẹă hìnhă thànhă nênă cácă cõiă vôă viă
ThiênăGiới,ăThượngăGiới. 
KhiăThiênăĐịaă đãăphână địnhă rõă ràngă đâuă vàoă đó,ă
lúcănàyăkếtăthúcăthӡiăHỗnăĐộn,ămӣăraăthӡiăkỳăHóaă
Sinh. 
GọiălàăHóaăSinhădoăcácăsựăvật,ăviệc...ăbiếnăhóaătừă
dạngăvậtă chҩtă sangă dạngă thҧoămộc,ă cҫmă thú...ă rồiă
sinhăsҧnăthêmăngàyăcàngăđôngăđúc 
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**** Thời kỳ Hóa Sinh 
Cácănguyênătốăbắtăđҫuăxuҩtăhiệnănhư:ă 
Gió,ăLửa,ăĐҩt,ăNước,ăKim.ăCácănguyênă tốănàyă làă
VậtăChҩtăHồn. 
Từătrongănước,ăloàiăđơnăbàoăđҫuătiênăxuҩtăhiện,ăgọiă
làăThҧoăMộcăHồn. 
Đơnăbàoăҩyăcӭăkếtăhợp,ăsinhăsôiămỗiăngàyămộtăphátă
triểnănênăhìnhăcônă trùn,ăđộngăvậtă thӫyă sinh,ăđộngă
vậtălưỡngăcư...ăgọiăchungălàăCҫmăThúăHồn. 
 
Khiăcácăloàiăsinhăvậtăphátătriểnăđếnăhìnhăhàiămangă
dángădҩpăconăngưӡi,ătạmăhiểuălàăthӫyătổăloàiăngưӡi,ă
gọiălàăHóaăNhân.ăLúcăbҩyăgiӡ,ăchưăvịăcaiăquҧnăvậnă
hànhă vũă trụă mớiă thươngă xót choă sựă vôă minhă cӫaă
giốngăloàiăҩy,ăđãămangănơiămìnhăhìnhăҧnhăgҫnăvớiă
thiênălương,ălạiăphҧiăchịuăcҧnhăĕnălôngăӣălỗămӡămӡă
mịtămịt,ăbịămuônăthúădữăđeădọa. 
 
LúcăҩyăĐӭcăPhậtăMẫuămớiădùngăhaiăkhíăÂmăQuangă
vàă Dươngă Quangă kếtă hợpă lạiă vớiă nhauă tạiă Kimă
Bồn,ă tạoănênă10.000.000ăchơnăhồnămangăhìnhăhàiă
loàiăngưӡiăkiaăgọiălàă100ăӬcăNguyênăNhân,ămộtăӭcă
= 100.000. 
 
Cácăchơnăhồnănàyălạiăđượcăhҩpăthuămộtăđiểmăánhă
sángăviădiệuăcӫaăĐạo,ăđểălàmăphҫnăLinhăTánhăsángă
suốtăcӫaăcácăchơnăhồnăҩy,ăphҫnănàyăđượcăgọiănhiềuă
tên khác nhau nhưă điểmă sángăThiênăLương,ă Phậtă
Tánh,ăChânăNhư,ăThiênăTánh. 
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Cácă Nguyênă Nhână đượcă choă nhậpă trҫnă giană vàoă
cácă bàoă thaiă cӫaă cácă Hóaă Nhână đểă độă duyênă sauă
nàyădạyădỗă loàiăngưӡiă trӣănênă thiệnă lương,ă thôngă
minh,ăsángăsuốt. 
 
Mở tiӃp mӝt thời kỳ mӟi cӫa vǜ trụ là Tam Tài 
gồm Thiên – Địa – Nhân. 
 
Tҩtăcҧămọiăsựătồnătạiătừăhữuăviăđếnăvôăvi,ămangănơiă
mìnhă mộtă điểmă sángă thiênă lươngă cӫaă Đạoă - Thái 
Cựcăđềuăđượcăchiaăchungăthànhă8ăcҩpăđộătinhătҩnă
gọiălàăBátăĐẳngăChơnăHồnălà: 
 
1.ăPhậtăHồn 
2.ăTiênăHồn 
3.ăThánhăHồn 
4.ăThҫnăHồn 
5.ăNhânăHồn 
6.ăCҫmăThúăHồn 
7.ăThҧoăMộcăHồn 
8.ăVậtăChҩtăHồn 
 
PhậtăHồnălàăhoànătoànătrọnălànhătrongăsạch,ăvôăưuă
vôătưăchẳngănhiễmăbụiătrҫn,ăhoànătoànăhòaăvàoăvớiă
Đạo. 
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Thái Cực biӃn sinh thành chư vị thuở Tiên 
Thiên, trưӟc khi phân thành Lưỡng Nghi, điển 
hình là: 
 
1.ăHuyềnăKhungăCaoăThượngăĐếăNgọcăHoàngăĐạiă
Thiên Tôn – ĐӭcăChúaăTrӡi 
2.ă Diêuă Trìă Kimă Mẫuă – Cửuă Thiênă Huyềnă Nữă – 
TâyăVươngăMẫu 
3.ăNhiênăĐĕngăCổăPhậtă– NhiênăĐĕngăĐạoăNhân 
4.ăHồngăQuânăLãoăTổă– TháiăThượngăLãoăQuân 
5.ăTiếpăDẫnăĐạoăNhână– AăDiăĐàăCổăPhật 
6.ăChuҭnăĐềăĐạoăNhână– BồăĐềăLãoăTổ 
7.ăĐạiăNhậtăNhưăLaiăCổăPhật 
8.ăTiênăTrưӣngăTháiăBạchăKimăTinh 
9.ăBrahmaăCổăPhật 
 
Thái Thượng Lão Quân hóa Tam Thanh và 
Bàn Cổ: 
 
1.ăTháiăThanhăLãoăTửătượngătrưngăThҫn (sắcăvàng) 
2.ăThượngăThanhăNguyênăThӫyăThiênăTônă tượngă
trưngăKhí (sắcăxanh) 
3.ăNgọcăThanhăThôngăThiênăGiáoăChӫătượngătrưngă
Tinh (sắcăđỏ) 
4.ăCửuăHoàngăTỉăTổăBànăCổ 
 
Diêu Trì Kim Mẫu phân tánh: 
1.ăĐịaăHoàngăNữăOaăNươngăNương 
2.ăThánhăMẫuăMaria 
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3.ăPhậtăMẫuăMahāămayādevī. 
4.ăThánhăMẫuăHera. 
5.ăThánhăMẫuăIsis. 
6.ăTựăTạiăThiênăTửă- QuánăTựăTạiăBồăTát. 
7.ăĐịaăMẫuăGaia. 
8.ăĐịaăMẫuăTerra. 
9.ăShivaăCổăPhật. 
 
Đӭc HuyӅn Khung Cao Thượng ĐӃ còn phân 
tánh hóa sinh thành 3112 vị Thiên ĐӃ cai quҧn: 
 
•ăTӭăĐạiăBộăChâu 
•ăTamăThậpăLụcăThiên 
•ăThҩtăThậpăNhịăĐịaăGiới 
•ăTamăThiênăThếăGiớiălớnănhỏăkhác. 
 
Chư vị ҩy được gọi chung là Đӭc Thượng ĐӃ, 
Đӭc Giáo Chӫ cõi ҩy. 
 
Vềăsau,ăkhiăvũătrụăđãăđịnhăhìnhătrậtă tựăThiênăĐịa. 
Chúngăsinhăphátă triển,ăchưăvịă tựă tạoă thêmăcácăcõiă
giớiăriêngăbiệtăkhácănhauăđểăđộăduyênăchúngăsinhă
vềă cõiă cӫaă mìnhă khiă cóă thiệnă nguyện, thiệnă hànhă
tươngăӭng. 
Tҩtăcҧăcácăvịăđượcănêuătônădanhăbênătrênăđềuăthuộcă
vềăPhậtăHồn. 
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ĐiӅu 13 
Cửu Thiên – Cửu Cung Ҩn Chú 

 
Cửu Thiên Tâm Chú – Hồi Tâm Chú 
  

Ohm Kyu Ten Sva ha 
  
Cách đọc: Om ~ Kiu ~ Ten ~ Soa ~ Ha ~ 
  
Mỗiămột âm tiết khiăđọcăngân vang và kéo dài ra, 
trưӡngănĕngă lượng, sóngăâmăbaă tạoănênăcácădòng 
nĕngălượngămạnhămẽăvĩăđạiătươngăthôngăcùngăchưă
vịănơiăCửuăThiên. 
  
Tâm Chú này giúpăchoăhànhăgiҧă tươngăthôngătâm 
thӭcăcùngăchưăvịănơiăCửuăThiên,ăgiúpăchoănhữngăaiă
ngheălӡi chúănàyănhưăđượcăngheăhồiăchuôngă thӭcă
tỉnhăgiữaăbiểnăđӡiăuămêăvôătận,ăkhiếnăchoăngưӡiăҩyă
trútăđượcăcácăgánhănặngă loă toană trongăcuộcăsống,ă
tâmă thӭcă ană lạcă đểă hướngă vềă conă đưӡngă trӣă nênă
ChânăThiệnăMỹ. 
  
CửuăThiênăTâm Chúălàăcâuăchúăđặcăbiệtăđượcăchưă
vịă truyềnădạyă trongăCửuăThiênăChânăPhái.ăTҩtă cҧă
mônănhânătrongăbổnămônăcóătâmăthӭcăhướngăthiệnă
đềuă sẽă cóă thểă tươngă thôngă tốtă vớiă câuă chúă này.ă
Nhữngăaiăcóătàătâmăbҩtăchínhăkhiăđọc,ăngheălӡiăchúă
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nàyăsẽăcҧmăthҩyăbҩtăan, loăsợ,ăcҧmăgiácăsợăhãiăvàă
khóă chịu,ăđauăđҫu,ăđổămồăhôiă hột là do tà khí ác 
trượcătrongăngưӡiăđangădҫnăđượcăthanhătҭy,ăsauăđóă
sẽădҫnădҫnă thӭcă tỉnh, hồiă tâmăchuyểnăýăquayăđҫuă
hướngăthiện. 
  
Cửu Thiên Tâm Ҩn – Hồi Tâm Ҩn 
Đҫuăngónătayăcáiăcӫaătayătráiăҩnăvàoăđiểmăgốcăcӫaă
ngónă ápăútă tayă trái,ă thuộcăCungăTý trên lòng bàn 
tay.ăBốnăngónăcònălạiăcӫaătayătráiănắmălạiăbaoăbọcă
lҩyă ngónă cáiă bênă trong,ă tạoă thànhă Thiênă Địaă Ҩnă
hayăcònăgọiă làă ăKimăCangăҨn.ăLòngăbànătayăphҧiă
đặtăngửa,ăkhépălạiătựănhiên,ăđặtăThiênăĐịaăҨnăcӫaă
tayătráiănằmăúpălênălòngăbànătayăphҧi. 
Kếtăҩnăhaiătayăđặtăngayăngực 
Ҩnă nàyă giúpă choă hànhă giҧă đượcă hồiă tâm,ă địnhă ý,ă
quánăchiếuălạiăcácăcĕnăduyênănghiệpăquҧăcӫaămìnhă
trongăkiếpăsinhănàyăđượcă rõă ràng,ănhậnăbiếtăđượcă
cácăthiệnăácănghiệpămìnhăđãălàm,ătừăđóăsửaămình,ă
tinhătҩnăhơn.ă 
 
HồiăTâmăҨnăvà Hồi Tâm Chú là hai PhápăBҧoăvôă
cùngă diệuă dụngă đểă giúpă choă hànhă giҧă thựcă hànhă
phépăHồiăQuangăPhҧnăChiếuănhìnăvềăcácătiềnăcĕnă
tiềnă kiếpă cӫaă mìnhă trongă muônă ngànă kiếpă sanh 
đượcăthuậnătiệnăhơn,ătừăđóăsửaămìnhătrӣănênăChână
ThiệnăMỹ. 
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Cửu Cung Tâm Chú 
 
NamămôăThânăhoaăcốtăngọcăhồiănguyênăkhí 
Giúp trịăvềăxươngăkhớpăvàăthânăthể 
 
NamămôăLinhădượcătiêuăbệnhăhoànăsinhăkhíă 
Giúpătrịăđộc,ădượcătính giҧiăbệnh 
 
NamămôăTâmătịnhănhưăthӫyăhồălặngăsóngă 
Giúpăanătịnhătâm,ăkhôngăbịăvọngăniệm,ăchҩpămê 
 
NamămôăTâmăthӭcăanălạcănhưăThiênăHỷ 
Giúp anălạc,ăvuiăvẻ,ăkhôngăbuồnăphiền 
 
NamămôăTâmăthânăvôănhiễmătựăthanhăphongă 
Giúpăgiҧiătrừ trượcăkhí,ăthanhătịnhăthânătâm 
 
NamămôăChư linhăanănhànăcưătịnhăthổă 
Giúpăcácăvongălinhăvàăbҧnăthânăhành giҧăanătịnh 
 
Namă môă Chână hỏaă tiêuă trừă oană nghiệtă chướngă
Giúpătiêuătrừăácănghiệt,ăbùaăngãi 
  
NamămôăLôiăâmăӭngăhiệpăpháăvôăminhă 
Giúpăsángăsuốt,ăminhămẫn,ătrừăvôăminhăchҩpămê 
 
NamămôăHưăkhôngăhiệpănhậpăvôănhҩtăvậtăă 
Giúp các pháp,ăvongălinhătrӣăvềăvớiăhưăkhông 
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Lôi Âm Khai Tâm Chú Lôi Âm Cung 
 
Lôiăđiểnăkimăquang chiếuăĐịaăHoàn 
Âmăbaăvangăvọngăkhắpăkhôngăgian 
KhaiăThiênăđịnhălốiăđưӡngăquiăhiệp 
TâmăđӭcănguyệnălòngăhồiăbổnăNguyên 
ChúăkhӣiătâmăkhaiătùngăĐạoăPhápă 
LôiăÂmăPhápăVũăcӭuăuăhồn 
ÂmăvangădẫnănẻoăhồiăThiênăMẫuă 
CungăNgọcăquҫnălinhăhộiăChíăTôn 
....................... 
 
1.ăKhӣiănguyênăvũătrụăkhiăánhăsángăđạoăquangăphátă
khӣi,ăchiếuăsángăkhắpăcác cõi HạăGiới. 
 
2. Âm thanh viă diệuă ҩyă vangă dộiă khắpă cҧă khôngă
giană baoă laă trongă cõiă vũă trụă này,ă đóă làă tiếngă Omă
khaiămӣăcácăcõiăgiớiătrongăvũătrụ. 
 
3. Âm ba ҩyă vốnă dĩă từă xaă xưaă làă tiếngă sҩmă khaiă
thiênă lậpăđịa,ă tạoănênăđưӡngă tươngă thông,ădẫnă lốiă
choăchúngăsinhăTamăGiớiăvềăvớiăĐạo. 
 
4. Chúng sinh nhӡăvàoă tiếngă sҩmăҩyăpháămànăvôă
minh, hànhă giҧ nguyệnă hồiă hướngă vềă điềuă thiệnă
lương,ăchânăchánhămàătrӣăvềăvớiăThҫyăMẫu làăgốcă
cӫaămình. 
 



https://thuviensach.vn

 62 

5. Mộtă lӡiă chúăkhiăđãăphátă raă tҩtănhiênăđóănhưă làă
một tiếngăsҩmăcӫaăLôiăÂmăCung,ălàmăchoăthânătâmă
hànhăgiҧăanătịnhăhướngăvềăĐạoăPháp,ătự nươngătựa 
ChánhăĐạo,ăgìnăgiữăChânăPhápătuăhành. 
 
6. Khiătâmăthӭcăkhaiămӣ,ăpháăđiămànăvôăminhăuătốiă
cũngă giốngă nhưă làă thână tâmă hànhă giҧă đượcă đắmă
mìnhă trongă trậnă mưaă diệuă kìă đểă rửaă sạchă nhữngă
nhơăbợnătrҫnătục,ăđóăchínhălàăsựăcӭuărỗiăchoănhữngă
chơnăhồnăôătrược. 
LӡiăchúănhưătiếngăsҩmăLôiăÂm,ăcóădiệuădụngăgiúp 
thӭcă tỉnhă cácă uă hồnă nơiă âmă giớiă hồiă đҫuă hướngă
thiệnămàătựămình cӭu rỗi lҩyămình,ăgiҧiăthoát. 
 
7. Nhӡă âmă thanhă diệuă huyềnă màă chưă linh,ă chưă
chúngăsanhăđềuăhồiăhướngăvềăvớiăThҫyăMẫu thiêng 
liêngănơiăcõiăvôăhình. 
 
8. Nơiă Ngọcă Hưă Cung,ă chưă linhă đượcă hộiă hiệp,ă
diệnăkiếnăThҫyăMẫu,ăânăđӭcăđóăchẳngăgìăhạnhăphúcă
bằng,ăҩyăchínhălàăhạnhăphúcăchânăthậtăđóăvậy. 
 
ĐốiăvớiăhànhăgiҧătuăĐạo,ăminhătâmăkiếnătánhăchínhă
làă đượcă diệnă kiếnă vớiă đҩngă Chíă Tôn,ă điểmă sángă
linhăquangăcӫaăĐạoătrongămỗiăhànhăgiҧăđóăvậy. 
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Chân Hỏa Tiêu Tai Chú Thánh Hỏa Cung 
 
ChânăTâmăđịnhălốiădẫnăđưӡngătu 
HỏaăTánhăphàmăphuăkháădiệtătrừ 
TiêuătánăoanăkhiênăbồiăgốcăĐạo 
Taiănguyăbiăkhổăluyệnăcôngăphu 
Chúătrìătâmăniệmăgieoălinhădược 
ThánhăCốcătrọnăduyênăắtăbộiăthu 
HỏaăluyệnătuănhânănênăThượngăPhҭm 
CungăThiênăPhậtăXӭăngựăthiênăthu 
..................... 
 
1. Ngưӡiăđãălựaăchọnăcon đưӡngătuăhànhăđểăbướcă
điă trongăcuộcăđӡiă thìăphҧiăđểăcáiăTâmă trongăsạch,ă
thiệnălành, chânăthậtădẫnădắtămìnhăđểăkhôngăbịălҫmă
đưӡngălạcălối. 
 
2. Trênăconăđưӡngăđҫyănhữngăgianăkhổă thửă tháchă
thìănhữngătánhăkhôngătốt,ăphàmătục,ăhayănóngăgiận,ă
sânăhậnăcӫaăconăngưӡiăbìnhăthưӡngăphҧiăđượcădiệtă
trừăsạchăsẽ. 
 
3. Trҧiăquaănhiềuă thửă thách,ăkhổ đauăchínhă làă lúcă
hànhăgiҧătrҧănợădҫn, cũngălàăđang vunăbồiăchoăcĕnă
lànhăcӫaămìnhăvớiăĐạoăngàyăthêmătốtăđẹp. 
 
4. Quaă nhữngă taiă nạn,ă nguyă khốn,ă hànhăgiҧă đượcă
rèn luyệnăthêmăcôngăphuănhẫnănại,ăcàngăthêmăvữngă
tâmăvữngăchíătrênăbướcăđưӡngătuăluyện. 
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5. Khiăđọcăcâuăchúăgiúpătiêuătrừăsânăhận, hànhăgiҧă
khôngăcònăgâyăthêmăácănghiệp,ăđiềuăđóăcóănghĩaălàă
lánhă dữ,ă làă gieoă trongă lòngă mìnhă hạtă Thánhă Cốcă
đạoăđӭc,ăgieoălinhădượcătiêuătrừăbệnhăSân Hận. 
 
6. ThánhăCốcănàyăchínhă làănhữngăduyênă lànhăvớiă
ĐạoăPháp,ă nếuăbiếtă vună bồi ngàyă thêmăphátă triểnă
thìănhҩtăđịnhăhạtăgiốngăsẽănҧyămҫm,ăđâmăchồiănҧyă
lộc,ăđơmăhoaăkếtăquҧăvẹnătoàn. 
 
7. Ngưӡiă tuă nhҩtă địnhă phҧiă bướcă quaă nhữngă khóă
khĕnă thửă thách,ă nhưă lửaă thử vàng,ă giană nană thửă
lòngăhànhăgiҧ.ăVượtăquaăđượcănhữngăkhóăkhĕnăҩyă
thìăhànhăgiҧăsẽăngàyăthêmătinhătҩn,ănângăcaoăphҭmă
giáăcӫaămìnhăthêmăcaoătrọng,ătrọnălành. 
 
8. Khiăđãătrӣănênătrọnălành, cҧnhăThiên,ăxӭăPhậtălàă
nơiăcưăngụăthíchăhợpăchoăhànhăgiҧăҩy,ăđóăgọiălàăĐạtă
Đạoăđóăvậy. 
 
*ăChungăquiăbàiăchúănàyănhắcănhӣăchúngătaăphҧi: 
Kiênătrìănhẫnănại 
Bềnătâmăvữngăchí 
Rènăluyệnătâmătánhăchoătrọnălành 
KhôngăđểălửaălòngăthiêuăđốtătánhăThiênăLương. 
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Kim Cương Ngọc Hoa Chú Hoa Sơn Cung 
 
Kimăthӡiăchẳngăluyếnăchốnăphồnăhoa 
Cươngătrựcăônănhuăvẹnăchữăhòa 
Ngọcăquýăҭnămìnhănơiăcõiătịnh 
Hoaăsenătươiăthắmădựngăthiênătòa 
Chúătrìătươngăđắcătâmăsanhătướng 
Hoaăphátăthanhăhươngătӭăkhổăxa 
Sơnăcốcăluyệnăđanănĕngăđộăchúng 
Cungăthiềnărạngărỡătrổăliênăhoa 
....................... 
 
1. Ngưӡiăhànhăgiҧăchẳngămàngădanhălợi giữa chốnă
phồnăhoaănáoănhiệtăđӡiăthưӡng.  
 
2. Hànhă giҧă sống cươngă trực,ă chínhă nghĩa,ă luôn 
theoă bҧnă tánhă thiệnă lương,ă hòaă mìnhă cùngă thiênă
nhiênătrӡiăđҩt,ădungăhòaăvạnăsựăâmădương. 
 
3. Xưaă nayă bậcă Thánhă Nhână vốnă dĩă chẳngă mànă
danhă lợi,ă luônă ҭnămìnhăgiữaă cuộcăđӡi,ă khôngă cҫnă
phҧiăphôătrươngăthanhăthế.ăAnănhàn,ăthanhătịnhăvàă
ungă dungă tựă tại,ă ngưӡiă hànhă giҧă giữă đượcă nhữngă
điềuă ҩyă thìă tựă khắcă tinhă thҫnă tinhă tҩn,ă phátă triểnă
trênăconăđưӡngăthiêngăliêngăhằngăsống.  
 
4. Thânătâmăthanhătịnh,ăkhi ҩyănhữngăhoaăsenănӣărộ 
nơiă thână tâmă cao thượng, thuҫnăkhiết,ă đóă làă nhână
lànhăđãăđượcăgieoătrồngăchӡăngàyăthànhăĐạo. 
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5. HànhăgiҧătrìătụngăvàăthҩuăhiểuăđượcăĐạoălýătrongă
bàiă chúă thìă sẽă cóă một tâmă hồnă thanhă tịnh,ă thuҫnă
khiết,ătừăsựătrong sáng thiệnălànhăҩy mà phát sanh 
raăhìnhătướng,ădungămạoăbênăngoài,ăsẽăcóăthânăhìnhă
đẹpăđẽăđángăyêuădễămếnăvớiăxungăquanh.ă 
 
6. Hươngăđạoăđӭcă từă tâmăchână thành, thánhă thiệnă
làă sựăgiácăngộăcӫaăhànhăgiҧăvớiă thếă tụcă trҫnă tình,ă
cho nên hànhă giҧă cũngă sẽă chẳngă cònă vướngă bậnă
trong vòngătӭăkhổănữa,ăxaălìaătӭăkhổ 
 
7. Hànhăgiҧăӣ nhữngănơiăthâmăsơnăcùngăcốc,ăluyệnă
thuốc,ăbàoăchếălinhădượcăđểăgiúpăngưӡiăgiúpăđӡi.  
MỗiăhànhăgiҧălàămộtăTiểuăVũăTrụ,ătҩtănhiênătrong 
thếă giớiă riêngă cӫaă thână tâmă mình,ă hànhă giҧă phҧiă
thưӡngăxuyênăđốiămặtăvớiănhữngăđauăkhổ,ănhữngă
nỗiăcôăđơn,ănhữngăcámădỗătrênăcon đưӡngătuăĐạo,ă
cũngănhưăgiữaăsơnăcốcăuă tối,ăvẫnă luônă luyệnăđan.ă
Đanăӣăđâyăchínhălàăđanătâm,ălàătҩmălòngăchânăthật,ă
dụngă tâmăchână thậtăđểăđốiăxửăvớiăđӡi,ăvớiăngưӡi,ă
đóă chínhă làă đềă mụcă đҫuă tiênă cӫaă sựă tuă hànhă một 
hànhăgiҧăcҫnătrҧiănghiệmăvàăluônăgìnăgiữ. 
 
8. Khiăchânătâmăđãăvữngăvàng,ătinhăthҫnăphátătriển, 
thân hànhă giҧă cũngă nhưă đềnă thӡă thiêngă liêngă đҫyă
hươngăhoaăđạoăđӭcăngàyămộtătươiătốtărạngărỡăhơn. 
Nơiă cửaă thiền cóă thêmă nhữngă bậcă Thánhă Hiền, 
cũngănhưănhững đóaăsenătươiăthắmănӣărộăkhắpănơi. 
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Thӫy Âm Sám Pháp Chú Tịnh Thӫy Cung 
 
Thӫyăhồătĩnhălặngătựăthanhătâm 
Âmăsắcăanănhiênăҩyăthӫyăcҫm 
Sámăhốiănghiệpăduyênădòngăthácălạc 
Phápăâmăvangăvọngăkhắpăthiềnălâm 
Chúătrìănhҩtăniệmăliênăhoaăkhӣi 
Tịnhăđắcăhuyềnălinhăvượt cõi âm 
Thӫyătínhănhuăcươngătùyăngộătrí 
Cungăvàngăđiệnăngọcăđónătừătâm 
..................... 
 
1.ă Mặtă hồ tĩnh lặngă khôngă gợnă chútă sóng,ă tinhă
khiếtă thanhă tịnhă ҩyă giốngă nhưă tâmă hànhă giҧ, tịnh 
lặngănhưănhiênătrướcămọiăsựărungăđộngăthếătục. 
 
2. An nhiên chính làăthanhăâmăviădiệuănhҩtăcӫaăđҩtă
trӡi,ăbӣiălẽănhữngăsựărungăđộngătâmăthӭcăgiữaătâmă
cҧmătâmăđượcăđánhăthӭc.ăNhữngăbiểuătìnhăcӫaătâmă
thӭcămangăthanhăâmăsắcătướngăkhácăkhiăxuҩtăhiệnă
sẽăthậtătrongătrẻo,ăduădươngătrongăsựăthanhătịnh,ăđóă
làă âmă thanhă cӫaă yêuă thươngă hòaă ái,ă giốngă nhưă
tiếngănướcăchҧyărócăráchăkia,ătựănhiên,ăanălạc. 
  
3.ă Sámăhốiă nghiệpă duyênă xuҩtă phátă từă ýă niệmăvàă
biếnă thànhă hànhă độngă cụă thểă vềă việcă thayă đổiă
nhữngă hànhă tàngă trongă cuộcă sốngă cӫaă mìnhă đểă
ngàyăcàngătrӣănênătốtăđẹpăhơn,ătừăbỏănhữngănghiệpă
bҩtă thiện. Nhữngă aiă đãă sámă hốiă sẽă đượcă trҧă dồnă
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nghiệp,ănghiệpălựcătuônăchҧyănhưădòngăthácămạnhă
mẽ,ăhànhăgiҧă sớmă trҧădӭtăhếtă cácănghiệpăđểăhoànă
toàn trongăsạchătuăĐạo. 
 
4.ăÂmăthanhăcӫaăyêuă thương,ăcӫaăhốiă lỗi,ăcӫaăsҫuă
khổăbiăaiăđãăđượcăgiҧiă thoátă làănhữngăgiaiăđiệuăviă
diệuăvôăcùng,ănóăchҩnăđộng,ăvangădộiăkhắpăcҧătiểuă
vũătrụăvàălanătruyềnăcҧăsangăđạiăvũătrụăquanhănó,ătừă
bҧnă thână hànhă giҧă đếnă cҧă nhữngă gìă tiếpă xúcă vớiă
hànhăgiҧăҩyăđểăcùngănhauărungăđộngăvàăđánhăthӭcă
tánhălinhătrongăbҧnăthểămỗiăngưӡi,ămỗiăvật. 
 
5.ăMỗiă niệmă cӫaă hànhăgiҧă khiă trìă chúă làă mộtă đóaă
senăđượcăphátăkhӣiătừătâmătừăbi. 
 
6.ăTҩtăcҧănhữngăchưăâmălinh,ăbaoăgồmăcҧăthҫnăthӭcă
cӫaăhànhăgiҧ,ăkhiătrìăchúăgiữăđượcăsựăanătịnhăthìătӭcă
thìăsiêuăvượtăcõiăâmăgiới,ăvượtăthoátăkhỏiănơiăhỗnă
tạpăôătrược. 
 
7. Tâm tịnhănhưă thӫy,ăngộătínhăcӫaăhànhăgiҧăhiểuă
đượcă lẽă vôă thưӡngă cӫaă vạnă vật,ă cũngă nhưă dòngă
nướcăkhiă thìădịuădàngăêmăđềm,ăkhiă thìămãnhă liệt,ă
tùyăhoànăcҧnhămàăӭngăphóăsaoăchoăhàiăhòaănhҩt. 
 
8.ăKhiăthânătâmăanătịnh,ăthânăhànhăgiҧănhưăđềnăthӡă
thiêngăliêng,ălúcăҩy cҧăbaăthểăxác,ătríănãoătinhăthҫn,ă
vàă linhă hồnă đềuă hòaă vàoă nhau.ă Nơiă Cungă Thiên,ă
chàoăđónăhànhăgiҧăđạtăĐạo,ăchӭngăđắcătừăbiătâm. 
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Địa Linh An Thổ Chú Địa Linh Cung 
 
ĐịaătácăphàmăthânăThiênătácăLinh 
Linhăcĕnăcҧmăӭngăgắngăcôngăgìn 
AnănhiênălạcăthúăvuiămùiăĐạo 
ThổătịnhăhồiătâmăĐạoăkhҧăminh 
Chúăniệmăthânăanăthҫnăkhíăhiệp 
Địaăhoànăthôngăđặngăvạnăchưălinh 
Linhăquangădẫnălốiămiềnăanălạc 
CungăNgọcăthanhătâmăkiếnăChíăLinh 
.......................  
 
1.ă Thână xácă hữuă hìnhă thìă doă chaă mẹă nơiă mặtă thếă
gianăcùngăcácăvậtăhữuăhìnhănuôiădưỡng.ăCònăphҫnă
linhăhồnă trongă sạchă trọnă lànhă thìădoăĐӭcăThượngă
Đếăchiếtălinhătạoăthành 
 
2.ăChínhăvìăcóămộtăphҫnălinhădoăĐӭcăChíăTônăchiếtă
raăđóămàăconăngưӡiăcóăphҫnălinhătính,ăcóăthểăcҧmă
ӭngă đượcă vớiă vạnă vậtă vạnă linhă quanhă mình.ă Phҧiă
biếtăgìnăgiữăsaoăchoăánhăsnágăҩyăluônălàăngọnăđuốcă
đểă soiă đưӡngă chúngă taă tỏngă cuộcă sốngă này,ă đừngă
đểănhữngăthóiăhưătậtăxҩuăphàmătụcălàmămӡămátătríă
tuệăcӫaătaămàăkhôngăthҩyăánhăsángăthiêngăliêngăҩy. 
 
3.ăThongădongătựătạiătrongăniềmăvuiăcӫaăĐạoăPhápă
khiăđãăcҧmăthôngălinhăӭngăvàăthôngăsuốtăđượcăgiáă
trịătồnătạiăcӫaăvạnăvậtăvạnălinhăcũngăđềuănhưăta. 
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4.ăThổăӣăđâyăýăchỉăvềăthânăxácăhữuăhìnhănày,ăThână
đãă tịnh,ă Tâmă đãă tịnhă thìă cóă thểă Minhă Tâmă Kiếnă
Tánh,ăcóăthểăngộăđượcălẽăĐạoătrongăTrӡiăĐҩt 
 
5.ăMộtăcâuăchúăkhiăniệmălên,ăThҫn, Khí,ăThânăđềuă
hợpănhҩt.ăCҧăTamăBҧoă cӫaăhànhăgiҧă đãăhợpănhҩtă
trongăánhăsángăĐạoăPhápătrọnăvẹnătrọnălành. 
 
6.ăTamăBҧoăhiệpănhҩtă rồiă thìă từă cõiăđạiăhoànănàyă
cũngăcóăthểăthôngăhiệpăđặngătoànăthểăchưălinhătỏngă
khắpă cҧă vũă trụă vìă cóă cùngă sựă rungăđộngă cӫaă tìnhă
yêutăhươngăhòaăái 
 
7.ăNươngătheoăánhăsángăthiêngăliêngăcӫaătánhălinhă
dẫnădắtăvềămiềnăanălạc,ănơiănguồnăgốcăcӫaăvạnălinhă
phátăxuҩtăraăkhắpăvũătrụănày,ăđóăchínhălàăĐӭcăChíă
Tônăđóăvậy. 
 
8.ăNơiăNgọcăHưăCung,ăchơnăhồnăthanhăkhiếtătrongă
sạchătrọnălànhăcóăthểădiệnăkiếnăĐҩngăChaăLànhălàă
ĐӭcăChíăTôn,ăcònăđượcăgọiălàăĐҩngăChíăLinhăcӫaă
vạnăvậtăvạnălinh. 
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Tâm Thӭc An Lҥc Chú Thiên Hỷ Cung 
 
Tâmăthânălạcălốiăchốnăquҫnăsinh 
Thӭcătỉnhăhồiătâmăchẳngălụyătình 
AnăđịnhăThҫnăTinhăhòaăhiệpăKhí 
Lạcăhồnăhồiăhướngăhiệpănguyênălinh 
ChúătrìăniệmăđắcăhồiăThiênăcác 
Thiênăhạcăreoămừngăđặngătiếpănghinh 
HỷălạcăgiaoătìnhănơiăcộiăĐạo 
Cungătriềuăhòaăáiătịnhăngâmăkinh 
 
....................... 
 
1.ă Mỗiă conă ngưӡiă chúngă taă đềuă đangă pahỉă sốngă
chungă đụngă vớiă quҫnă sinh,ă vớiă đauă khổă biă ai,ă đóă
chính là sựă lạcă lối,ă chơiă vơiă giữaă dòngă đӡiă khắcă
nghiệt 
 
2.ăKhiăđãăthӭcătỉnh,ăhồiătâmăthìătaăchẳngăphҧiăchịuă
chungăđauăkhổăcӫaăcộngăsinhăgiữaăđӡiăthưӡngăthếă
tục,ă chẳngă phҧiă đauă vìă thҩyă chúngă sanhă quanhă taă
đauănữa,ăbӣiălẽăđiềuăđóălàăsựăbiălụy. 
 
3-4.ăKhiăđãăđểăchoăTâm,ăThân,ăThҫn,ăKhíăđượcăhòaă
hợpăthìăcҧmăgiácălạcălỏng,ăchơiăvơiătrơătrọi,ătộiălỗi,ă
đauă khổă cũngă khôngă cònă nữa.ă Lúcă bҩyă giӡă tâmă
thӭcăhànhăgiҧăsẽăhướngăvềănguồnăcộiăcӫaămình. 
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5.ăHànhăgiҧăniệmăchúănày,ătịnhătâmăthҫnăkhíăthìăcóă
thểăquayăvềăThiênăCác,ănơiăCungăxưaăcӫaămìnhăđãă
xuҩtăphátătừăđҩyăđểăđếnăvớiăthếăgianănày. 
 
6.ăKhiăvềăđếnăCungăxưaăthìăcóăhạcăthiênăvuiămừngă
chàoăđó. 
 
7.ăCộiăĐạo,ă chínhă làăThҫy,ă làăĐӭcăChíăTônă cùngă
ĐӭcăPhậtăMẫu,ălàănguồnăốcăvạnăvật.ăNơiăҩyăcũngălàă
nơiămàătaătìmăthҩyănhauătrongătìnhăyêuăthương,ăhòaă
áiăvàăanălạc. 
 
8. CóăthểăhiểuăThiênăCác,ăNgọcăHưăCung,ănơiăĐӭcă
Chíă Tônă ngựă triềuă vớiă chưă vịă thiêngă liêngă caoă
trọng.ăTriềuănghiă nơiă đâyăkhôngănghiêmăngặtă bӣiă
phápă luật,ă khôngă phânăbiệtă đẳngă cҩpă áoămão,ă màă
nơiăđâyăthanhătịnhăuyănghiêmătrongăsựăhòaăái,ăcùngă
nhau cҧm ӭng theoămộtănhịpăyêuăthương,ătịnhălặngă
đểăcùngăngâmăbàiăkinhăanălạcăcӫaăvũătrụăbaoălaăvôă
cùngătận. 
 
Bҧnăthânămỗiăhànhăgiҧ,ăthânăxácănàyăchínhălàăcungă
điện,ălàăđềnăthӡăuyănghiêmăcӫaăĐӭcăChíăTôn,ăchínhă
làă phҫnă linhăhồnă cӫaă ta,ă cònăbҧnă thână taă chínhă làă
quҫnăthҫnătrongăcungăđiệnăҩy,ătҩtăcҧăđềuăhòaăchungă
mộtă nhịpă yêuă thươngă cùngă ngâmă bàiă kinhă ană lạcă
cӫaăvũătrụăbaoălaăvôăcùngătận. 
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Linh Dược Hồi Sinh Chú Dược Trì Cung 
 
Linhăquangărạngărỡăchiếuăthiềnămôn, 
Dượcătínhăhoànălươngăcӭuătộiăhồn, 
HồiăhướngăTamăQuiăcùngăNgũăGiới, 
SinhătồnătrọnăĐạoăgiữaăCànăKhôn, 
Chúătrìădiệuăphápătrưӡngăsinhăđắc 
Dượcăphátăuyălinhătrừănghiệtăoan 
Trìăniệmăchúăkinhăcҫuădiệuălý 
Cungăthiềnăhànhăgiҧăngộăchơnăngôn 
.................. 
 
1. Ánh sáng linh thiêng,ăđạoăđӭc,ăánhăsángăcӫaătìnhă
yêuă thươngănhiệmămàuămangăđҫyăđӫăsựătrọnă lànhă
chânăthậtăđãăchiếuăsnágărựcărỡănơiăcửaăthiền 
 
2.ăÁnhăsángăyêuăthươngăҩyăcóăđҫyăđӫăuyălựcădũngă
mãnh,ălàădượcătínhăkhiếnăchoănhữngăbệnhătậtătỏngă
tâmătríănhưăthamăsânăsi,ăđốăkị,ăoánăhận,ămuốnăgâyă
tộiă lỗiă đềuă đượcă tiêuă trừ,ă khiếnă choă tâmă tríă đượcă
hoànălươngătrӣănênăthiệnălànhăthánhăthiện,ăđóăchínhă
làăsựăcӭuărỗiăcӫaăcácălinhăhồnăsaăđọa. 
 
3.ăKhiămộtăchơnăhồnăđãăhoànălương,ătrӣăvềăquyăyă
TamăBҧoăvàăNgũăGiớiăCҩm. 
 
4.ăKhiă đãă quyă yă trọnă vẹăTmaă QuyăNgũăGiới,ă lúcă
bҩyăgiӡă sựă sinhă tồnăcӫaămộtă chơnăhồnănơiăvũă trụă
nàyădùărằngăcònămangănơiămìnhăthânăxácăhữuăhìnhă
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hữuăhoại,ădùăđãă rӡiăbỏă thânăxácăđểă trӣăvềăvớiăcõiă
vĩnhăhằngăthìăđềuăsinhătồnătrọnăvẹnăđúngăvớiăgiáătrịă
tồnă tạiă cӫaă mìnhă mộtă cáchă thuậnă tựă nhiên,ă thuậnă
theoălẽăĐạoăcӫaăTrӡiăĐҩt. 
 
5.ăNgưӡiătrìăchúănày,ăvìăsốngăhợpălẽăĐạoănênătinhă
thҫnăsҧngăkhoái,ătươiăvui,ăhòaănhãăthìăsẽăđắcăđượcă
phépă trưӡngă sinhă giữaă đӡi,ă hayă khiă rӡiă khỏiă thână
xácă nàyă trӣă thànhă mộtă anhă linhă tiêuă diêuă thongă
dongătựătại. 
 
6. Khi tâmăthânăđãăngộăđượcălӡiăbàiăchú,ăthựcăhànhă
đượcăsựăhốiăcҧiăhoànălương,ăkhiăҩyămọiăoánănghiệpă
đượcă tiêuă trừ,ă biếnă đổiă chuyểnă duyênă giҧiă nghiệpă
theoănhiềuăhướngăkhácănhau. 
 
7.ă Nhữngă hànhă giҧă tuă Đạo,ă khiă trìă niệmă mộtă bàiă
kinh,ă chúă gìă thìă cũngă lҩyă mụcă tiêuă làă giácă ngộă lýă
Đạoătrongăҩyăchӭăkhôngăchỉăđơnăgiҧnălàăniệmăchoă
có,ăđọcătheoăthóiăquenămàăthôi. 
 
8.ăĐểă tâmă tịnhă lặngă trongăkhiă thiềnă tịnh,ăviệcăsuyă
ngẫmăsẽăthựcăsựăhữuăíchăvàăhànhăgiҧătuăĐạoăsẽăcóă
thểăngộăđ5ươcănhữngăchânălýăҭnătàngătỏngăcácăbàiă
kinh chú, còn gọiălàăChânăNgôn. 
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Tâm Thân Thanh Tịnh Chú Thanh Phong Cung 
  
Tâmăthànhăcҧmăӭngăvớiătrӡiăxanh 
Thânăthiếtăvạnălinhăkhắpăcộiănhành 
Thanhătụcătùyăduyênăhòaăvạnăchúng 
Tịnhăthҫn,ăhànhăgiҧăhiệpăquҫnăsanh 
Chúătrìăluyệnăđắcăthânăvôănhiễm 
ThanhăĐạoăthiềnătâmăphӫiălợi danh 
Phongătiếtăhiềnănhânăgìnătrọnăgiới 
CungăThiênăhànhăgiҧăhộiăcĕnălành 
.............. 
 
1.ăNgưӡiăsốngăӣăđӡiăcóătâmăchânăthành,ătốtăđẹpiăthìă
lòngăthànhăҩyăcҧmăӭngăđượcăvớiătrӡiăđҩt 
 
2.ăNgưӡiăҩyăcóăsựăhòaăđồngănhânăái,ăthânăthiếtăvớiă
cҧă vạnă linhă vàă chíă linh,ă vạnă loạiă sinhă tồnă từă thҩpă
kémăđếnăcaoătrọng 
 
3.ă Tùyă vàoă mốiă duyênă vớiă thiệnă lànhă - ácă trược,ă
xҩuă - tốt,ă hayă - dӣă cũngăđềuă cóă cáchăӭngăxửă saoă
choăhợpălẽăĐạoămàăđemăánhăsángăyêuăthươngăđếnă
mọiăngưӡi 
 
4.ăKhiătinhăthҫnăcӫaăngưӡiăҩyăđãăTịnhălặng,ăthanhă
tịnh hoànătoànăthìălúcăҩyăsẽăthҩuăhiểu,ăthôngătriăvạnă
vậtăvạnă linh,ă thҩuă triệtă thiênăđịa, hòaăhiệpăxemă taă
nhưăvạnăvật, vạnăvậtănhưăta. 
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5.ă Ngưӡiă trìă luyệnă chúă này,ă tӭcă nhiênă làă ngưӡiă
luyệnăTâm,ăThânămìnhăđượcă thanhă tịnh,ăhòaăhiệpă
vớiăvạnăvậtăvạnălinhăthìăchẳng cònăsợănhiễmătrҫn,ă
chẳngăsợăcámădỗ,ăchẳngănhiễmăbụiătrҫn.ăBệnhătật,ă
maăchướng,ătàăphápăđềuăkhôngăxâmăhạiăđược. 
 
6.ăConăđưӡngătrӣăvềăvớiănguồnăcộiăcӫaămìnhăthanhă
nhẹă vôă cùng, choă nênă Tâmă đãă hiệpă vớiă vôă sắc 
tướng,ămọiăcôngădanhălợiălộcăràngăbuộcăcӫaăthếătục 
đềuălàăphùădu,ăcӭăthongădong,ătiêuădiêuătựătạiăgiữaă
đӡiămàămỉmăcưӡiăvớiăthếătục. 
 
7.ă Phongă tiếtă ýă chỉă vềă sựă liêmă khiết,ă trongă sáng,ă
chânăthật,ătiếtăhạnhăthanhătaoăcaoăquýăcӫaăbậcăhiềnă
nhânăxӭngăđángăvớiăchữăHiềnăluônătrongăsạchăvẹnă
toànăvớiăgiớiăluậtăcӫaăyêuăthươngăvàăhòaăđồng. 
 
8.ă Đóă làă bậcă hànhă giҧă đángă trọngă vốnă dĩă đãă hòaă
hiệpăđượcăvớiăcĕnătánhătrọnălànhăđҫyăđӫătínhăthiênă
lươngă cӫaă Trӡiă Đҩtă trongă kiếpă sanhă cӫaă mình.ă
Cũngălàăthànhăquҧătốtăđẹpăcӫaăquáătrìnhăđàoăluyệnă
Thân - Tâmătrongăviệcăsửaămìnhăsaoăcho trọnălành,ă
thánhăthiện,ătrongăsángăgiữaăđӡi. 
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Hư Không Hồi Nguyên Chú Hư Vô Cung 
  
Hưăvôănhҩtăkhíăbuổiăsơăkhai 
Khôngăcóăvậtăchi,ăchỉăNgọcăĐài 
HồiăhướngăvôăminhătruyềnăĐạoăPháp 
Nguyênăcĕnăphânătánhăkhắpăvôănhai 
Chúătruyềnăvạnăphápăđồngăquiănhҩt 
Hưăhuyễnătiêuătanăgiҧiămộngădài 
Vôălậuăanănhiênăhànhăthiệnăđӭc 
CungăThiênăđãăsẵnăCửuăLiênăĐài 
......................... 
 
1.ăThuӣăsơăkhaiăkhiăchưaăcóăchi,ăvũătrụăcũngăchưaă
hìnhăthành,ăchânăkhôngăҩyăđượcăgọiălàăHưăVôăKhí. 
 
2.ăBỗngămộtă tiếngănổă lớnăphátă ra,ă tiếngănổăҩyă tạoă
nênămộtăkhốiăsángăvôăcùngătậnăcóămàuătrắngăsángă
lóa,ăcònătạmăgọiăđóălàăĐạo.ăLúcăbҩyăgiӡăcácăsựătồnă
tạiăhữuăhìnhăchưaăxuҩtăhiện,ăchỉămớiăcóăsựătồnătạiăӣă
dạngăkhí,ăvôăhình,ănhiệmămàuăcònăgọiălàăNgọcăHưă
Cung,ălàănơiăngựăcӫaăĐҩngăChí Tôn cӫaăvũătrụ,ănênă
gọiăngaiăҩyălàăNgọcăĐài. 
 
3.ăTừăĐạo,ă từăNgọcăHưăCungăphátă xuҩtă raămuônă
lànă ánhă sángă yêuă thươngă màuă nhiệmă xuaă điă màn 
đêmăuătốiăvôăminh. 
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4.ă Nguyênă cĕnă làă nhữngă hạtă giốngă tốtă lànhă đượcă
chiếtăxuҩtătừăkhốiăánhăsángăthiênălương,ăđượcăphână
phátăkhắpănơiătrongăkhôngăgianăbaoălaăvôăcùngătận. 
 
5.ă Thӡiă giană trôiă qua,ă muônă vậtă ngàyă càngă phátă
triểnăđôngăđúc,ăcũngăvìăthếămàădҫnăxaărӡiănhauăhơnă
trongăkhốiăyêuăthươngăvôăcùngătậnăcӫaăvũătrụănày.ă
Vậyă nênă khiă nhậnă đượcă thôngă điệpă cӫaă lӡiă chú,ă
tánhă linhă trongăvạnăvậtăvạnă linhăđềuă thӭcă tỉnhăvàă
cùngă nhauă hồiă hướngă vềă mộtă khốiă trọnă lànhă duyă
nhҩt,ălàănguồnăgốcăcӫaăvạnăloạiăvạnălinh. 
 
6.ăNhữngăaiătiếpăxúc,ăngheăthҩyălӡiăchúănàyăthìăbaoă
nhiêuăsựămêăđắm,ăhuyễnăhoặc,ăhưăҧoăcӫaătrҫnăgiană
đềuă tiêuă tan,ă cơnă mộngă ҧoă cӫaă cuộcă đӡiă sẽă đượcă
giҧiăsạch. 
 
7.ă Khiă đãă giҧiă đượcă nhữngă huyễnă hoặcă cӫaă thână
tâmăgiữaăđӡiă thưӡng,ă tríă tuệă cӫaăhànhăgiҧă trӣănênă
sángăsuốtăbӣiăsựădẫnădắtăcӫaăánhăsángăthiêng liêng 
trọnă lành.ăCӭă thếămàă anănhiênă tựă tạiă tiếpă tụcă conă
đưӡngăsinhătồn,ăsốngăvàăđemălạiăniềmăanăvui,ăhạnhă
phúcăchoăđӡi,ăđóăchínhălàăhànhăthiệnătừătâmăđӭcăđóă
vậy. 
 
8.ăKhiăđãăhànhăthiệnănghiệpămộtăcáchărốtăráo,ăđếnă
ngàyăgiӡăđӫăDuyênăđểănguyênăcĕnănĕmăxưaăbỏăxácă
phàmătrҫnămàătrӣăvềăThiênăCung,ănơiăҩyăđãăcóăngôiă
liênăđàiăphướcăbáuătuyệtădiệuăchӡăsẵnătựăbaoăgiӡ. 



https://thuviensach.vn

 79 

ĐiӅu 14 
Công phu 

 
* ThiӅn tịnh: 
Thiềnă tịnhălàăđểă tâmăbìnhă lặng,ăkhôngă rӡiăxaăĐạoă
Phápămàăvẫnăcóăthểăthựcăhiệnăcácăsinhăhoạtă trong 
đӡiăsốngăthưӡngăngày. 
 
* ĐiӅu Tӭc – ĐiӅu hòa hơi thở: 
Đểăgiữăđượcăthânătâmăthanhătịnhăthìăviệcăđiềuătӭc,ă
tӭcălàăđiềuăhòaăhơiăthӣ rҩtăquanătrọng.ăHítăvàoăvàă
thӣăraănênăđềuănhau,ăcóăthểăđếmănhịpăhơiăthӣăbằngă
sốăthӭătựăhoặcăbằngăviệcăđọcănhữngăcâuăchânăngôn,ă
mậtăchúăngắn.ăHítăvàoămộtăcâu,ăthӣăraămộtăcâu,ătốcă
độăđềuănhưănhau.ăHítăvàoăđếmăbaoănhiêuăsố,ăthӣăra 
đếmăbҩyănhiêuăsố,ătốcăđộăđếmănhưănhau. 
Nhẹănhàngă trongă từngăhơiă thӣ,ăhítă vàoă lồngăngựcă
cĕngăăđҫyăhơi,ăthӣăhếtăhơiăépăsátălồngăngựcălại. 
Hànhăgiҧătậpăluyệnăquenăvớiăviệcăhítăvàoăthӣăraăđҫyă
lồngăngựcăthìăđưaătiếpăcơăhoànhăӣăvùngăbụngăvàăhạă
đanăđiềnăvàoăquáătrìnhăhítăthӣ.ăHítăvàoăngực, bụngă
đҫyăhơi,ăthӣăraăđҭyăhếtăhơiăӣăbụngăvàăngựcăra ngoài 
thậtănhẹănhàng,ăsâuălắng.ă 
Cҧăquáătrìnhăhítăthӣăsẽăgiúpăthânătâmădễădàngăthanhă
tịnhăkhiătríănãoăloăviệcăđiềuăkhiểnăcơăthểăhítăthӣ,ăsẽă
khôngăbịălangămangăsuyănghĩăcácăviệcăkhác.ăCơăthểă
đượcă hoạtă động đúng,ă đҫyă đӫă cácă chӭcă nĕngă màă
ngàyăthưӡngăchúngătaăkhôngălàm,ăsẽăcóăđượcămộtă
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sӭcăkhỏeătốt,ăphụcăhồiăcácăcơăquanănộiătạng,ăhệăbàiă
tiếtăvàăhôăhҩpăđượcăhoạtăđộngătốt. 
Quá trìnhă thưă giãnă vàă hítă thӣă làmă chúngă taă giҧmă
mệtă mỏi,ă cĕngă thẳng,ă thână tâmă sớmă đượcă thĕng 
bằngă thìă cácă loạiă bệnhă tật,ă mҫmă mốngă bệnhă tậtă
cũngănhưăcácăsựărốiăloạnăkhíătrongăcơăthểăsẽăđượcă
giҧiă phóng,ă trungă hòaă mộtă cáchă nhanhă chóngă vàă
tíchăcực.  
 
* Các tư thӃ Tọa ThiӅn: 
LàăNgồiăThiền,ălưngăgiữăthẳng,ăhơiăthӣăđềuăhòa: 
  
Ҭn Túc Tọa:  
Ngồiăxếpăbằng bìnhăthưӡng,ăhaiăchânăbắtăchéoăvàoă
nhau,ăhaiăcạnhăcӫaămuăbànăchânăthưӡngăchạmănềnă
sànăchỗăngồi,ăhaiălòngăbànăchânăépăsátăvàoăđùi.  
Tưă thếănàyăgiúpăgiữă ҩmăhaiă lòngăbànă chânăvàă cơă
thể,ălàăthếăngồiărҩtătốtăkhiăthӡiătiếtălạnh,ăngĕnăngừaă
đượcăcácăbệnhătậtădoăkhí trӡiăthayăđổiăbҩtăthưӡng. 
 
Bán Già Tọa – Bán Liên Hoa Tọa: 
Mộtă chânăđặtă gácă lênăbênă trênă chână cònă lại,ă lòngă
bàn chân bên trênă sẽă thưӡngă làă ngửa,ă lòngă bànă
chână dướiă ápă vàoă đùiă đốiă xӭng.ă Tưă thếă nàyă giúpă
ngưӡiămớiătậpăngồiăthiềnăgiữăthĕngăbằngădễădàng. 
 
Cát Già Tọa – Cát Tường Tọa – Liên Hoa Tọa: 
Cҧă haiă chână gácă chéoă lênă nhauă bênă trênă đùi,ă haiă
lòngăbànăchânăđềuăngửaălênătrên.  
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Tưăthếănàyăhơiăkhóăgiữăthĕngăbằng,ăcóăcôngădụngă
dễă làmă hànhă giҧă mҩtă cҧmă giácă nơiă chân,ă vìă vậyă
nhậpăđịnhăsẽătươngăđốiănhanhăhơn. 
 
Điểm Hỏa Tọa:  
Mộtăgótăchânăcӫaăhànhăgiҧăsẽăđặt ҩnăvàoăkhuăvựcă
huyệtăđạiăluânăxaăthӭănhҩt,ăchânăcònălạiăđặtălênăbênă
trên,ăgótăҩnăvàoăhuyệtăđạiăluânăxaăthӭăhai.ă 
Tưăthếănàyătácăđộngămộtălựcămang nĕngălượng,ăhơiă
ҩmă vàoă haiă đạiă huyệtă luână xaă nênă kíchă thíchă quáă
trìnhă hҩpă thuănĕngă lượngă tíchă cựcăvàă chuyểnă hóaă
dòngănĕngălượngă trongăcơălưuăchuyểnămạnh,ăđiềuă
hòaăkhíăhuyếtătrịăbệnhărҩtătốt. 
 
Tĩnh Túc Tọa 
Haiăgốiăgậpălại,ăchânăduỗiăthẳng vềăphíaăsau, song 
songă nhau,ă hànhă giҧă ngồiă trênă haiă lòngă bànă chână
nằmăngửa. 
Tưăthếănàyăgiúpăthânătâmăhànhăgiҧăđượcătịnhălặngă
dễădàng,ăgiữăҩmăchoăhaiălòngăbànăchânărҩtătốt. 
 
Cao Sơn Tọa 
Hai chân khép sát lại,ă giữă haiă gốiă songă songă vớiă
nhau,ăngồiăthànhăgócăvuôngăthẳngăđӭngăsoăvớiămặtă
đҩt.ăHaiă bànă chânăduỗiă raă haiă bênăvuôngă gócă vớiă
chân và thân,ălòngăbànăchânăhướngăvềăphíaăsau. 
Tưă thếă nàyă giúpă thână thểă dẻoă dai,ă rènă luyệnă tinhă
thҫn,ă ýă chíă mạnhă mẽ trướcă cácă sựă diễnă ra quanh 
mìnhăvẫnăkhôngăhềăbịălayăđộng. 
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* Thӫ Ҩn: 
CóăthểăsửădụngăcácăThӫăҨnăcӫaăhaiătayăkếtăhợpăvớiă
cácătưăthếăngồiănhưăsau: 
 
ThiӅn Định Ҩn: 
Haiă tayăđặtă lênănhau,ăhaiăngónă tayăcáiăchạmănhauă
tạoăthànhăhìnhătráiăđào,ătamăgiác.ă 
Haiă tayăkếtăҩnăđặtăngayă lòngăcӫaămình,ă trên chân 
vàăphҫnăđanăđiền. 
Ҩnănàyăgiúpăthânătâmădễădàngăanătịnh,ătạoămộtăthếă
ngồiăvữngăchắcăchoăhànhăgiҧăthựcăhiệnăcông phu. 
 
Pháp Giӟi Ҩn – KӃt Giӟi Ҩn: 
Haiă tayă bắtă đană chéoă vàoă nhau,ă haiă ngónă tayă cáiă
chạmănhauătạoăthànhăhìnhăquҧăđào,ătamăgiác.ă 
Haiă tayăkếtăҩnăđặtăngayă lòngăcӫaămình,ă trên chân 
vàăđanăđiền.ă 
Ҩnănàyăgiúpătạoănênămộtătrưӡngănĕngălượngămạnhă
mẽă xungă quanhă hành giҧ,ă bҧoă vệă hànhă giҧă trướcă
cácăsựătácăđộngăcӫaăcácădòngăkhíătiêuăcực. 
Ngoài raăҨnănàyăcònăgiúpăđiềuăhòaăkhíătrongăviệcă
trịăbệnh,ăthanhălọcăkhíăđộcătrongăcơăthểărҩtătốt. 
 
Hoàn Hҧo Ҩn 
Haiătayăđặtăngửaăӣăhaiăđҫuăgối,ăđểătayăthҧălỏng,ăthưă
giãn hoàn toàn.  
Ҩnănàyăgiúpăchoăhànhăgiҧăđượcăcҧmănhậnăvàăhҩpă
thu,ătíchătụ nĕngălượngămộtăcáchădễădàng. 
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Hiệp Chưởng Ҩn 
Lòngă bànă tayă cӫaă haiă tayă ápă sát,ă chạmăvàoănhau,ă
cácă ngónă tayă vàă đҫuă ngónă tayă chạmă đềuă vàoă cácă
ngónăđốiăxӭngăcӫaăhaiătay.ă 
Haiătayăkếtăҩnănàyăđặtăngayăngực. 
Ҩnănàyăgiúpăhànhăgiҧăýăthӭcăđượcăviệcămìnhăđangă
tuătậpălàănươngătựa,ăquyăyătheoăThiênăĐịa,ălẽăchână
thậtăcӫaăĐạo. 
 
Xúc Địa Ҩn – Giáng Ma Ҩn 
Đҫuăcӫaămộtăhoặcănhiềuăngónătay,ăhayăcҧăbànătayă
đặtătiếpăxúcăvớiămặtăđҩt. 
Ҩnă nàyă giúpă tạoă nênă mộtă phápă giớiă xungă quanh, 
bҧoăvệăhànhăgiҧătrướcăcácădòngăkhíătiêuăcực,ătrướcă
nhữngă maă chướng,ă tàă quáiă muốnă xungă nhậpă tҩnă
côngăhànhăgiҧ. 
 
Trí Huệ Ҩn – Huệ KiӃm Ҩn 
Ngón trỏăcӫaă tayă tráiăduỗiă thẳngă ra, các ngón tay 
khácăcoălạiăvàoălòngăbànătayătrái,ăngónăcáiăcӫaătayă
phҧiăҩnăvàoăđҫu ngón trỏătayătrái,ăbónăngónăcònălạiă
cӫaă tayăphҧiă ômăbaoăbọcă lҩyăphҫnă thână cӫaăngónă
trỏătayătrái. 
Kếtăҩnăhaiătayăđặtăngayăngực 
Ҩnănàyăgiúpăchoăhànhăgiҧăđượcăsángăsuốt,ăquangă
minh,ă cóăđҫyăđӫă tríă tuệăđểănhậnăbiếtăđượcă cácă sựă
vật,ă việcă quanhă mìnhă theoă nhiềuă hướngă tíchă cực,ă
tiêuăcựcăkhácănhau. 
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Liên Hoa Ҩn 
Haiă tayă chắpăvàoănhauă theoă thếăhiệpă chưӣng,ă sauă
đóămӣăhaiătayăraămộtăgócăkhoҧngă70ăđộ ӣăkhớpăhaiă
lòng bàn tay, cácă ngónă đểă tựă nhiênă xòeă đềuă nhẹă
nhàng.   
Kếtăҩnăhaiătayăđặtăngayăngực 
Ҩnănàyăgiúpăchoăhànhăgiҧăkhaiămӣălòngătừăbi,ătâmă
tìnhăthanhătịnhănhưăđóaăsenăhàmătiếuăgiữaăđӡi. 
 
Thí Nguyện Ҩn 
Mộtăbànă tay,ă lòngăbànă tayăđặtăngửa,ăcácăngónă tayă
khépălạiăvớiănhauămộtăcáchătựănhiên,ănhẹănhàng. 
Tayăbắtăҩnăduỗiăthẳngătheoăthânăhoặcăhơiănghiêngă
đưaăvềăphíaătrướcămộtăgócăkhoҧngă120ăđộ 
Ҩnă nàyă thểă hiệnă tinhă thҫnă hòaă ái,ă sẵnă sàngă tiếpă
nhậnănỗiăđauăcӫaăchúngăsinh,ăphụngăsựăchúngăsinh,ă
kêuăgọiăchúngăsinhăđếnăvớiăhànhăgiҧăđểăđượcăanălạc 
 
Vô Úy Ҩn 
Mộtăbànă tay,ă lòngăbànă tayăđặtăngửa,ăcácăngónă tayă
khépălạiăvớiănhauămộtăcáchătựănhiên,ănhẹănhàng. 
Tayăbắtăҩnăđưaălênătҫmăngangăngực,ăhoặcăvai,ălòngă
bànătayăthẳngăđӭngăhướngăvềăphíaătrước. 
Ҩnă nàyă thểă hiệnă sựă uyă nghiêmă cӫaă hànhă giҧ,ă tạoă
nênă phápă giớiă bҧoă vệă hànhă giҧă đốiă diệnă trướcă
nhữngămaăchướngăđềuăkhôngăhềăloăsợ,ăbҧnălĩnhăҩyă
trướcăngọn núiălӣăcũngăchẳngăhềăbiếnăsắc. 
Vớiă đốiă phương,ă ҩnă nàyă giúpă họă đượcă ană tâm,ă
khôngăcònăsợăhãiătrướcăđauăkhổ,ăloăsợ,ăvọngăđộng. 
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Kim Cang Ҩn – Âm Dương Ҩn – Phẫn Nӝ Ҩn 
Đҫuăngónătayăcáiăcӫaămộtătayătráiăҩnăvàoăđiểmăgốcă
cӫaă ngónă ápă útă tayă đó,ă thuộcă Cungă Týă trên lòng 
bàn tay.ăBốnăngónăcònălạiăcӫaăbànătay nắmălạiăbaoă
bọcălҩyăngónăcáiăbênătrong,ătạoăthànhăhìnhănắmătay. 
Bànătayăbắtăҩnăđặtăngangăvai,ăhoặcăngangăngực. 
Ҩnă nàyă biểuă hiệnă sựă phẫnă nộă cӫaă ngưӡiă bҧoă vệă
ChánhăPhápătrướcăcưӡngăquyền,ătàăquái 
 
Dǜng Cҧm Ҩn – Linh Điểu Ҩn 
Cácăngónă tayăӣăhaiă lòngăbànă tayăxòeăra,ăhaiăngónă 
tay cái gác chéo móc vào nhau, hai lòng bàn tay 
cũngăgácăchéoăvàoănhauăӣăcùmătayătạoănênăhìnhăđôiă
cánhăchim,ălòngăbànătayăhướngăvềăphíaăhànhăgiҧ.ă 
Haiătayăkếtăҩnăđặtăápăsátăvàoăngựcăhoặcăphíaătrước 
ngựcăcӫaăhànhăgiҧ. 
Ҩnă nàyă giúpă tĕngă cưӡngă sựă dũngă cҧm,ă dámă đốiă
diệnăvớiăhiểmănguy,ăthửăthách,ătiêuătrừătàătính.ă 
 
Bát Quái Ҩn – TruyӅn Khí Ҩn 
Cácăngónătayăӣăhaiăbànătayăxòeăra,ăhaiăngónătayăcáiă
gácăchéoăvàoănhauătạoăthành hìnhăchữă thập tượngă
trưngăchoăhaiăkhíăâmădươngăkếtăhợpăvớiănhau tạoă
nên Bát Quái làătámăngónătayăxòeăđềuăhaiăbên. 
Haiătayăkếtăҩnăphíaătrướcăngực,ălòngăbànătayăhướngă
vềăphíaătrước. 
Ҩnă nàyă Giúpă hànhă giҧă truyềnă khíă lựcă trựcă tiếp, 
hoặc truyềnăkhí từăxaăvàoăđốiătượngăcҫnătruyềnăkhí. 
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ĐiӅu 15 
Tịnh Tam Nghiệp 

 
Tam nghiệp là Thân, Khҭu, Ý 
ӢămỗiănghiệpănàyăsẽăđềuăcóăhaiăkhíaăcạnhălàăThiệnă
nghiệpă– nghiệpălànhăvàăÁcănghiệpă– nghiệpădữ. 
 
Mỗiăloạiăthiệnăácănghiệpălạiăđượcăcҩuăthànhătừăcácă
yếuătố:ătựăthân,ăgiaăđình,ăxãăhội. 
Trongă đóă giaă đìnhă vàă xãă hội đượcă xemă làă nhữngă
nghiệpămangă tínhăchịuăҧnhăhưӣngăchung,ăhoặcăbịă
tácăđộngănênăgọiălàăcộngănghiệp. 
 
TịnhăTamăNghiệpă làă làmăchoăcácănghiệpădữăđượcă
tiêuătrừ,ăchuyểnăhóaănghiệtăduyênăbằngăcáchăkhôngă
gâyăthêmănghiệpădữ,ă thưӡngălàmăcácănghiệpălành,ă
đểăthânăkhҭu ýăđềuăhướngăvềăChânăThiệnăMỹ. 
 
* Cụ thể những việc có thể gieo thêm thiện 
nghiệp 
 
Thҩyă ngưӡiă buồnă phiền,ă đauă khổ,ă phiềnă nãoă liềnă
khӣiătâmăchiaăsẻ,ănóiălӡiăchânăthật,ăanăӫiăđemălạiăsựă
thưăgiãn,ăanăvuiăchoăngưӡiăҩyălàăthiệnănghiệp. 
Thҩyă điềuă gìă tốtă đẹp,ă kinh,ă sách,ă lӡiă hayă ýă đẹp,ă
hìnhăҧnhăvuiătươi,ăthôngătinăhữuăíchăliềnăkhӣiătâmă
chiaă sẻ,ă đemă nhữngă điềuă ҩyă đếnă vớiă mọiă ngưӡiă
bằngăcáchăinăҩn,ăđĕngătҧiăthôngătin.ăChỉăcҫnăcóămộtă
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ngưӡiăxemăqua,ălòngăhọăkhӣiălênătâmăniệmăanălạc,ă
họcă hỏiă đượcă điềuă hayă lẽă phҧi,ă tựămuốnă thayă đổiă
mìnhădùăítădùănhiềuăcũngălàăcóăsựăhướngăthiện,ănhưă
vậyăcũngălàăgieoăhạtăgiốngăthiệnălành. 
 
Điăđâuăđóănhìnăthҩyănhữngăsinhăvậtănhưăchó,ămèo,ă
chuột,ăgián,ăkiến,ăchoăđếnăcâyăcốiăbịăchếtănằmătrênă
đưӡngăliềnăkhӣiătâmăcҫuănguyệnăchoăchơnăhồnăsinhă
vậtă ҩyă đượcă thanhă tịnh,ă mauă chóngă siêuă thoát,ă tựă
nhiênă đóă cũngă làă thiệnă nghiệpă đángă quý.ă Nếuă cóă
thểăthìănênădừngăxeălạiăđemăxácăcӫaăsinhăvậtăҩyăvàoă
lề,ăhoặcăđặtănơiănàoăítăngưӡiăđểăý,ăhayălàăđemăchônă
thìăthiệnănghiệpăҩyăchẳngăthểănghĩăbàn. 
Ngayăcҧăcácămónăđồ vậtătaăthҩyătrênăđưӡng,ănếuăcóă
thểă cònă dungă được,ă thìă nênă đemă vềă giặtă sạch,ă tựă
mìnhădùngăhoặcăchӡăaiăcóăduyênăcҫnădùngăđếnăthìă
tặngă choă ngưӡiă ҩy,ă đóă cũngă làă thiệnă nghiệpă đángă
quýăvềăhạnhătiếtăkiệm,ătrânăquýăvậtăchҩt.ăNếuălàăvậtă
đãăchẳngăthểăsửădụngăđược,ălàărác,ăthìănênănhặtălҩyă
đưaăvàoănơiăchӭaărác,ălàmăsạchăsẽăđưӡngăđiăkhiếnă
ngưӡiăquaălạiăvuiăvẻăthoҧiămái,ăcũngălàăviệcă thiệnă
đángălàm. 
 
Nếuăraăđưӡng,ănhìnăthҩyănhữngăđinhănhọn,ăchôngă
gai,ă mҧnhă chai,ă đáă sỏi...ă giữaă đưӡng,ă cóă thểă gâyă
nguyăhiểmăchoăngưӡiăquaălại,ăhoặcăgâyănênăsựăbҩtă
lợiăchoăngưӡiăgiaoăthông,ăliềnăkhӣiătâmăđemănhữngă
vậtăҩyăvàoălề,ăhoặcăđặtăvàoănơiăđểărác,ăđemălạiăsựă
anătoànăchoăngưӡiăquaălại,ănhưăthếălàăthiệnănghiệpă
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đángăquýăbӣiăbiếtăloălắngăchoăthaănhân,ăcóălòngăvịă
tha,ăngưӡiănhưăvậy,ărҩtăhiếm cóăgiữaăđӡi. 
 
Nhìnăthҩyăđưӡngăxáăđiălạiăkhóăkhĕn,ăcóăổăgàălỗăchỗ,ă
hoặcă đưӡng,ă cҫuă quaă lạiă bịă hưă hại,ă liềnă khӣiă tâmă
tìmă cáchă sữaă chữa,ă tựă thânămìnhă sửaă hoặcă điă tìmă
ngưӡiăphụăgiúp,ăquyênăgópăđểălàmăchoăđưӡng,ăcҫuă
ҩyă đượcă trӣă nênă lànhă lặn,ă tốtă đẹp,ă ngưӡiă qua lạiă
thuậnă tiệnă dễă dàng,ă nhưă thếă làă thiệnă nghiệpă đángă
quý. 
 
Nhìnă thҩyăngưӡiămuốnăsátăhạiă sinhăvật,ămuốnăbắtă
nhốt,ăgiamăhãmăsinhăvật,ăliềnăkhӣiătâmănóiăvàiălӡiă
chână thật,ă choă họă biếtă nhână duyênă nghiệpă quҧ,ă
thiệnă ácă raă sao,ă nếuăhọă thayăđổi,ăbuôngădao,ă sinhă
vậtăkiaăkhôngăbịăsátăhạiăthìăthậtălàăcôngăđӭcăchẳngă
thểănghĩăbàn. 
Nếuă gặpă trưӡngă hợpă nhưă thế,ă nhưngă chẳngă thểă
khuyênă rĕnăvìă chẳngă cóă điềuăkiện,ă hoặcă tựă lượngă
sӭcămìnhăchẳngăthểăthuyếtăphụcădoăđóălàăcôngăviệc,ă
nghềă nghiệpă kiếmă tiềnă cӫaă nhữngă ngưӡiă gâyă ácă
nghiệpăҩy,ăthìăcũngănênăkhӣiătâmătừăbi,ăthươngăxótă
sinhăvậtăsắpăbịăsátămạngăkia,ăcҫuănguyệnăchoăchơnă
hồnăcácăloàiăҩyăđượcămauăchóngăsiêuăthoát,ăcóăthểă
buôngăbỏăcácăchҩpăniệm,ăoánăhậnămàă thaă thӭăchoă
kẻăsátăhạiăcácăsinhăvậtăҩy.ăLạiăcҫuănguyệnăchoăkẻă
làmăviệcăác hànhăkia,ăsớmăđượcăhồiătâmătỉnhăngộ,ă
buôngă đaoă thҩyă bӡ,ă đóă cũngă làă thiệnă nghiệpă gieoă
hạtăgiốngă từă tâmă thiệnă lànhăvàoă lòngănhữngăkẻă tàă
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tâmăthiếuăđạoăđӭcăvậy,ăcôngăđӭcăҩyăchẳngăthểănghĩă
bàn. 
 
Đốiăvớiăcácăhànhăgiҧăđangătrênăbướcăđưӡngătuăhọc,ă
tuăhành,ăthựcăhànhăcôngăphuăthưӡngănhật.ăMỗiămộtă
việcă chiă nhưă làă thiềnă tịnh,ă tụngă kinh,ă trìă chú,ă cҫuă
nguyệnăchoăchúngăsinhă trongăkhắpăTamăGiớiăđềuă
đượcăthanhătịnh,ăanălạc.ăLúcăbҩyăgiӡ,ălӡiăkinh,ă lӡiă
chúănếuăđượcănhữngăsinhăvậtăhữuă tìnhăngheă thҩy,ă
dùă cỏă cây,ă sắtă đáă cũngă đồngă chungă cộngă hưӣngă
nĕngă lựcă thanhă tịnhăҩy,ăgieoăvàoă lòngăchúngă sinhă
mộtăhạtăgiốngăthiệnălương,ămỗiăngàyămộtăít,ăvềălâuă
vềădàiă tựănhiênănhữngăngưӡi,ăvậtă ҩyăcũngăđềuăcóă
thểăcҧmăӭngăđượcăđiềuăhayălẽăphҧiămàăhồiăhướngă
vềă conă đưӡngă đạoă đӭc,ă làmă đượcă việcă nhưă thế,ă
côngăđӭcăchẳngăthểănghĩăbàn. 
Khiăhànhăgiҧă tịnhă tâm,ăđịnhăý,ă lạiă khӣiă tâmă thiệnă
lànhăcҫuănguyệnăchoăchúngăsinhăkhắpăcácăcõiăgiớiă
đềuăđượcăanălạc,ălúcăbҩyăgiӡătừăthânătâmăhànhăgiҧă
sẽăphóngăraămộtădòngănĕngă lượng,ănĕngă lượngăҩyă
baoă trùmăkhắpăxungăquanhăhànhăgiҧ,ăbaoăphӫănơiă
hànhă giҧă thưӡngă côngă phuă trìă tụng,ă thanhă tịnh,ă
nguyệnăcҫu.ăTrưӡngănĕngălượngăҩyămỗiăngàyămộtă
ít,ădҫnădҫnălớnămạnhărõăràng,ăkhiếnăchoăbҩtăkìăsinhă
linhănàoădùăhữuăhìnhăhayăvôăhìnhăkhiă tiếpăxúc,ăđiă
vàoătrưӡngănĕngălượngăҩyăcũngăđềuăcҧmăthҩyălòngă
thanhătịnh,ăanălạc,ăhoanăhỷăvôăcùng.ăLạiănữa,ăcôngă
phuăhằngăngàyănhưăthế,ălàmăchoănĕngălựcăcҧmăӭngă
cӫaăhànhăgiҧă càngă thêmă sâuă sắc,ămạnhămẽ,ă khiếnă
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choă việcă cҧmă ӭngă tươngă thôngă vớiă cácă chưă anhă
linh,ăcácăsinhă linhăkhắpănơiă trongăTamăGiớiăđượcă
dễădàngăthuậnătiện,ălӡiănguyệnăcҫuăthiệnălànhăkiaăsẽă
cóămãnhălựcăkhiếnăchoăđiềuăkhôngăthểătrӣăthànhăcóă
thểă bӣiă sựă thànhă tâm,ă kiênă trìă nhẫnă nạiă cӫaă hànhă
giҧ.ăĐóăthựcăsựălàăcôngăphuăgieoăduyênălànhăkhắpă
nơiănơi,ăcôngăđӭcăvôălượngăchẳngăthểănghĩăbàn. 
 
Khi nghe, nhìn thҩyă ӣă đâuă đóă cóă ngưӡi,ă vậtă gặpă
nạn,ătӭcăthìăkhӣiătâmăcҫuănguyệnăchoămọiăsựăđượcă
anălành,ăphúcălạc,ănếuăcóăthểăthìătựăthânămìnhăvậnă
độngă nhână lực,ă tàiă lựcă cӫaă bҧnă thână hoặcă chiaă sẻă
nhӡă thaăphươngăcùngăchungă tayăgiúpăsӭcăđểăgiúpă
đỡăchoăngưӡi,ăvậtăҩyăđượcăthuậnăduyên,ătaiăquaănạnă
khỏi,ăcũngăđềuălàăthiệnănghiệpăâmăchҩtăchẳngănhìnă
thҩyăđược. 
 
Nhữngăviệcăthiệnălànhănhưătrên,ătừăviệcăcụăthểăđếnă
việcăviă tếă chẳngă thểănhìnă thҩy,ă tuyăbҧnă thânăhànhă
giҧăchẳngăhayăchẳngăbiết,ăkhӣiătâmăthiệnăhànhămộtă
cáchăvôătư,ăvịătha,ănghĩăchoăchúngăsinh,ăngưӡiăvật,ă
màăđemăhếtătҩtăcҧătríălực,ătâmătư,ăsӭcălựcăvàătàiăvậtă
cӫaă mìnhă độă duyên.ă Đóă làă âmă chҩtă quýă báoă vôă
lượng,ăđӡiăsốngăvậtăchҩtălẫnătâmălinhăcӫaăhànhăgiҧă
sẽădҫnădҫnăanălạc,ă thưӡngă tinhă tҩn.ăKhiă thoátăxác,ă
chắcă chắnă nhữngă hànhă giҧ ҩyă sẽă đượcă Tamă Giớiă
minhăchӭngăvềătâmăđӭc,ă thiệnăhànhăcӫaămìnhănơiă
mặtăthếăgianăđãătrҧiăquaăӣăkiếpănàyămàătônătrọng,ătựă
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nhiênăđượcăcaoă thĕngăphҭmăvịă linhăhồnăcӫaămìnhă
nơiăcõiăhằngăsinh. 
 
* Những việc có thể gây nên nghiệp bҩt thiện 
 
Điă raăđưӡng,ănhìnă thҩy ngưӡiăđangăchạyăxe,ăhoặcă
xuồng,ătàuăbèădiăchuyểnămàăchӣănhiềuăngưӡi,ăcҧmă
thҩyănặngănềăquá,ă liềnăkhӣiă tâmănghĩă rằngăsaoăhọă
chӣănhiềuăvậy,ălỡăté,ărớtăthìăsao.ăTӭcăthìăýănghĩăbҩtă
thiệnăҩyăliềnăҧnhăhưӣngălênănhómăngưӡiăkia,ăkhiếnă
họăcóălinhăcҧmăbҩtăan,ăloăsợ, vàăcóănguyăcơăsẽăgặpă
taiănạnăthật.ăLúcăҩy,ădùăchoăchỉălàăkhӣiăýăniệm,ătuyă
chưaă nóiă raă thànhă lӡi,ă cũngă làă ácă nghiệp.ă Nếuă ýă
nghĩăҩy,ăbiếnăthànhălӡiănóiătrựcătiếpăđếnăvớiănhómă
ngưӡiăkia,ăhoặcămộtăngưӡiănàoăđóăngheăthҩy,ăcũngă
gâyăthêmănghiệpăbҩtăthiệnăvìăkhiếnăngưӡiăsinhălòngă
bҩtăanălo,ăkhôngăvui. 
Nếuăgặpătrưӡngăhợpănhưăthế,ăkhiăvừaănghĩăhọăbịăté,ă
rớt,ăchìmăthìăsao,ălúcăҩyăliềnăthayăđổiădòngăýăniệm,ă
khӣiătâmăcҫuănguyệnăchoăhọăđượcăbìnhăyên,ătaiăquaă
nạnă khỏi,ă nhưă vậyă làă chuyểnă hóaă từă nghiệpă bҩtă
thiệnăthànhăthiệnănghiệp. 
 
Khiă nhìnă thҩyă ngưӡiă cóă cӫa,ă liềnă khӣiă tâmă hamă
muốnă sӣă hữu,ă hoặcă nhìnă thҩyă ngưӡiă cóă nhană sắcă
xinhăđẹpădễănhìn,ăliềnăsinhălòngămongămuốnăvọngă
cҫuă chiếmă hữu,ă tӭcă thìă gieoă trongă lòngă mìnhă hộtă
giốngăbҩtă thiện.ăNếuănhữngăýănghĩănhưă thếăchẳngă
đượcă loại trừ,ă nhưă hạtă giốngă đãă gieoă chẳngă chịuă
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nhỏăbỏ.ăVềălâuăvềădài,ătíchătụăthêmănhiềuălҫnănhữngă
ýănghĩăbҩtăthiệnănhưăthế,ănóăsẽăcóăthểăbiếnăthànhălӡiă
nói,ă hànhă độngă bҩtă thiệnă đểă đạtă mụcă đíchă chiếmă
hữu,ă thỏaă mãnă choă bҧnă thână kia.ă Hoặcă tâmă ýă bҩtă
chínhăchẳngăđượcă loạiă trừ,ăcӭăchĕmăbónănóă thêm,ă
mỗiăngàyămộtăítăthìătựănhiênănóăđơmăhoaăkếtăquҧ,ă
lúcăđóăquҧăbáoăbҩtăthiệnăliềnăậpăđến,ătựănhiênăsẽăcóă
ngưӡiă khácă gâyă hạiă lạiă choă bҧnă thân,ă vìă muốnă
chiếmăhữu,ămuốnăthỏaămãnămàă làmăchoăngưӡiăđãă
gieoănhânăbҩtăthiệnăđauăkhổăvôăcùng. 
 
Khiănóiălӡiăcayănghiệt,ăhoặcănóiălӡiăbiếmănhẽ,ătrêuă
đùaăngưӡi,ăvật,ăkhinhămạngăkẻăkhác,ălàmăkẻăҩyăđauă
khổ,ă buồnă phiền,ă gặpă rắcă rốiă trongă cuộcă sống,ă tựă
nhiênăđãăgieoănhữngăhộtăgiốngăbҩtă thiện,ădҫnădҫnă
sẽăgặtălạiăquҧăbáoăyăchangănhưăvậy. 
 
Ngưӡiărҧnhărỗi,ănhànăcưăviăbҩtăthiện,ădoăchẳngăbiếtă
làmăgì,ănênăđiătrêuăhoaăghẹoănguyệt,ăpháălàngăpháă
xóm,ăbҩmăchuôngăbỏăchạy,ăchọcăghẹoăchóămèo,ătrẻă
em,ă ngưӡiă già,ă ngưӡiă tànă tậtă rồiă bỏă chạy,ă đâmă bịă
thócăchọcăbịăgạoăvớiănhữngăngưӡiăxungăquanh,ăchỉă
đơnăgiҧnălàărҧnhănênătìmăvuiătrênăsựăbҩtăthiện,ăgâyă
hạiăchoăngưӡi,ăvật.ăLúcăbҩtăgiӡăcũngălàăgieoănênăácă
nghiệpăvôăcùng. 
 
Mỗiălҫnăraăđưӡng,ădùăđiăbộ,ăhayădùngăphươngătiệnă
giaoă thôngă nàoă cũngă vậy,ă đềuă cóă khҧă nĕngă dẫmă
đạp,ăchạyăngangăquaălàmăchếtănhữngăsinhăvậtănhỏ,ă
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hoặcăquáănhỏăchẳngăthểăthҩyăđược,ănhữngăviệcănhưă
thếăcũngălàăsátănghiệp.ăVìăvậy,ăcácăhànhăgiҧătuătậpă
thưӡngăítăhayădiăchuyển,ălạiăcóăthêmăphҩtătrҫn,ăcâyă
chổiă đểă quétă nhữngă nơiă mìnhă điă tới,ă nhữngă nơiă
mìnhă ngồi,ă vừaă đượcă ană toànă choă muônă sinhă vậtă
nhỏăliă ti,ă lạiăđượcăsạchăsẽăthânămìnhăkhiăgiaoătiếpă
giữaăđӡi. 
 
Cóă nhữngă ngưӡi,ă tưӣngă rằngă ĕnă chay,ă chẳngă ĕnă
thână mạngă độngă vật,ă lạiă chẳngă raă đưӡngă thìă sẽă
tránhăđượcăsátănghiệp. 
Thựcăraămỗiăbữaăĕnăcӫaăchúngăta,ădùălàăĕnătrưӡngă
traiătinhăkhiết,ăvẫnăcóăthểăgâyănênănhiềuăsátănghiệpă
vớiăcácăloàiăthựcăvật.ăMỗiăhạtămҫmăsốngăcӫaăchúngă
sinh,ămỗiămộtă cọngă rauăngọnăcỏămàă taă ĕnăvàoă lạiă
phҧiă bӭngă luônă cӫaă gốcă rễă gâyă chếtă sinhă vậtă ҩy,ă
cũngăđềuălàădínhăvàoăsátănghiệp,ătuyănhẹăhơnăviệcă
sátămạngăđộngăvậtădoă thọămạngăcӫaăcácă loàiă thựcă
vậtăngắnăhơn,ălạiăítăkhiăoánăhậnăkẻăsátămạngămình,ă
nhưngăsátănghiệpăvẫnălàăcó.ăChoănênămỗiăbữaăĕn,ă
chúngătaănênăcҫuănguyệnăvềăsựăhyăsinhăcӫaăcácăloàiă
sinhăvậtăҩy,ănhӡăcóăsựăhyăsinhăđóămàătaăđượcănuôiă
sốngăthânănàyămỗiăngày,ăđángăquý,ăđángătrânătrọngă
lắmă vậy,ă chӭă khôngă phҧiă làă bӣiă vìă mìnhă ĕnă chayă
khôngăĕnămạngăđộngăvật,ănênăcóă toànăquyềnăsinhă
sátăvớiămạngăthựcăvậtălàăkhônăđúngăvớiălẽăĐạo. 
 
Đốiăvớiăviệcăĕnăthânămạngăcӫaăchúngăsinhălàăđộngă
vật,ămỗiămộtămiếngăthịtătaăĕnăvào,ăđềuălàăsátănghiệpă
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nếuă nhưă sinhă vậtă ҩyă vìă miếngă ĕnă đóă màă bịă sátă
mạng.ăTùyătheoămӭcăđộătâmăýăhamămuốnăĕn,ăkhốiă
lượngăthânămạngăbịăĕnămàăthӡiăgianăthọămạngăcӫaă
sinhăvậtăҩyăsẽăđượcăchiaăraăchoătҩtăcҧănhữngăaiăcóă
liênă quană từă khâuă nuôiă giếtă thịt,ă sátă mạng,ă vậnă
chuyển,ă buônă bán,ă nҩuă chếă biến,ă vàă cuốiă cùngă làă
ĕn,ăaiăcàngăĕnănhiều,ă thamămuốnănhiều,ăxemăviệcă
đóălàăbìnhăthưӡng,ăkhôngăcóăchútăthươngăxótăthìătҩtă
nhiênă nghiệpă sẽă nặngă hơnă làă nhữngă ngưӡiă cóă ĕnă
nhưngăvìăkhôngăĕnăthìăkhôngăcònăgìăđểăĕn,ăhoặcălỡă
bịăĕnănhҫmămàătâmăkhôngăcóăýămuốnăĕn,ăhoặcălàăvìă
miếngăĕnănuôi mạngămìnhămàăphҧiăĕnănhưngăcóăđểă
tâmăthươngăxótăvàălòngăbiếtăơnăvớiăsựăhyăsinhăthână
mạngăҩy. 
Khiă mộtă sinhă vậtă bịă chết,ă doă kếtă thúcă thọă mạng,ă
hoặcă vìă taiă nạnă màă chết,ă hoặcă vìă bệnhă tật,ă hayă làă
loàiăthúăkhácăgiếtăthịt.ăLúcăҩy,ăngưӡiămuốnăĕnăthână
mạngăkia,ăcó thểăĕnămàăkhôngăgâyănênăsátănghiệp.ă
Nhưngătrongăthânămạngăsinhăvậtăbịăchếtăҩy,ădoăcácă
sợiădâyăcҧmăӭngăgiữaăthânăvàăthҫnăthӭcălàăcòn,ănênă
khiă ĕnă thânămạngă đóă vẫnă làmă choă thҫnă thӭcă sinhă
vậtăđóă cҧmă thҩyăđauăđón,ă thìă lúcă đóă ácănghiệpă làă
có,ăvàăsựăđauăđớnăkia, cóăthểăkhiếnăchoăsinhăvậtăҩyă
sinhă tâmăoánăhậnăkẻăĕnămình,ă làmăchoămìnhăchếtă
khôngătoànăthân,ăthìălúcăđóăthânătâmăcӫaăngưӡiăĕnă
cũngădínhăđҫyă trượcăkhí,ăoánăkhíă cӫaă sinhăvậtă đóă
vậy.ă Choă nênă tốtă nhҩtă vẫnă làă khôngă dùngă thână
mạngăcӫaăsinhăvậtăđểănuôiăthân,ăvìănhưăvậyălàăsốngă
hòaămìnhăvớiăĐạo,ăhợpă lẽă tựănhiênă trongă trӡiăđҩt.ă
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Thêmă nữa,ă khiă nhìnă thҩyă sinhă vậtă bịă chếtă doă cácă
nguyênănhânătựănhiên,ănếuăthuậnătiệnăthìănênăđemă
chôn,ă hoặcă thiêuă xácă đểă sinhă vậtă ҩyă sớmă đượcă
thanhătịnh,ăanălạc,ăkhôngăoánăhận,ăđauăkhổănữa.ăĐóă
cũngălàăhạnhăđӭcătrânătrọngăthânămạngăcӫaăchúngă
sinh,ălàăthiệnănghiệpăđángăquý.ăNếuăcóăthể,ăthìăcҫuă
nguyện,ătụngăkinh,ătrìăchúăchoăthҫnăthӭc,ăphҫnăhồnă
cӫaăsinhăvậtăҩyăđượcămauăchóngăsiêuăthoát,ăanălạc,ă
làăthiênănghiệpăvậy. 
 
Cóănhữngăhànhăđộng,ălӡiănói,ăsuyănghĩăbaoăgồmăcҧă
thiệnănghiệp,ăácănghiệpătrongăҩy,ălúcăđóăhạtăgiốngă
thiệnăácăđềuăđượcăgieo.ăTҩtănhiênăcònăphҧiăchӡăcácă
nhânăduyênăchĕmăbónăhayătiêuătrừăchoăcҧăhaiănhómă
hạtăҩyăthìăkếtăquҧăsẽăgặtăháiăquҧălànhăhayăquҧăđắngă
bҩtă thiệnă cũngă đềuă cҫnă mộtă quáă trìnhă cӫaă tâmă ý,ă
khҭu,ăthân. 
Cụăthểăvíănhưămộtăngưӡiăđangăӣă trênăchuyếnă tàu,ă
trênă ҩyă cóă kẻă ácă nhână muốnă tiêuă diệtă hếtă tҩtă cҧă
ngưӡiătrênăđoànătàu.ăVậyăngưӡiănàyănếuăkhôngăthểă
khuyênăcan,ăngĕnăcҧnăácăhànhăcӫaăkẻăácănhânăkia,ă
thìă ngưӡiă nàyă cóă thểă gâyă hại,ă sátă mạngă kẻă ҩyă đểă
cӭuă sốngă nhữngă ngưӡiă cònă lại.ă Dùă choă cӭuă hàngă
trĕmă ngưӡi,ă phҧiă giếtă mộtă ngưӡi,ă thìă nghiệpă lànhă
cӫaăcӭuătrĕmăngưӡiăkiaălàănhữngăthiệnănghiệpăđượcă
gieoă nhiều.ă Nhưngă nghiệpă ácă cӫaă giếtă mộtă mạngă
vẫnălàănghiệpăácăvàăchắcăchắnăphҧiă trҧă theoănhiềuă
cáchă khácă nhau.ă Khôngă cóă kiểuă luậtă bùă trừă cӭuă
đượcămộtătrĕm,ăgiếtămột,ătrừăđiăthìăcònălàăcӭuăchínă
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mươiăchínăvàăkhôngăcóăácănghiệp,ăchắcăchắnăkhôngă
cóăchuyệnănhưăthế.ăThiệnăácăsongăhành,ăgặtăđӫăcҧ.ă
Vìă kẻăbịă sátămạngăkia,ă chắcă chắnă sẽă oánăhận,ă giaă
đìnhăcӫaăkẻăҩyăcũngăoánăhậnăngưӡiăgiếtăhạiăngưӡiă
thânăcӫaămình,ăđóălàăgâyăđauăkhổăcụăthểăchoănhiềuă
ngưӡiăđóăchӭ,ălạiătuyệtăngangăđưӡngăsốngăcӫaămộtă
ngưӡi,ă màă vốnă dĩ,ă chúngă sinhă bìnhă đẳngă trướcă
ThiênăĐịa,ănênăchúngătaăkhôngăcóătưăcách,ăkhôngă
cóăquyềnăphánăxétăđҭyăkẻăkhácăphҧiăchếtăvìănhữngă
điềuăkẻăҩyămuốnălàm. 
Khôngăsinhăvậtănàoăđángăchếtăcҧ. 
Tҩtănhiênănếuăgặpă trưӡngăhợpănày,ă làăhànhăgiҧă tuă
tậpă thìă cốă gắngă đừngă sátă mạng,ă chỉă làă cắtă điă khҧă
nĕngăgâyăácănghiệpăcӫaăkẻăácăđóă làăđược.ăCóă thểă
tướcăvũăkhí,ăbắtătrói,ătướcăcácăphươngătiệnăcóăkhҧă
nĕngăgâyăácănghiệpăcӫaăkẻăҩyălàăđược,ăvậyăthìăthiệnă
nghiệpă sẽă vẹnă toànă khôngă gâyă ácă nghiệp,ă lạiă cònă
giúpăchoăkẻăácănhânăkiaătránhăbịădínhăácănghiệpăsátă
mạngănhiềuăngưӡi,ăchoăkẻăҩyămộtăcơăhộiăđểăphụcă
thiện,ăđángăquý,ălànhăthay. 
 
Tҩtă cҧă nhữngă thiệnă ácă nghiệpă bênă trên,ă chỉă làă
nhữngăđiềuăcơăbҧn,ădễădàngăhìnhădung,ănghe,ăthҩyă
được.ă Tuyă nhiênă cònă rҩtă nhiềuă sựă thiện,ă ácă viă tếă
khiếnăchoăchúngăsinhăkhóăthểănghĩăbàn,ăvìăcҫnăphҧiă
cóăthӡiăgianăđểăcácănhânăthiệnăácăkiaănҧyănӣ,ălúcăҩyă
mớiărõăđượcăquҧăthiệnăhayăbҩtăthiệnăvậy. 
Đôiăkhiăcóănhữngăviệcătuyănhìnăthҩy,ănghĩ,ăhiểuăthìă
đềuă làă ác,ă nhưngă kếtă quҧă cuốiă cùngă lạiă raă điềuă
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thiện,ăvàăngượcălại,ăcóănhữngăchuyệnătưӣngărằngălàă
làmăphướcăđӭc,ănhưngăcuốiăcùngălạiăthànhăràălàăhạiă
ngưӡiăhạiăvậtăvềălâuăvềădài.ăVậyăthìălúcăđó,ăquҧăcӫaă
ngưӡiă gieoă trồngă cácă hạtă giốngă ҩyă nằmă ӣă tâmă ý,ă
xuҩtă phátă điểmă làă muốnă cӭuă hayă muốnă hạiă màă
chuyểnăcácăsợiădâyăduyênănghiệpătheoănhiềuăhìnhă
thӭcăkhácănhau. 
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ĐiӅu thӭ 16 
Cӝng nghiệp 

 
Làănhữngănghiệpăchungăcӫaămộtăngưӡiăvớiăcácămốiă
quanăhệătậpăthể,ăkhiăthamăgiaăsinhăhoạtăgâyănênăcácă
hìnhăthӭcăthiệnăácănghiệpăӣădạngăchuỗiămắtăxích. 
Tùyătheoămӭcăđộ,ătínhăchҩtăcácăsựăliênăquan,ăbiểuă
tình,ăcҧmăxúcăcӫaăcácăcáănhânăthamăgiaăchuỗiămắtă
xíchătạoănghiệp,ăthiệnăácănghiệpăsẽănặngănhẹăkhácă
nhau. 
 
Cụ thể từng trường hợp sau: 
 
* Mua bán cá: 
Khiăđiăchợ,ăchúngătaăđangăđӭngămuaărau,ăhàngăbánă
cáăkếăbênăđậpăđҫuămộtăchúăcá.ăNgayăthӡiăđiểmăđóă
tҩtă cҧă nhữngă aiă ӣă gҫnă đóă đềuă dínhă cộngă nghiệpă
chungăvớiăngưӡiăbánăcáăvàăngưӡiămuaăcá. 
Ngưӡiăbánăcáăkhiăsátămạngăđậpăđҫuăcá, từăthânătâmă
phátăkhӣiăsátănghiệp,ăbiếnăthànhăhànhăđộngăbӣiăvìă
mưuă sinhă tӭcă làă cҫnă tiềnă màă dínhă sátă nghiệp,ă lợiă
mìnhăhạiămạngăloàiăkhác. 
Ngưӡiămuaăcáăvìăthèmăĕn,ăhamămuốnăĕnămạngăchúă
cáăҩyănênăkhiếnăchoăngưӡiăbánăcáăphҧiădínhănghiệpă
sátăcũngăvìătiền. 
Những ngưӡiă ӣă gҫnă đó,ă khiă thҩyă cáă bịă sátă mạng,ă
trongă tâmă khӣiă lênă ýă niệmă cáă đóă ngonă quá,ă cũngă
muốnăĕn,ădínhăcộngănghiệpăthèmămạng. 
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Ngưӡiă gҫnă đó,ă khôngă liênă quan,ă khôngă thèmă ĕn,ă
nhưngăvìăbiếtăcáăbịăsátămạngămàăchẳngă làmăgìăđểă
cӭuăgiúpăcũngădínhăcộngănghiệpătừăsátănghiệpăҩy,ă
tuyăítănhưngăcó. 
Oánăkhíăcӫaăchúăcá,ăkhiăbịăsátămạng,ăvìăchẳngăthểă
cҫuăcӭuăaiăcҧ,ăaiăcũngă làmă lơă trướcăviệcăcáăbịăsátă
mạng,ănênăoánăkhíăҩyăbaoătrùmătҩtăcҧănhữngăngưӡiă
quanhăđóăcóăchӭngăkiến. 
Vậyăthìămộtăngưӡiăsátămạng,ănhiềuăngưӡiămuốnăĕn,ă
nhiềuă ngưӡiă khôngă liênă quană nhưngă dùă khӣiă tâmă
thươngăxót,ăhoặcăthӡăơătrướcănỗiăđauăcӫaăsinhălinhă
chuҭnăbịăbịăsátămạng,ătҩtăcҧăđềuădínhăchungătrongă
chuỗiămắtăxíchăđó,ămỗiăngưӡiămộtă ít,ă aiăkhӣiă tâmă
thèmă ĕnă thìă nghiệpă nặngă hơnă ngưӡiă khӣiă tâmă
thươngăxótăhoặcăkhôngăkhӣiă tâmăgìăcҧănhữngă thӡă
ơ.ă 
Trong chuỗi mắt xích cӫa việc mӝt chú cá bị sát 
mҥng, còn có các đối tượng khác như: 
- Ngưӡiă đãă nhână giốngă cáă đểă nuôiă vìă tiền,ă bánă
mạngă hàngă hàă saă sốă chúngă sinhă choă ngưӡiă taă sátă
mạng,ăcũngădínhăcộngănghiệp. 
- Ngưӡiăvậnăchuyển từătrạiăcá,ălàmămốiăláiăđểăchӣă
cáăbánăchoăhàngăcáăngoàiăchợ,ăcũngădínhăcộngăsátă
nghiệpătạoăcơăhộiăchoăkẻăkhácăgâyăsátănghiệpăvớiă
hàngăhàăsaăsốăchúngăsinh. 
 
* Kinh doanh nhà hàng ăn mҥng.  
Ӣă đâyă anhă muốnă dùngă từă chínhă xácă làă ĕnă mạngă
chúngă sinhă chӭă khôngă phҧiă ĕnă chayă hayă ĕnă mặn.ă
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Từăĕnămặnădoăđọcătrạiătừăĕnămạngămàăcó.ăChӭăvốnă
dĩă chữă ĕnă mặnă chỉă cóă nghĩaă làă ĕnă đồă cóă vịă mặnă
nhiềuămàăthôi. 
- Ngưӡiăkháchăđiăĕn,ăcóăngưӡiănàyămàăchúngăsinhă
bịăsátămạng. 
- Ngưӡiă kinhă doanh,ă tӭcă chӫă nhàă hàngă mạng,ă vìă
hamătiềnămàăsátămạngăchúngăsinh. 
Nhómăthӭăbaălàăngưӡiălàmăcôngăbaoăgồmăbếpănҩu,ă
phụcăvụ,ărửaăchén,ăbưngăbê,ăgiữăxeăvàăngayăcҧăđộiă
ngũă quҧnă lí,ă quҧngă cáoă kéoăkháchăđềuă dínhă cộngă
nghiệpăchung. 
- Nhómăthӭătưăliênăquanălàăđộiăngũăcôngătyăinăҩn,ă
thiếtă kếă quҧngă cáo,ă bҧngă hiệu,ă bộă nhậnă dạngă
thươngăhiệu,ă tómălạiă làăcóăliênăquanăđếnăviệcăxâyă
dựngăchoănhàăhàngăđóăcóăkhách,ăkinhădoanhăthuậnă
tiện,ăcũngăđềuădínhăcộngăsátănghiệp.ă 
- Nhómăthӭănĕmălàătҩtăcҧăcácăđốiătácăcungăӭngădịchă
vụăchoănhàăhàngăbaoăgồmăcungăcҩpăcácăsinhămạngă
cho nhà hàngăkinhădoanh,ăcungăcҩpăhệă thốngă tiệnă
nghiăchoăkháchăđếnăđóăthoҧiămáiăđểănhàăhàngăkéoă
kháchădễătừăcácăđồădùngănhàăbếp,ăđồădùngănhàăvệă
sinh,ăđồădùngăbànăĕnăđếnădịchăvụăvệăsinhăvàăchĕmă
sócăhoaăcỏă trangă trí,ăđều dínhăchungăcộngănghiệpă
sátă mạngă dùă nhiềuă hayă ít cũngă làă mắtă xíchă trongă
chuỗiăҩy. 
Nóiăquaăcộngăácănghiệpănhưăthếăđểămọiăngưӡiăhìnhă
dungă dễă dàngă cácă sợiă dâyă liênă kếtă mắtă xíchă vớiă
nhauătrongămộtăchuỗiăhànhăđộngăcóăliênăquanăđếnă
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cácănhómăngưӡiăthựcăhiệnămộtăhànhăviăthiệnăhayăácă
nghiệp. 
 
* Thiện cӝng nghiệp 
 
Sángăsớmăbướcăchânăraăcửa,ăgặpăaiăcũngăchàoăhỏiă
vuiă tươi,ăngưӡiăđượcăchàoăhỏiăcҧmăthҩyăvuiăvìăcóă
ngưӡiăquanătâmămình,ăbҧnăthânămìnhăcũngăthҩyăvuiă
vìăgiaoătiếpăquaălạiăvuiăvẻătạoănênămốiătươngăquană
thânăáiăvớiăxungăquanh,ăsӭcăkhỏeăcӫaămọiăngưӡiătừă
đóă cũng đượcă mạnhă khỏe,ă khôngă phҧiă tốnă tiềnă
thuốc,ă đỡă phiềnă não,ă ngưӡiă taă vui,ă sẽă truyềnă tҧiă
niềmă vuiă ҩyă đếnă choă nhữngă ngưӡiă khácă khiă tiếpă
xúcăhọ,ăvậyăđóălàăcộngăthiệnănghiệp. 
 
Đọcămộtătàiăliệuăhay,ămộtăbàiăkinh,ăsáchăhay,ăcҧmă
thҩyă tâmăđắc,ă chiaă sẻă điềuăđóăđếnăvớiă cộngăđồngă
quaă phươngă tiệnă mạngă internet.ă Ngưӡiă cóă duyên,ă
vôătìnhăđọcăđượcătàiăliệuăҩy,ăphátătâmăhoanăhỷ,ănếuă
duyênă thêmă sâuă dày,ă ngưӡiă ҩyă thayă đổiă lốiă sốngă
cӫaăhọ,ătạmăxemănhưălàăgiácăngộ,ăkhiếnăchoăđӡiăhọă
bớtăkhổ,ăbҧnă thânăhọăană lạc,ăquanhăhọă thêmăphҫnă
anălạc.ăVậyăchỉămộtăhànhăđộngăshareăvớiătâmăýătốt,ă
lạiăcóăthểăgieoăduyênălànhăđếnăchoănhiềuăngưӡiănhưă
thế,ăđóălàăcộngăthiệnănghiệpărҩtăcụăthểăđóăvậy. 
 
Vậyăchúngăta,ăcácăhànhăgiҧăđangătuătậpăđểătrӣănênă
ChânăThiệnăMỹăcũngănênăcốăgắngăquánăchiếuă tҩtă
cҧă cácămốiăquanăhệăcӫaămìnhăvớiăxungăquanh,ă từă
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ngưӡiăthânănhưăvợăchồng,ăanhăchịăem,ăconăcái,ăchaă
mẹ,ăđếnăbạnăbèăthânăthưӡngăgặpănhauăchơiăchung,ă
nhữngănơiămìnhăthưӡngăluiătới,ăcôngătyămìnhăđangă
làm,ăhộiănhómămìnhăđangăsinhăhọat... 
Quánă chiếuă đượcă chuỗiă mắtă xíchă từă khiă khӣiă
nghiệpăđếnăkhihăhoànă thànhăconăđưӡngăcӫaă thiện,ă
ácănghiệpăthìătựănhiênăbҧnăthânăhànhăgiҧăcũngălãnhă
ngộă đượcă ítă nhiềuă tâmă tìnhă cӫaă chúngă sinhă trongă
khắpăTamăGiới,ătừăđóălựcăchiêuăcҧm,ăcҧmăӭngăvớiă
cácăsựă tồnă tạiă trongă tamăGiớiăcũngădễădàngă thuậnă
tiệnăhơn,ăxҧăbỏădҫnănhữngăchҩpăniệm,ăchướngăngạiă
cӫaăbҧnăthânăvàăxungăquanhămình. 
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ĐiӅu 17 
Thiện nghiệp Cửu Phҭm 

 
Cửu 

Phҭm 
Đҥo 
Hiệu 

Hưӟng 
Dẫn 
Mỗi 

cҩp x3 

TiӃn Dẫn 
Mỗi cҩp x6 

Phụng sự 
Giúp đỡ 

Mỗi cҩp x9 

Phҥm vi 
trách nhiệm / 

quyӅn hҥn 

1 1 6 9 1 nhà 

2 3 36 81 
Tổă/ăxãă/ă
phưӡngă 

3 9 216 729 Huyệnă/ăquận 

4 27 1.296 6.561 
Tỉnhă/ăthànhă

phố 

5 81 7.776 59.049 Quốcăgia 

6 243 46.656 531.441 
Châuălụcăcӫaă1ă

tinhăcҫu 

7 729 279.936 4.782.969 
Cõiăgiớiă/ătinhă

cҫu 

8 2187 1.679.616 43.046.721 
Vài cõiăgiớiă/ă

tinhăcҫu 

9 6561 10.977.696 387.420.489 
Nhiềuăcõiăgiớiă

/ătinhăcҫu 
 
Đâyălàăbҧngăsốăliệuătươngăđốiăcӫaămộtămônănhânăđiă
trênăconăđưӡngăCửuăPhҭmăThiêngăLiêng, phụngăsựă
vạnălinhăcҫnăđạtăđượcăđểăvàoăChánhăVị. 
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* Đệ Nhҩt Phҭm: Đҥo Hữu 
 
Hưӟng Dẫn: 
Đốiăvớiă1ăhànhăgiҧămớiăbắtăđҫu tuăĐạo,ădùăbҩtăkỳă
Chiănào,ăCungănàoăcũngăđềuăӣăPhҭmăĐạoăHữu,ătӭcă
làă mộtă ngưӡiă bạnă Đạoă giữaă cuộcă đӡi.ă Ngưӡiă nàyă
trướcă tiênă tựă thână tâmă hồiă hướngă vềă Chână thiệnă
Mỹ,ătuyăchưaăthựcăhànhăđượcărốtăráoăcácăgiớiăluật,ă
nhưngăvìăthҩyăđượcăgiáătrịăcӫaăĐạoănênăchiaăsẻ cho 
nhữngăngưӡiăquanhămình,ăvìăthếăcóăthểăhướngădẫnă
choă 1ă ngưӡiă hoànă toànă chưaă hiểuă biếtă gìă vềă Đạoă
Phápă hiểuă đượcă lẽă Đạoă doă bҧnă thână đãă chӭngă
nghiệm.ă 
 
TiӃn Dẫn: 
Từă chỗă hiểuă đượcă lẽă Đạo,ă thҩyă đӡiă mìnhă hạnhă
phúc,ăanălạcănênătiếnădẫnănhữngăngưӡiăquanhămìnhă
nhưăgiaăđình,ăbạnăbèăthânăquen,ăngưӡiăyêuăđếnăvớiă
phápămônămìnhăthựcăhànhăcҧmăthҩyăhiệuăquҧ,ăvậyă
nênă tiếnă dẫnă 6ă ngưӡiă làă conă sốă khôngă quáă khóă
khĕn. 
 
Phụng sự giúp đỡ: 
Vềăviệcăphụngă sự,ăgiúpăđỡăngưӡiăquanhămìnhă thìă
hànhăgiҧăkhiăthҩyăđượcălẽăĐạo,ăhiểuăvàăthực hành 
điềuă ҩyă hiểnă nhiênă sẽă cóă sựă chӫă độngă trongă việcă
làmăviệcăthiệnălànhăđốiăvớiăxungăquanhămình,ătạmă
xemă mỗiă thángă chỉă giúpă đượcă 1ă ngưӡiă thìă 1ă nĕmă
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cũngăđãăcóăthểăgiúpăđượcă12ăngưӡi,ănênăconăsốă9ălàă
tươngăđốiădễădàngăđạtăđược. 
Giúpăđỡăphụngăsựăӣăđây,ăđượcăhiểuălàăđemăhếtătâmă
thànhă ýă nguyệnă cӫaămìnhă ă giúpă choă 1ă ngưӡiă gặpă
khổănạn,ăđauăkhổăvàăcҫnăgiúpăđỡărҩtănhiều.ă 
* Mục này sẽ không tính những trường hợp 
giúp đỡ mang tính có cǜng được, không có cǜng 
không sao.  
Tӭcălàănếuăchúngătaăkhôngăgiúpăngưӡiăđó,ăngưӡi ta 
tựăgiҧiăquyếtăđượcăviệcăcӫaăhọ,ăchỉălàăhơiămҩtăthӡiă
gianămộtăchút.ăPhҧiăgiҧiăthíchănhưăvҫyăvìămỗiăngàyă
trôiăqua,ăgiúpăđỡănhữngăviệcănhỏănhặtănhҩtăthìămỗiă
ngưӡiă chúngă taă làmă khôngă biếtă baoă nhiêuă việcă
đượcă xemă làă tốt,ă nếuă cӭă tínhă hếtă thìă hoànă toànă
không đếmăhếtăđượcăviệcătốtătaălàmăhàngăngày,ădựaă
vàoăđóămàăthҩyătựăhàoărồiănghĩă9ăngưӡiă1ănĕmăquáă
dễ,ă1ăbuổiăđãăxong...ăthìărҩtălàăkhôngănên. 
Mụcănàyătínhăbaoăgồmăluônăcҧăngưӡi,ăvật,ăâmălinhă
gặpăkhóăkhĕnăhoạnănạn,ănguyăhiểm...ăgiúpăđượcălàă
thayăđổiăđӡiăhọ,ăsựătồnătạiăcӫaăhọărҩtănhiều. 
Cӭuămộtăcâyăcối,ăconăvật,ăngưӡiănàoăđóămàăhọăsẽă
chếtăhoặcăgặpăkhổănạnăvôăcùngăkhiăkhôngăcóămìnhă
giúpăđỡ. 
* Làm cho mӝt món đồ vật được xem là vô dụng 
trở nên hữu ích cho cuӝc sống đượcătínhăvào mụcă
này. 
 
Phҥm vi quyӅn hҥn, trách nhiệm: 
Tuăthân,ătềăgia,ătrịăquốcăbìnhăthiênăhạ. 
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Từăchỗătuăthânăchoăbҧnăthânămình,ăđượcăbaoănhiêuă
hayăbҩyănhiêu,ăbắtăđҫuăquanătâmăđếnăcácăviệcătrong 
nhàăcӫaămình,ă thưӡngăxuyênăhồiăhướng,ă tìmăcáchă
độă duyênă choă ngưӡiă thână cӫaă mình,ă chịuă trách 
nhiêmă vàă quyềnă hạnă choă giaă đìnhă mìnhă vìă mìnhă
hiểuăvàăhànhă thiệnănghiệpănhiều,ă từăviệcă thiệnăđóă
giaă đìnhă mìnhă sẽă đượcă thiệnă cộngă nghiệpă (thiệnă
nghiệpă chungăgiaă đình),ă nghiệpă thiệnăbáoă ană lànhă
sẽătươngăӭngăvớiăcácăthànhăviênătrong nhà. 
Nếuăaiăsốngăcôăđộcă1ămình,ă thiệnăcộngănghiệpăsẽă
dồnăvềăchoăđӡiăconăcháuănếuăcóăsauănàyăhoặcăchoă
kiếpă sinhă vềă sauă nếuă luână hồiă chuyểnă kiếp,ă hoặcă
cộngăchungăchoăCửuăHuyềnăThҩtăTổăvôăhìnhăđượcă
ană lạc,ă giҧmă bớtă ácă nghiệp.ă Hoặcă bҧnă thână tựă
nguyệnăkếtăduyênăvớiă1ăgiaăđìnhănàoăđó,ăđộăduyênă
choăhọănhӡăthiệnăcộngănghiệpăvớiăhànhăgiҧ.ă 
Khiă hànhă giҧă chếtă đi,ă khôngă muốnă điă đҫuă thai,ă
muốnăđộăduyênănơiăvôăhình,ăvậyăsẽătrӣăthànhă1ăvịă
ChánhăThҫnăgọiă làăĐịaăThҫn,ă vịănàyă cưă trú trong 
mộtăngôiănhàănàoăđóătùyăduyênălựaăchọn.ă 
VịăChánhăThҫnă nàyă đượcă dână giană hiểuă là:ăThҫnă
GiữăCửa,ăThҫnăGiữăCӫa,ăThҫnăTài,ăThổăĐịa,ăÔngă
Táo, Bà Táo...  
Chungăquyăvẫnălàă1ăngưӡiăbạnăĐạo,ăĐạoăHữuăcӫaă
giaă đìnhă đó,ă giúpă trợă duyên,ă nhắcă nhӣă họă hướngă
thiệnălàăviệcăvịăĐịaăThҫnăcҫnăvàănênălàm. 
Sauămộtăthӡiăgianăđộăduyên,ăphụngăsựăbằngănhiềuă
cách nhưăbáoămộng,ănhắcănhӣăđiềmăbáoăbằngăcáchă
choă thịă hiệnă thiệnă ácă quҧă báoă tӭcă thìă víă dụă nhưă
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ngưӡăđóăvừaălàmăviệcăthҩtăđӭcălàănóiăácălàmăngưӡiă
khácă tổnă thương,ă tӭcă thìăxuiăkhiếnăchoăbệnhă tậtăӣă
miệngăđểăngưӡiătaăhiểuăácănghiệpăkhҭuăđãăgieoăcҫnă
đượcăsámăhối,ăsửaăđổi.ă 
Đểăngưӡiătrongăgiaăđìnhămìnhătinătưӣngăthìăcácăsựă
chӭngăthựcăcàngărõ ràngăcàngătốtănhưăcҫuănguyệnă
điềuăhợpălýăthìăchoăӭngănghiệm,ăquênăhoặcăthҩtălạcă
đồăthìănhắcănhӣăchỉăchỗ... 
Cácă phápă phươngă tiệnă nàyă sẽă cóă nhữngă chươngă
trìnhăhuҩnăluyệnăcácăvịăĐịa ThҫnănơiăThượngăGiớiă
bӣiăcácăvịăThánhăhoặcăcácăvịăcóăphҭmăcaoăhơnăphụă
trách.  
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* Đệ Nhị Phҭm: 
Bắtăđҫuăcóăsựăphânăhóaăchuyênămônătheoăýănguyệnă
địnhăhướngăconăđưӡngătuătậpăbҧnăthânăvàăphụngăsựă
vạnălinh. 
 
Y Đồ / Nữ Y Đồ:  
Ngưӡiăhọcătrò theo ngành y 
 
Thính Thiện / Nữ Thính Thiện:  
Ngưӡiăngheăthҩyăđiềuălànhăthìălàmătheoă 
 
Đҥo Đồng / Nữ Đҥo Đồng: 
NgưӡiăđệătửăhọcăĐạoăgiữaăđӡi 
 
Vìăđãănghe,ăthҩuăhiểuăĐạoănênăthựcăhànhămộtăcáchă
chuyênă tâm,ă phụngă sựă chuyênă tâmăhơn,ă vìă thếă sốă
trưӡngă hợpă Hướngă Dẫn,ă Tiếnă Dẫnă vàă Phụngă Sựă
đềuătĕngălênăđángăkểătheoăthӡiăgianădoăđãăcóănhữngă
chӭngăthựcăvềăphápăphươngătiệnăcӫaăbҧnăthânănênă
việcăhànhăthiệnănghiệpăcũngăđượcămọiăngưӡiăxungă
quanhăđặtăniềmătin,ăcóăchútăxíuătiếngătốtădanhălànhă
nênăngưӡiăvậtăđềuătựătìmăđến. 
 
Trách nhiệm phụng sự: 
Khiă hànhă giҧă làmă điềuă tốtă lànhă vớiă bҧnă thână giaă
đìnhă mìnhă ổnă thỏa,ă tựă nhiênă ngưӡiă xungă quanhă
mếnăphụcănênătinătưӣngăđặtăniềmătinăvàoăhànhăgiҧă
ҩy.ăTựănhiênăgiốngămộtă ngưӡiă tổă trưӣngă cӫaămộtă
cụmă dână cưă nhiềuă ngôiă nhàă gҫnă nhau,ă luônă sốngă
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giúpă đỡ,ă độă duyênă choă nhiềuă ngưӡiă quanhă mìnhă
chӭăkhôngăchỉăchoăgiaăđìnhămình. 
Hànhă giҧă ҩyă khiă chếtă đi,ă nếuă điă đҫuă thaiă chuyểnă
kiếp,ăthưӡngăsẽăsinhăra trongăgiaăđìnhăkháăgiҧ,ăsungă
túcăđӫănoăđӫăҩmăcóăkhiădưăcӫaăĕnăcӫaăđểămàăgiúpă
ngưӡiăquanhămình. 
Nếuă khôngă đҫuă thaiă chuyểnă kiếp,ă có quyềnă hạnă
tráchă nhiệmă độă duyên,ă trợă duyênă choă cácă vịă Địaă
Thҫnă vàă chúngă sinhă trongă khuă vựcă mìnhă quҧnă lýă
tùyătheoăýănguyệnăhoặcăchínhăkhuăvựcănơiămìnhăđãă
từngăsinhăsống. 
Thamăgiaă cácă lớpăhọcăĐạoădoăcácăvịăThánhăhoặcă
phҭmă caoă hơnă thuyếtă giҧngă vềă cácă phápă phươngă
tiệnăhànhăthiệnăgiúpăđӡi. 
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* Đệ Tam Phҭm: 
Sauăkhiăbướcăchânăvàoăconăđưӡngăchuyênămôn,ăđãă
thựcăhànhăđượcănhiềuăđiềuăcĕnăbҧn,ă tựă thânăhànhă
giҧă cũngă cóă nhữngă thànhă tựuă nhҩtă địnhă tuyă chưaă
caoăsâu.ăVềămặtăđạoăđӭc,ăӣăcҩpă2ăđãăthựcăhànhătốtă
thìăbướcălênăcҩpă3ăsẽăthựcăhànhărốtăráoăvềăviệcărèn 
luyệnă thână tâmă saoă choă trongă sạchă trọnă lành,ă gҫnă
nhưătrưӡngătraiăgiớiăsátăgiữăNgũăGiớiăkháătốt,ăxӭngă
đángălàămộtăngưӡiăưuătúăgiữaăđӡi. 
 
Y Giҧ / Nữ Y Giҧ: 
Ngưӡiă hoạtă độngă ngànhă yă baoă gồmă nghiênă cӭu,ă
thựcăhànhăvàăchiaăsẻăkinhănghiệmăbҧnăthânăđãăcó 
 
Cư Sĩ / Nữ Sĩ: 
Ngưӡiăcóătưăchҩtăđạoăđӭc,ănghĩaăkhí,ătàiănĕngăgiữaă
đӡi,ăkhiăhọcăĐạoădҫnăhiểnălộăthiênătư. 
 
Hành Thiện / Nữ Hành Thiện: 
Ngưӡiă làmăđiềuă thiệnămộtăcáchă tựăgiác,ăchӫăđộngă
khôngăcҫnăđợiăngưӡiăkhácănhắcănhӣ,ănóiămớiălàm. 
 
Trách nhiệm quyӅn hҥn: 
Vìălàămộtăngưӡiăưuătú,ăhiểnălộăthiênătư,ătựăgiácătựă
hànhănhữngăđiềuăhayălẽăphҧi,ăgiúpăngưӡiăkhốnăkhóă
quaă cơnă bệnhă khổă choă nênă ngưӡiă ngưӡiă tìmă đến,ă
nhà nhà tin theo và truyềnătaiănhauăvềăđӭcăđộ,ătàiă
nĕngăvàănhiệtătìnhăcӫaăhànhăgiҧăҩy.ăTiếngălànhăđồnă
xaăcҧăvùngătươngăđươngămộtăquận,ăhuyện.ăThếănênă
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cácămốiă duyênă tìmăđến,ă từăđóăhànhăgiҧăđộăduyênă
mãnhă liệt,ă sốă lượngă giҧiă khổă nạnă duyênă tĕngă lênă
đángăkể. 
Khiăchếtăđiănếuăđҫuăthaiăchuyểnăkiếpăthưӡngăsinhă
raăđẹpăđẽ,ăđượcăngưӡiăyêuămếnăhoặcătrongăgiaăđìnhă
giàuă cóădưă ĕnăđểă sauănàyă tiệnăchoăviệcăđộăduyênă
giúpăđӡi. 
Nếuăkhôngăđҫuăthai,ăvìăđượcănhiềuăngưӡiătinătưӣngă
yêuăkínhăđạoăđӭcătừăkhiăcònăsốngăgieoăthiệnănghiệpă
nênă hiểnă nhiênă đượcă nhiềuă ngưӡiă tônă kính,ă thӡă
phụng,ă trӣăthànhămộtăvịăThiênăThҫnăcaiăquҧnăkhuă
vựcă mìnhă từngă sinhă sốngă hoặcă lựaă chọnă mộtă nơiă
mìnhăcóăduyênăđểăhóaăđộ.ă 
Cùngă hiệpă lựcă vớiă cácă vịă Địaă Thҫn,ă Nhână Thҫnă
khácăphổăđộăchúngă sinhăTamăGiớiă trongăkhuăvựcă
ҩy. 
CùngăthamăgiaăcácăchươngătrìnhăthuyếtăĐạoăvềăcácă
phápă độă duyênă cӫaă chưă vịă Thánh, Tiên,ă Phậtă nơiă
ThượngăGiới. 
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* Đệ Tӭ Phҭm: 
 
MộtăbướcăchuyểnălớnăcӫaăChơnăHồnăsauăkhiăvượtă
quaăhếtăbaăphҭmăThҫn,ăchơnăhồnăsẽăbướcăvàoăcửaă
Thánh, đượcăTamăGiớiămếnămộ 
Ӣă bậcă này,ă chỉă nhữngă hànhă giҧă cóă sựă tinhă tҩnă
trưӡngă traiă giớiă sát,ă giữă Ngũă Giớiă tốtă mớiă đượcă
bướcăvào.ă 
Từăcҩpăđộănày,ă chưăhànhăgiҧăđượcăxemă làăThánhă
ThểăcӫaăĐạo,ămộtăhìnhăҧnhătượngătrưng,ăbiểuăhiệnă
cӫaătìnhăthươngăyêuăvàăcôngăchánh,ăđӭcăhyăsinhăvìă
nghĩaăkhí,ăvìăĐạoăvìăĐӡi. 
 
Y Sĩ / Nữ Y Sĩ: 
Bậcă kỳă tàiă trongă ngànhă y,ă cóă nhữngă hoạtă độngă
nghiên cӭu,ăӭngădụngăthựcăhànhăhiệuăquҧăvớiăđӭcă
độăvàătàiănĕngăưuătú. 
 
Đҥo Nhân / Đҥo Cô: 
NgưӡiăhànhăĐạoăcóăđӭcăđộ,ătàiănĕngăphҭmăhạnhătốtă
đẹpă màă muônă ngưӡi,ă vậtă yêuă mến,ă làă tҩmă gươngă
đạoăđӭcăchoăngưӡi,ăvậtănoiătheo. 
 
Giáo Thiện / Nữ Giáo Thiện: 
Làăngưӡiăhànhăđiều thiệnălànhămộtăcáchărốtăráo,ătựă
nhiên trӣăthànhătҩmăgươngăđạoăđӭcăvềăthiệnăhành,ă
ýă nguyệnă vàă đӭcă hiă sinhă đểă ngưӡiă vậtă noiă theo.ă
Hiểuă đượcă lẽă thiệnă ácă khiă hànhă thiệnă nghiệpă vàă
chiaăsẻ,ăhướngădẫnăchoăngưӡiăkhác. 
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Trách nhiệm quyӅn hҥn: 
Tiếngă lànhă đồnă xaă cҧă mộtă vùngă rộngă lớnă tươngă
đươngămộtătỉnh,ăthànhăphố.ăVìăthếămàătráchănhiệmă
sẽă nặngă nề,ă độă duyênă choă muônă ngưӡi,ă vật,ă cácă
hànhăgiҧăđangă tuă tậpăđộăduyênăchoăđӡiă trong khu 
vựcămìnhăđãănổiădanh. 
Nhữngă thână tộcăhữuăhìnhăhoặcăvôăhìnhăđềuăđượcă
thiệnăcộngănghiệpămàătinhătҩnătheoătҩmăgươngăcӫaă
hànhăgiҧăҩy. 
Khiă chếtă đi,ă đượcă dână trongă khuă vựcă mìnhă nổiă
tiếngăvớiă thiệnănghiệp,ăđӭcăđộăvàă tàiănĕngă tină thӡă
lậpămiếuălậpăđềnălàălẽăthưӡngătình.ă 
Từăphҭmănàyăsẽăkhôngăbànăchuyệnăđҫuăthaiăchuyểnă
kiếpă vìă doăhọă tựă lựaă chọnănhữngănơi cóă cácăđiềuă
kiệnăthuậnălợiăchoăviệcătuătập,ăđộăduyênăsauănày. 
TrӣăthànhămộtăvịăĐịaăThánh,ăđượcătinăthӡăӣănhữngă
đềnămiếu,ă nhàă thӡ,ă tựă việnă lớnă cӫaă khuăvựcă tỉnh,ă
thànhăphố.ă 
Thưӡngăxuyênă thuyếtăgiҧngăĐạoăPhápăvớiă chưăvịă
Chánhă Thҫnă trongă khuă vựcă đểă độă duyênă tốtă đẹpă
trọnăvẹnăchoăchúngăsinhăTamăGiớiă trongăkhuăvựcă
mìnhăquҧnălý.ă 
Bҧoă hộă chánhă phápă trướcă cácă thếă lựcă tàă quái,ă
cưӡngă quyềnă ápă bӭcă chưă hànhă giҧ,ă Chánhă Thҫn,ă
chúng sinh trongăkhuăvực.ăVìăthếăcácăvịăĐịaăThánhă
đãăcóăđượcătruyềnăthụăcácăphápăphươngătiệnămang 
tínhăbҧoăvệăđiềuălànhăvàătiêuătrừăđiềuăácănghiệt. 
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* Đệ Ngǜ Phҭm: 
 
Sauă mộtă thӡiă giană dàiă hànhă thiệnă nghiệpă rốtă ráo, 
nhiềuăvùngămiền,ă tỉnhă thànhăbiếtă đếnă lană rộngă cҧă
mộtă quốcă giaă vềă đӭcă độ,ă tàiă nĕngă ưuă tú,ă thiênă tưă
cӫaăhànhăgiҧ. 
Trӣă thànhă biểuă tượngă vềă tìnhă yêuă thươngă côngă
chánh,ă đӭcă hyă sinhă cӫaămộtă quốcăgia,ă xӭngă đángă
đểăngưӡiădână trongănướcă tựăhàoăvềămộtăvịăThánhă
cӫaădânătộcămình,ănướcămình. 
 
HuyӅn Y Giҧ / HuyӅn Y Nữ: 
Ngưӡiă hoạtă độngă ngànhă yă mộtă cáchă thҫnă kỳ,ă kỳă
diệuă ngoàiă sӭcă tưӣngă tượng,ă ngoàiă tҫmă hiểuă biếtă
cӫaă đӡi,ă xӭngă đángă vớiă chữă Huyềnă làă viă diệu,ă
nhiệmămàu,ăthâmăsâu. 
 
Chân Nhân / Chân Nữ: 
LàăngưӡiăđạtăđượcăchữăChânăthậtăgiữaăđӡi.ăMọiăsựă
đềuă chână thậtă chẳngă chútă lừaă dối,ă chẳngă chútă bҩtă
thiện.ăLàătҩmăgươngăđạoăđӭcămuônăngưӡiămếnăyêuă
và noi theo. 
 
Chí Thiện / Nữ Chí Thiện: 
Ngưӡiă làmăđiềuă thiệnămộtă cáchă tuyệtă vӡi,ă tốiă caoă
tốiă thượngă cӫaă sựă thiệnă lành,ăbҩtăkìă lúcănào,ă điềuă
gì,ălàmăsaoăcũngăđềuălàăvìălẽăthiệnălànhămàălàm,ămàă
nóiăchoăngưӡiălàmătheo. 
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Trách nhiệm quyӅn hҥn: 
Vìăngưӡiătrongănướcăđãătinătưӣng,ăđãăxemălàăbiểuă
tượngă nênă sẽă cóă cácă vҩnă đềă liênă quană đếnă sựă ană
nguyă cӫaă quốcă giaă làă việcă màă hànhă giҧă ҩyă phҧiă
cùngăchungătayăgiҧiăquyết. 
Cácăvҩnăđềăđạoăđӭc,ăgiáoădục,ămôiătrưӡng...ăđềuăsẽă
cóăsựătươngăquan,ăhànhăgҧiăҩyăđểătâmăýămìnhăvàoă
cùngăchungătayăgiҧiăquyếtăsaoăchoăổnăthỏaănhҩt. 
Vìă đượcă cҧă nướcă biếtă đếnă vàă tină tưӣngă vàoă đạoă
đӭc,ăthiệnăhànhăcӫaăhànhăgiҧăҩy,ăcóăcôngăvớiăquốcă
giaă nênă khiă chếtă tựă nhiênă cóă ngưӡiă lậpă miếuă lậpă
đềnăthӡăcúngăbốnămùaăanălạcăҩmăápăhươngăhỏa. 
Làă mộtă vịă Nhână Thánhă nênă phҧiă cóă nhữngă thành 
tựuă chiaă sẻ,ă hướngă dẫnă choă cácă vịă Địaă Thánhă vàă
chưă Chánhă Thҫnă khácă trongă khuă vực.ă Cùngă trao 
đổiă họcă hỏiă thêmă kinhă nghiệp,ă phápă phươngă tiệnă
vớiă chưă vịă Thánh,ă Tiên,ă Phậtă đểă càngă ngàyă càngă
tinhătҩn. 
Cóăcácăphápăphươngătiệnăbҧoăhộăđượcăchoăcҧămộtă
quốcăgiaăliênăquanăđếnăvậnămệnhădânătộcătrướcăthếă
lựcăcưӡngăquyềnătàăquáiăgâyăhọaăthiênătai,ăđạiădịch,ă
chiếnătranh... 
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* Đệ Lục Phҭm: 
Nhӡă vàoă sựă lưuă truyềnă Đạoă Pháp,ă thiệnă hànhă
truyềnăĐạoăđếnămuônănơi,ăgiaoălưuăthôngătin,ăvĕnă
hóaăthìăcácăvịăhànhăgiҧăӣăcҩpănàyăđượcănhiềuăquốcă
giaăbiếtăđếnănênăsẽăcóăsӭcăҧnhăhưӣngăđếnăchâuălục,ă
mộtănhómăcácănướcăcóăđӭcătinăgiốngănhau. 
 
Y Sư / Y Nương: 
Ngưӡiăhoạtăđộngăngànhăyăcóăthànhă tựuăđángăkínhă
trọng,ăđượcăngưӡiăxưngătônălàmăbậcăthҫyăngànhăy,ă
cóă sựă truyềnă dạyă ngànhă yă dượcă choă nhiềuă ngưӡiă
họcăhỏi. 
 
HiӅn Nhân / HiӅn Nữ: 
Làă ngưӡiă đạoă đӭcă thiệnă lương,ă tҩmă gươngă ngưӡiă
ngưӡiă noiă theo,ă xӭngă đángă mộtă chữă Hiềnă thựcă
chӭngăgiữaăđӡi. 
 
Thánh Nhân / Thánh Nữ: 
Đӭcă hyă sinh,ă loă lắngă quană tâmă choă muônă ngưӡi,ă
vậtăđượcăthựcăhiệnătuyệtăvӡiănênăngưӡiăngưӡiămếnă
yêuăxemănhưămộtăvịăThánhăsốngăgiữaăđӡi. 
 
Trách nhiệm quyӅn hҥn: 
Cácăvịăđượcătin,ăxưngătụngănhưăThánhăӣăcácăquốcă
giaăcóăsӭcăҧnhăhưӣngălớnăthưӡngăxuyênăcùngănhauă
vìăloăchoăsựăanălành,ăphúcălạcăchúngăsinhămàăthuyếtă
giҧngăthiệnăác,ăĐạoăăPháp,ăgiúpăgiҧiăquyếtăcácăvҩnă
đềăcӫaăcácăquốcăgiaătrongăkhuăvựcămìnhăsinhăsốngă
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nhưăhòaăbình,ănạnăđói,ăthiênătai,ădịchăbệnh,ăyătếăvàă
giápădục,ăthànhătựuăkhoaăhọcăkỹăthuật. 
 
Khiăhọăchếtăđi,ăvìănhữngă thiệnăhành,ăhyă sinhămộtă
đӡiăchoămuônăsinhămàălưuădanhămuônăthuӣ,ăngưӡiă
ngưӡiăyêuămến,ănoiăgương,ăthӡăphụngăkhắpănơi. 
TrӣăthànhăvịăThiênăThánh,ăcùngăchungătayăvớiăchưă
vịă khácă điềuă hànhă cácă việcă liênă quană đếnă sựă đҩuă
tranhă vìă hòaă bình,ă ană lạc,ă chână lý,ă chiếnă đҩuă choă
điềuă thiệnăchốngăchọiă trướcăcácă thếă lựcă tàăácănhӡă
cóăcácăphápăphươngătiệnăhữuădụng. 
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Đệ thҩt Phҭm – Bát Phҭm – Cửu Phҭm: 
 
BướcăvàoăhàngăTiên,ăgọiă làăhàngă trọnă lànhăӣăcҩpă
độăchơnăhồnătinhătҩn.ăCácăhànhăgiҧănàyăđượcăngưӡiă
ngưӡiă trongăcùngămộtă cõiăgiới,ămộtă tinhăcҫuămếnă
mộ,ătinăyêuăvàănoiăgương.ăThưӡngălàăcácăvịăđӭngă
đҫuă cácă phápă mônă tuă tập,ă cácă giáoă phái,ă dòngă tuă
riêngăbiệtătheoăýănguyện,ăthiệnăhànhăcӫaăcácăvịăҩy.ă
Sựă viă diệuă cӫaă baă phҭmă nàyă làă bҩtă khҧă tưă nghị,ă
chẳngăthểănghĩăbànăđốiăvớiăcôngănghiệpăvàăđӭcăđộă
nênăhuynhăsẽăkhôngăviếtănhiều,ăchỉăgiҧiăthíchăthêmă
vềădanhătừăcӫaăcҩpăĐạoăHiệuămàăthôi. 
 
Y Quân / Y Cơ: 
YăQuână làăvịă lãnhăđạoăđángăkính,ă đượcăxemănhưă
vua, lãnh chúa trong ngành y. 
Yă Cơă làă côngă nương,ă côngă chúa,ă ngưӡiă nữă lãnhă
đạo,ăđӭngăđҫuănhưălãnhăchúaătrong ngành y. 
Vìăhọăcóănhữngăthànhătựuăvôăcùngăhữuăíchăchoăđӡi,ă
choă ngànhă chuyênă mônă cӫaă thệă nguyệnă họă đangă
hànhă sựănênăđượcăxưngă tụngănhưăngưӡiă lãnhăđạoă
đángăkínhătrong ngành. 
 
Thҫn y / Nữ Thҫn Y: 
Cácă sựăkhám,ăchữaăbệnh,ănghiênăcӭuăyădượcăquáă
thҫnăkỳ,ăquáăviădiệuănênăđượcăxưngă tụngă làăThҫnă
trong ngành y.  
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Đҥi Thҫn y / Nữ Đҥi Thҫn Y: 
Làămộtăthҫnăyăvĩăđạiătrongăsốăcácăthҫnăy,ăcôngăđӭc,ă
thiênătưăbҩtăkhҧătưănghị 
 
Đҥo Sĩ / Nữ Đҥo Sĩ: 
Làă bậcă đạoă đӭcă tuyệtă vӡi,ă thựcă hànhă đạoă Phápă
thiệnă lànhă tốtă đẹpă vôă cùng,ă ngưӡiă ưuă túă nơiă cửaă
Đạoăbӣiăđӭcăhyăsinhăvàătàiănĕng. 
 
Pháp Sư / Nữ Pháp Sư: 
Làăbậcă thҫyăvềăphápăphươngă tiệnăcӭuăngưӡiăgiúpă
đӡi,ă lưuă truyềnă Đạoă Phápă choă muônă đӡiă sauă nênă
đượcăxưngătônălàăbậcăthҫyădạyăĐạoăPhápăchoămuônă
đӡi. 
 
Đҥi Pháp Sư / Nữ Đҥi Pháp Sư: 
Bậcă thҫyă vĩă đạiă trongă cácă bậcă thҫyă vềă lưuă truyềnă
Đạoă Pháp,ă chỉă dạyă phápă phươngă tiệnă cӭuă ngưӡiă
giúpăđӡi. 
 
Bҧo Quân / Bҧo Cơ: 
BҧoăQuânălàăngưӡiălãnhăđạoăđángăkínhătrongăviệcă
tiênă phongă bҧoă vệă quyềnă đượcă yêuă thương,ă côngă
chánh,ăchĕmăsóc,ăcheăchӣăchoămuônăsinhăanălạc.ă 
BҧoăCơălàăvịănữălãnhăđạoăđángăkínhătrongăviệcătiênă
phongăbҧoăvệăquyềnăđượcăyêuăthương,ăcôngăchánh,ă
chĕmăsóc,ăcheăchӣăchoămuônăsinhăanălạc.ă 
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Tiên Tử / Tiên Nữ: 
Làăngưӡiă làmănhiềuăđiềuăthiệnănghiệpăloălắngăchoă
muônăsinhăTamăGiớiămộtăcáchăviădiệu,ăvịălãnhăđạoă
ưuătú,ăđӭcăđộătrongăsốăcácăvịălãnhăđạo 
 
Đҥi Sĩ / Nữ Đҥi Sĩ: 
Làăbậcăvĩănhânăvớiălòngătừăbiăvôăhạn,ăđӭcăhyăsinhă
vôă cùngă tậnă trongă việcă cӭuă độă muônă sinhă Tamă
Giới,ăgiúpăchúngăsinhăđượcăanălạc. 
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QuyӅn lợi phụng sự khác ở các phҭm cҩp 
 
Từ Đệ Tam Phҭm Chánh Vị trở lên 
Khiăcóăsốălượngătínăgiҧădoăbҧnăthânăhànhăgiҧăҩyăđộă
duyênă tiếnădẫnă từă500ăngưӡiă trӣă lên,ă cóă sốă lượngă
mônă nhână doă ngưӡiă ҩyă hướngă dẫnă tuă tậpă từă 25ă
ngưӡiătrӣălên,ăcóăsốălượngăcôngănghiệpăphụngăsựătừă
3000 trӣă lênă cóă thểă tựă thànhă lậpă mộtă Tịnhă Thҩt,ă
TịnhăĐưӡng,ăAmăTựădoăngưӡiăҩyăphụă tráchăquҧnă
lý,ă cóă đượcă sựă hướng dẫnă trợă duyênă thêmă từă cácă
hànhăgiҧăphҭmăvịătươngăđươngăhoặcăcaoăhơnăgiúpă
sӭcăphổătruyềnăĐạoăPháp. 
 
Từ Đệ Tӭ Phҭm Chánh Vị trở lên 
Khiăcóăsốălượngătínăgiҧădoăbҧnăthânăhànhăgiҧăҩyăđộă
duyênătiếnădẫnămỗiă500ăngưӡiătrӣălên,ăcóăsốălượngă
mônă nhână doă ngưӡiă ҩyă hướngă dẫnă tuă tậpă mỗiă 25ă
ngưӡiă trӣă lên,ă cóă sốă lượngăcôngănghiệpăphụngă sựă
mỗiă3000ătrӣălênăthìăđượcăthiếtălậpăthêmă1ăAmăTự,ă
TịnhăThҩt,ăTịnhăĐưӡng. 
 
Từ Đệ Ngǜ Phҭm Chánh Vị trở lên 
Đạtă cácă cộtămốcăhướngădẫnă81ăngưӡi,ă xemă làă 81ă
nạnătaiăcӫaăbҧnăthânăhànhăgiҧăđóăvậy,ătiếnădẫnăđượcă
7776ă ngưӡiă vàă phụngă sựă thiệnă hànhă phụngă sựă
59049 trưӡngăhợpăthìăcóăthểăđӭngăraăthiếtălậpămộtă
dòng tu, pháp tu riêngă biệtă phùă hợpă vớiă tâmă
nguyện,ăthệănguyệnăvàăvĕnăhóaăphongătụcăcӫaătừngă
khuăvực,ăquốcăgiaăđểăđộăduyênătốtănhҩt. 
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Từ Đệ Lục Phҭm trở lên 
Cóă thểă đҧmă đươngă trọngă trách trӣă thànhă mộtă vịă
Chưӣngă Cungă trongă Cửuă Thiênă Chână Pháiă ӣă cácă
cõiăgiớiăkhácănhau. 
Vìăӣămỗiăquốcăgiaăcóăthểăcóătốiăđaă9ăCungăvềămặtă
hữuăhình.ă 
Vềămặtăvôăhình,ăӣăcácăcõiăgiớiăkhácănhauăcóătốiăđaă
9ăCungăchoăchưămônănhânăcácăcõiăgiớiăđóătuătập. 
CácăvịăChưӣngăCungăӣăkhắpănơiăhộiătựuăchungăvềă
9ă Cungă gốcă nơiă tҫngă Phiă Tưӣngă Diệuă Thiênă đểă
cùngă chiaă sẻă vềă Đạoă Pháp,ă độă duyênă khắpă nơiă
trongăTamăGiới. 
 
Từ Đệ Thҩt Phҭm trở lên 
Cóăthểăthiếtălậpăcҧnhăgiới,ăcõiăgiớiătuătậpăriêngăbiệtă
để độă duyênă tốtă nhҩtă trongă Tamă Giớiă hoặcă cùngă
chưă vịă ӣă cácă cõiă giớiă khácă nhauă độă duyênă choă
chúngăsinhăcõiăgiớiăҩy. 
Cácă vịă nàyă ӣă cõiă giớiă riêngă cӫaă họă lậpă ra,ă thìă họă
chínhă làă Giáoă Chӫ,ă làă Thượngă Đếă tốiă caoă đượcă
muônălinhătônăthӡănơiăҩy. 
Cácă vịă nàyă cóă thểă tách biệtă hoànă toànă vớiă Cửuă
Cung,ăhoặcăcùngăchungătayăhợpălựcăđộăduyênăkhắpă
TamăGiớiătùyăý. 
 
Từ Đệ Bát Phҭm trở lên: 
Địnhălựcăcao,ăýănguyệnăthiệnălànhătốtăđẹpăvĩăđại,ăcóă
thểă chiếtă linh,ă phână thână hiểnă hóaă nhiềuă hìnhă
tướng,ă danhă phậnă khácă nhauă màă thiếtă lậpă nhiều 
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cҧnhăgiới,ă cõiă giớiă tuă tậpăkhácănhau,ă trӣă thànhă vịă
GiáoăChӫ,ăThượngăĐếăӣăcácăcõiăgiớiăkhácănhauădoă
mìnhăthiếtălậpăhoặcăcùngăchungătayăđộăduyênăkhắpă
nơiătrongăTamăGiới. 
 
Đệ Cửu Phҭm: 
Hoànă toànă hòaă nhậpă vớiă Đạo.ă Đượcă chúngă sinhă
khắpăTamăGiớiăkínhătrọngănên thưӡngăxuyênămӡiă
vềă thuyếtă giҧngă ӣă cácă đạoă tràngă cӫaă cácă cõiă giớiă
khácănhau.ăChẳngăthểăluậnăbàn... 
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Các phương thӭc đӝ duyên ở cҧ 3 mục Hưӟng 
Dẫn / TiӃn Dẫn / Phụng Sự: 
 
\+ăLuônănghĩătớiăchúngăsinh,ălҩyăsựăanălạc,ăhếtăvôă
minhă cӫaă chúngă sinhă làmă trọng,ă chӫă độngă trong 
nhiềuăviệcălàmălợiălạcăchoămuônăsinh. 
+ă Thưӡngă xuyênă mӣă cácă hàngă quán,ă cơă sӣ,ă nhàă
xưӣng,ăcôngătyăxíănghiệpălàmăviệcăhữuăíchăchoăđӡi,ă
choă Đạoă phụngă sựă cộngă đồngă màă nơiă ҩyă khôngă
dínhăcácăácănghiệp,ăsátănghiệp 
+ă Mӣă cácă khóaă học,ă lớpă họcă dạyă họcă nghề,ă họcă
kiếnăthӭc,ăhọcănghệăthuật... 
+ă Mӣă cácă trangă web,ă hộiă nhómă từă onlineă đếnă
offlineăđểăđộăduyênăphụngăsựăchoăđӡiăchoăĐạo. 
+ăViếtăsách,ătưăliệuăvềătuătập,ăvềăđӡiăsốngăsaoăchoă
hữuădụngăđemălạiălợiălạcăchoăđӡiăbớtăkhổ 
+ăNghiênă cӭu,ă sángă chế,ă ӭngă dụngă các thànhă tựuă
khoaăhọcăkỹă thuậtă tiênă tiếnăphùăhợpăvớiăquáă trình 
phát triểnăcӫaăđӡiăsốngăvậtăchҩtă tinhăthҫnăsaoăchoă
lợiălạcăchúngăsinh. 
+ăLàmăcҫuănốiătrungăgianăgiữaăcungăvàăcҫuăđểăgiҧiă
quyếtăcácăsựăkhổ,ăkhóăkhĕnăgiữaăđӡiăthưӡngăvàătuă
Đạoăcӫaăchúngăsinh.ă 
 
*** Cҫnă thậnă trọng,ă giữă tâmă ýă đạoă đӭcă rõ ràng 
minhăbạch,ăsángăsuốtăvàăkiênătrìănhẫnănãiăvớiălòngă
từăhòa,ăkhiêmănhượngăthậtătốt.ăVìăkhiăthànhăngưӡiă
cӫaăcôngăchúng,ăđặcăbiệtătừăcácăphҭmăthӭătưătrӣălênă
tiếpăxúc,ăphụnăsự,ămӣăcácăhộiănhóm,ălớpăhọc...ăthìă
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tạoă thiện nghiệpă tươngăđốiă thuậnă tiện,ă nhưngăbênă
cạnhăđóănếuăkhôngăgiữămìnhăthậnătrọng,ămỗiămộtă
lӡiănói,ăýănghĩăvàăhànhăđộngă saiă trái,ă saiă lҫm,ăbҩtă
thiệnăcӫaăhànhăgiҧăđềuăcóăsựăҧnhăhưӣngăliênăquană
đếnăngưӡiăxungăquanh,ăđếnănhữngăngưӡiătônăkínhă
hànhăgiҧ,ăxemăhànhăgiҧănóiăgìăcũngălàăchânălýăthìă
đóăchínhălàăviệcăgâyăácănghiệpănặngănềănếuălỡăcácă
tínăgiҧăcӫaăhànhăgiҧăđóălҫmăđưӡngălạcălốiăvìănhữngă
quyếtăđịnh,ăsuyănghĩ,ăhànhăđộngăsaiălҫmăcӫaăhànhă
giҧ. 
 
***ăKhiăcóăcácăPhápăphươngătiệnăvôăviăhuyềnădiệuă
liênăquanăđếnăsựăҧnhăhưӣngădiệnărộngănhưăthӡiătiết,ă
dịchăbệnh,ă thayăđổiăđưӡngăđiă cӫaăcácăvìă sao...ă thìă
tráchănhiệmăvôăcùngănặngănề,ălỡălàmăsaiăămộtălҫn,ă
gâyă hạiă muônă sinhă vôă số,ă thână ngưӡiă muônă kiếpă
khóăcóălạiăđặng. 
 
***ă Nếuă cộngă thiệnă nghiệpă khôngă đӫă bùă trừă ácă
nghiệp,ădễăbịăđọa,ăthânăngưӡiămuônăkiếpăkhóăcóălạiă
đặng. 
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Tâm thư cӫa  
Thӫy Tinh Liên Hoa Tiên Tử  

vӅ Phҭm Cҩp Đҥo Hiệu 
 
Xinămếnăchàoăchưăhiềnăđệ,ăhiềnămuội. 
Từălâuăvốnăđãăbiếtănhau,ănhưngănayăbҫnănữămớiăcóă
dịpăchuyệnătròăđôiălӡiăcùngăchưăhiềnăđệămuội. 
Nhânăkỉăniệmămộtănĕmăthànhălậpăbổnăpháiăvừaăqua,ă
chưă vịă đãă ưngă thuậnă choă phépă quýă hiềnă đệă muộiă
đượcănhậpăCửuăThiênăCungăvàăthọălãnhăsắcăphongă
từăThҫy. 
 
- Ngưӡiă đượcă caoă thĕngăphҭmăvịă vuiămừngă khônă
tҧ,ănhưngănhữngăaiăgiángăhạăăphҭmăcҩpălạiăbuồnăӫă
rũăquáăđỗiăkhiếnăchoăkhôngăkhíăbổnămônătrӣănênăuă
uҩtătrҫmălặngăhơnăbaoăgiӡăhết. 
- Chưăhiềnăđệămuộiăcóăbiếtăchĕng,ănơiămặtăthếăgiană
này,ă nhữngă hànhă giҧă cònă mangă nơiă mìnhă xácă tụcă
tánhăphàmădҫuăphҧiă chịuănỗiă uă sҫuă thếă sựă thìănơiă
cõiăthiêngăliêngăhằngăsanhăkia,ăThҫyăMẫuăcùngăchưă
vịăcònăbuồnăhơnăbộiăphҫnăvìăthươngăbҫyăconătrẻ.ă 
- Trênăconăđưӡngătrӣăvềăcõiăhằngăsanh,ăquiăhồiăcựuă
vị,ă việcă Đạoă Đӡiă lẫnă lộnă thĕngă giángă làă chuyệnă
thưӡngă tình,ă chẳngă vìă lẽă caoă thĕngă màă vuiă mừngă
quáăđỗiăđểăquênăđiăphậnăsựăcӫaămình,ăcũngăchẳngă
vìă lẽă giángă hạă màă chánă chưӡngă thҩtă vọngă bỏă bêă
đưӡngătu. 
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- Khiă mộtă chơnă hồnă tuă Đạoă vàă đắcă phҭmă vịă caoă
trọng,ăhoànă thànhăsӭămệnhănơiămìnhăvàăthoátăxácă
vềănơiă thiêngăliêngăkia,ăhằngăhàăsaăsốăthânătộcăhọă
hàngăbạnăbèăđềuăđếnăchungăvuiăchàoăđón.ă 
- Cònănhưămộtăchơnăhồnănơiămặtăthếăgian khi còn 
mangăxácătụcăthânăphàmăchẳngăbiếtăđạoăđӭc,ăchẳngă
chịuătuăĐạoăchỉăloăđưӡngădanhălợiăthamăquyềnăthìă
khiăchơnăhồnăҩyăthoátăxácălạiămangătheoănỗiăuăsҫuă
tangă thươngă khônă tҧ.ă Nhữngă thână bằngă quyếnă
thuộc,ă bạnă bèă nơiă cõiă vôă hìnhă kiaă chỉă cóă thểă đauă
lòngăđӭngănhìn,ăchẳngăcáchăgìăgiúpăđượcăchoăchơnă
hồnăҩyăđượcăthoátăkhỏiăuămêăҧoămộng. 
- Vậyănênănhữngăaiăđãămayăduyênă thҩyăđượcăánhă
sángăĐạoăPháp,ănênăbiếtătrânătrọngăgìnăgiữăvàăngàyă
càngă siêngă nĕng,ă tinhă tҩnă hơnă đểă ánhă sángă thiênă
lương,ă tríă tuệă nơiă thână mìnhă đượcă hòaă cùngă ánhă
ĐạoăPhápăngàyăcàngătỏaărạng,ănhưătìnhăthươngăbaoă
laăcӫaăThҫyăMẫuăđốiăvớiăconăcáiăcӫaăNgưӡi. 
- ViệcănhậpăCửuăCung,ăbҫnănữăthiếtănghĩăchưăhiềnă
đệă muộiă đềuă đãă thҩyă rõă sựă linhă ӭngă tươngă thôngă
tâmă ýă giữaă chưă hiềnă đệă muộiă cùngă chưă vị,ă Cửuă
Thiên Cungă khiă mìnhă đượcă Cửuă Cungă lựaă chọnă
bҧoăhộăchẳngăsaiălệchăđặng. 
- Thếănhưng,ă vҩnăđềăĐạoăHiệu,ă vìă bổnămônă luônă
nhắcănhӣăcùngănhưăchoămượnătạmăquyềnăĐạoăHiệuă
tươngă đươngă phҭmă vịă caoă trọngă nơiă cõiă thiêngă
liêngăkiaătùyătheoătâmăý,ăhànhăxửăvàăcĕnăduyênăcӫaă
từng ngưӡiă màă cóă sựă thĕngă giángă tùyă thӡiă điểmă
nhҩtăđịnhătrênăđưӡngăhànhăĐạo. 
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- SẵnăđâyătaăsẽăgiҧiărõăviệcăthĕngăgiángăcҩpăđộăĐạoă
Hiệuăchoăchưăhiềnăđệămuộiăđượcăsángătỏ 
 
Những môn đệ mӟi nhập môn, chưa làm gì 
nhiӅu, chưa có tâm ý gì cụ thể, nhưng lҥi có cҩp 
Đҥo Hiệu cao  
Làă doă cĕnă duyênă tiềnă kiếpă đãă từngă cóă Duyênă tuă
Đạo,ănênăgiӡăkhiăquayăvềăĐạoăthìăđượcămượnătạmă
đểăcóăphươngătiệnăhànhăsựămàăquyăhồiăCựuăVị. 
 
Những môn đệ có phҭm vị Đҥo Hiệu bị giáng hҥ 
do các nguyên do sau chi phối: 
 
- Chưaă thựcă sựă ýă thӭcă đúngă và làm tròn trách 
nhiệmăcӫaăphҭmăvịăĐạoăHiệuăđangămangănơiămình. 
- Tâmăýăcóăsựăthayăđổi,ăthiếuăkiênănhẫn,ăthiếuăniềmă
tin,ă cònă langă mangă hướngă ngoạiă chưaă nhҩtă tâmă
quyếtăchí. 
- Chưaăthựcăhànhăđượcăsựăhòaăđồngănhânăáiăcùngă
huynhătỷăđệămuộiătrongăbổnămônăcùngănhưăvạnăvậtă
ngoạiămôn. 
- Thiếuă sựă quană tâmă chiaă sẻă buồnă vui,ă khổă sҫu,ă
hạnhăphúcăcùngăvạnălinhăvàăChíăLinh. 
- Chưaăgiữăđượcăgiớiăluậtămộtăcáchănghiêmătúc 
- Lӡiă nói,ă hànhă độngă vàă ýă nghĩă chưaă đượcă trọnă
lành,ăcònămangăhơiăphàmătánhătục. 
- Hànhăsựăcònămangăýăriêng,ăthiếuăsựătươngăthôngă
thână áiă cùngă đồngăĐạoă gâyă ҧnhă hưӣngă khôngă tốtă
đếnăbҧnăthânăvàăxungăquanh. 
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- Dụngătâmătácăđộngăvàoăduyênănghiệpănhânăquҧ,ă
tựănhiênămàăchẳngăthuălạiăđượcăkếtăquҧăthiệnălànhă
tốtăđẹpăchiăchoăchúngăsanhăvạnăloạiăcùngăvạnălinh. 
- Phҭmăvịă càngă cao,ă sựă viă phạmăgiớiă luật,ă sựă bҩtă
thiệnă gâyă raă càngă chịuă ҧnhă hưӣngă nặngă nềă hơnă
nhữngăphҭmăthҩp. 
 
Những môn đệ có phҭm vị Đҥo Hiệu cao thăng 
do các nhân lành sau: 
 
- HiểuărõăgiáătrịăĐạoăPhápăvàălàmătrònătráchănhiệmă
mìnhăđangăgiữătạm. 
- Tâmăýă thayăđổiă tinhă tҩn,ăkiênă trìă bềnă chí,ăquyếtă
tâmătuăĐạoăcӭuăđӡi. 
- Thựcăhànhătốtătìnhăyêuăthương,ăhòaăđồngănhânăái,ă
quană tâmă chiaă sẻă vuiă buồnă cùngă vạnă linhă vàă Chíă
Linh. 
- Hànhăsựăcҭnătrọng,ătươngăthânătươngăáiăhòaăđồngă
cùngăchưăđồngăĐạo. 
- Dụngătâmătácăđộngăvàoăcĕnăduyênănghiệpăquҧăvàă
mangă lạiă hạnhă phúcă chână thậtă choă vạnă linhă cùngă
Chí Linh. 
- Phҭmăvịă tuyăthҩpănhưngăTâmăý,ăhànhăsựălạiăcaoă
thìăcàngăđángătrânătrọngăvàăkhenăngợi. 
 
Những môn đệ giữ nguyên Đҥo Hiệu, không 
thăng cǜng chẳng giáng  
- Đềuădoăcácăduyênăcớăsựătình cӫaăviệcăthĕngăgiángă
chiăphốiăbùăđắpălẫnănhauănhưăbҫnănữăđãăgiҧiăbày. 
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Chưă hiềnă đệă muộiă hãyă thậnă trọngă giữă mìnhă trênă
từngă bướcă đưӡngă hànhă sự,ă cóă nhữngă sựă taă tưӣngă
chừngănhưăvôăhạiănhưngălạiăcóăҧnhăhưӣngănặngănềă
đếnă conă đưӡngă tuă Đạoă cӭuă đӡiă cӫaă mình.ă Cũngă
nhưăcóănhữngăsựătưӣngăchừngănhưăvôănghĩaănhưngă
cóă thểă đemă lạiă niềmăhạnhăphúcă ană lạcă choă chúngă
sanh,ăvạnălinhăthìăđángăquýălắmăthay 
 
Phҧi lưu tâm xét mình hằng đêm và giữ giӟi 
luật cho nghiêm túc. 
 
Đốiă vớiă chưă hiềnă đệă muộiă đangă mangă nơiă mìnhă
Đạoă Hiệuă caoă trọngă càngă phҧiă sốngă saoă choă trọnă
lànhăđểălàmătҩmăgươngăchoăđoànăhậuătҩnăvàăkhôngă
phụălòngămongăđợi,ătinătưӣngăphóăthácătráchănhiệmă
dẫnădắtăconăcáiăcӫaăThҫyăMẹăđượcăcaoăthĕngăphҭmă
vịămàătrӣăvềăbênăcácăđҩng. 
 
Hãyă lưuă tâm,ăĐạoă làăcӫaăquý,ăcӫaăquýăchẳngăbánă
nài.ăTừngăhạtăThánhăCốcăđượcăgieoătrồngăphҧiăcốă
gắngăchĕmăloăsaoăchoăđặngăngàyăđơmăbôngăkếtăquҧă
màăsinhăsôiănҧyănӣăngàyă thêmătươiă tốtăđặngănhână
giốngălànhăkhắpăcõiăcànăkhônăvũătrụănày. 
 
Trướcăkhiătừăbiệt,ăbҫnănữăxinăđểălạiăvàiădòngăcҧmă
tìnhătrênăđưӡngăĐạoăPháp. 
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Thҫy 
 

Mộtăkhốiălinhăquangătạoăvạn loài 
Tìnhăthươngăhòaăáiăkhắpămuônănơi 
ÂmăDươngătươngătácăhòaăchungănhịp 
ThiênăĐịaăNhân,ăhòaăcũngăbӣiăNgưӡi 
BácăÁiăCôngăBìnhădìuăbướcăĐạo 
ThiệnălànhăchánhătrựcăCҧnhăĐàiăsoi 
Vạnălinhănhҩtăđiểmăcùngăchungăcội 
Mộtăkhốiălinhăquangătạoăvạnăloài.ă 
 

Quy Đҥo – Quy Cố Hương 
 
Luânăhồiăsinhătửăchẳngăquên ngôi 
BướcăĐạoăcĕnăduyênăđãăđếnărồi 
Chân TánhătrọnălòngătùngăĐạo Pháp 
Minh Tâmămӣălốiăhuệ đĕngăsoi 
Mệnhăxưaăcĕnătrướcăhằng thôi thúc 
Trҫnăthếăduyênănayăsớm đếnăđòi 
Trҧăhếtănợătrҫnăgieoăthiệnăphước 
Thoátătrҫnăquêăcũăkhҧ quy hồi. 

 
Mҩyălӡiănhắnănhӫămongăchưăhiềnăđệămuộiăđểătâmă
suyăxét,ăbҫnănữăhồiăcung. 
 

ThӫyăTinhăLiênăHoaăTiênăTử 
ChưӣngăQuҧnăThӫyăTinhăLiênăHoaăCung 
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